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Trong chuyến hành hương các Phật địa tại 
Trung Quốc vào tháng 4 năm 2013, khi đến Nga Mi 
Sơn đảnh lễ và chiêm bái trú xứ của Bồ tát Phổ Hiền, 
tôi thấy trú xứ hành đạo của Ngài nơi đây lồng lộng 
giữa trời xanh mây trắng, lòng tôi chợt nghĩ, thế thì trú 
xứ của các vị Bồ tát đang hành đạo ở nơi dãy Hy-mã- 
lạp-sơn, cao nguyên Tây Tạng, có núi Kailash quanh 
năm tuyết phủ, có hồ thiêng Yamdrok, có cung điện 
Potala, thủ phủ Lhasa, có huyền thoại về chùa Jokhang 
và nhiều huyền thoại khác nữa thì thế nào? Ước gì 
mình được đến đó để tận mắt một lần chiêm ngưỡng, 
chứng kiến. 

Sau khi xuống núi về tại thành phố Thành Đô, 
tỉnh Tứ Xuyên, tôi nói với anh Nguyễn Trung Toàn, 
hướng dẫn viên quốc tế của đoàn: “Thầy muốn đi Tây 
Tạng”. Anh Toàn nói với tôi: “Tây Tạng rất khó đi, 
khí hậu khắc nghiệt, an ninh nghiêm ngặt, nhưng thầy 


Trang 9 


Thích Thát Hòa 
muốn đi thì con sẽ nghiên cứu và tìm cách tổ chức để 
cho thây đi”. 

Không bao lâu sau, vào tháng 7 năm 2013, chị 
Nhuận Pháp Nguyên gọi điện báo cho tôi, xin Thầy và 
Quý thầy, cô ở Huế, gửi hộ chiếu vào cho con, để con 
chuyền cho anh Toàn làm thủ tục xin thị thực (visa) đi 
Tây Tạng. 

Duyên lành hội đủ, thủ tục hoàn tất, chị Nhuận 
Pháp Nguyên và anh Nguyễn Trung Toàn là những hạt 
nhân chính tác động và liên kết các thành viên trong 
đoàn để tạo thành chuyến đi. Đoàn chúng tôi gồm có 28 
thành viên kể cả anh Nguyễn Trung Toàn hướng dẫn 
viên du lịch quốc tế của công ty du lịch Hoa Thiền. 

Các thành viên trong đoàn của chúng tôi, mỗi vị 
có mỗi cơ duyên đến với Tây Tạng từ những nhân 
duyên và ước nguyện khác nhau và từ nhiều trú xứ 
trong nước, như Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Phước, Long An, Cam Ranh, Cần Thơ, nhưng tất 


cả đều kết thành một đoàn, một đại gia đình tâm linh, 
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Giấc mơ Tây Tạng 
tay cùng tay vượt qua mọi gian khó, gạt ra ngoài mọi 
quan điểm chính kiến, tiến lên vùng đất thiêng Tây 
Tạng để chiêm bái, hành hương, khảo cứu và học hỏi. 
Các thành viên của đoàn gồm có: 

I- Thích Thái Hòa. 2- Thích Phước Cần. 3- 
Thích Tắc Kiên. 4- Thích An Khang. 5- Thích Vân 
Pháp. 6- Thích Từ Niệm. 7- Thích Pháp Mãn. 8- Thích 
An Tuệ. 9- Thích Minh Thế. 10- Thích Nữ Minh 
Tánh. II- Thích Nữ Như Huy. 12- Thích Nữ Tuệ 
Nhẫn. 13- Tống Thị Lan. 14- Trần Thị Phượng Liên. 
15-Đinh Thị Định. 16- Nguyễn Thị Nữ. 17- Trần Thị 
Kim Lan. 18- Phạm Khắc Hà. 19- Lê Thị Thúy Ngà. 
20- Phạm Hương Giang. 2I- Huỳnh Thị Kim Nhi. 22- 
Thái Thị Phượng. 23- Huỳnh Văn Hòa. 24- Huỳnh Mỹ 
Tiên. 25- Mai Thị Luận. 26- Đặng Vũ Anh Thư. 27- 
Thái Minh Quang. 28- Nguyễn Trung Toàn. 

Hai mươi tám thành viên của đoàn đã có mặt ở 
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, 
vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng § năm 2013 để 
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Thích Thát Hòa 
làm thủ tục lên đường đến Tây Tạng. Tất cả thành viên 
của đoàn hành hương chiêm bái và học hỏi Phật tích 
Phật giáo Tây Tạng làm thủ tục lên đường đi thành phố 
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và quá cảnh tại 
phi trường Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, để sáng ngày 30 
tháng 8 năm 2013, từ phi trường quốc tế Thành Đô, đáp 
máy bay đi Lhasa. 

Sau khi máy bay cất cánh từ phi trường quốc tế 
Tân Sơn Nhất và quá cảnh tại Nam Ninh, Quảng Tây, 
Trung Quốc gần 2 tiếng đồng hồ; phi công phát hiện 
vàng mây đá cách phía trước máy bay không xa, liền 
thả cho máy bay rơi tự do hai lần, một lần trong hai 
giây (khoảng trăm mét) và một lần bốn giây (khoảng 
năm mươi mét) để xuyên qua phía dưới đám mây đá, 
khiến cho tất cả hành khách đều bị chao đảo. Tiếng la 
hét và tiếng niệm Phật vang lên trong máy bay, sau đó 
không bao lâu, phi công giữ máy bay thăng bằng, bay 
tiếp khoảng 45 phút và đáp an toàn xuống sân bay 


Nam Ninh để hành khách làm thủ tục quá cảnh. 
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Giấc mơ Tây Tạng 

Làm thủ tục quá cảnh xong, đoàn lại tiếp tục lên 
chuyến bay về thành phố Thành Đô, nghỉ đêm tại 
khách sạn quốc tế Ba Giang. Sáng 30/8/2013, đoàn từ 
phi trường Thành Đô đáp máy bay đi Lhasa. Đến 
Lhasa, đoàn đã được Tenzin Trilé, hướng dẫn viên 
quốc tế tại Tây Tạng tiếp đón và đưa đoàn về nghỉ ngơi 
tại khách sạn quốc tế Jarding Garden Hotel. Ngày 
31/8/2013, đoàn đi tham quan cung điện Potala, chùa 
Jokhang. Ngày 01/9/2013, đoàn tham quan núi 
Kampala, chụp ảnh kỷ niệm với những chú trâu Yak và 
những chú chó Ngao ở đỉnh đèo, thăm và cầu nguyện 
tại hồ thiêng Yamdrok Yumtso (Dương-trác-ung-hò), 
tu viện Palkhor (Bạch-cư-tự), tháp Kumbum ở thị trấn 
Gvantse (G1ang-tư) và nghỉ lại đêm tại khách sạn 
Zongshan (Yadi). Ngày 02/9/2013 từ Gvantse (Jlangz1) 
đoàn đi Shigatse thăm tu viện Tashilumpo Choede 
(Trát-tự-luân-bố) và nghỉ tại khách sạn quốc tế 
Zhaxiguta. Ngày 03/9/2013, từ Shigatse đoàn đi thăm 


tu viện Sera, vê lại Lhasa, nghỉ đêm tại khách sạn quôc 


Trang I3 


Thích Thát Hòa 

tế Jardin Garden Lhasa. Ngày 04/9/2013 từ Lhasa đi 
thăm cung điện Norbulingka và từ giã Lhasa về Thành 
Đô nghỉ lại đêm ở khách sạn quốc tế Ba Giang. 
Ngày 05/9/2013, từ phi trường Thành Đô, đoàn lên 
máy bay bay về phi trường Tân Sơn Nhất. Làm thủ 
tục nhập cảnh, nhận hành lý và chụp ảnh lưu niệm 
trước sảnh phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó mọi người 
đều nói lời cảm ơn nhau và chào nhau tạm biệt. 
Đoàn kết thúc chuyến đi Tây Tạng một cách tốt đẹp 


và có ý nghĩa “tuy xa ngàn dặm, nhưng gân... ”. 
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BẢN ĐÒ TÂY TANG 





Nguồn : National Geographic 
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Thích Thái Hòa 
CHƯƠNG I: TÓNG QUAN VỀ TÂY TẠNG 


Vùng đất 

Tây Tạng là giấc mơ của những con người có 
đời sống mạo hiểm và huyền thoại tâm linh, vì ở đó 
được mệnh danh là “Nóc Nhà Thế Giới”, cao nguyên 
cao nhất của trái đất cách mặt nước biển hơn 4.200m; 
không những vậy, núi Kailash cao hơn 7.200m, đỉnh 
núi chưa có một nhà thám hiểm quốc tế nào có thê đặt 
chân đến, đỉnh núi thường phủ lên những lớp tuyết mà 
mọi người gọi là núi tuyết vĩnh cửu. Hy-mã-lạp-sơn 
thường gọi là Himalaya, kho tàng của tuyết. Nghĩa là 
dãy núi ân chứa của tuyết, khi đông lạnh kéo về. 

Tây Tạng là vùng trú ngụ của tuyết, nơi đùa giỡn 
của trời mây, nơi bốc hơi của đá, nên những con sông 
nổi tiếng của Ân Độ, Trung Hoa và các nước Đông 
Dương đều khởi nguồn từ đỉnh núi cao Tây Tạng như 
sông Hằng, Dương Tử, Hoàng Hà, sông Ấn, sông 


Brahmaputra, sông Mekông, Cửu Long... chảy xuyên 
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Giấc mơ Tây Tạng 
qua các quốc gia châu Á, tạo thành phù sa cho ruộng 
đồng, tranh chấp biên giới lưu vực giữa các quốc gia, 
tạo nên điểm hẹn của thương trường, và kết thành 
những thi vị của văn học và huyền thoại trong cuộc 
sông con người. 

Phía Bắc, Tây Tạng có nhiệt độ nóng khác 
thường trong mùa hạ, nhưng lại lạnh buốt cực kỳ vào 
mùa đông. Phía Nam, Tây Tạng có đường biên giới với 
các nước Myanma, Bhutan, Nepal, khu tự trị có ranh 
giới Đông Nam với Vân Nam trên một đoạn đường 
ngắn. Các khu vực Tân Cương, Thanh Hải, Tứ Xuyên 
nằm phía Bắc và Đông khu tự trị. Dãy Hy-mã-lạp-sơn 
tạo thành đường chắn ở phía Nam. Phía Bắc là cả một 
hệ thống núi rộng lớn, không có hẽm núi quá sâu, để có 
thể tạo thành những ngọn núi riêng biệt. 

Các hệ thống núi ở khu tự trị Tây Tạng là khởi 
nguồn của ba dòng sông lớn đồ ra Ân Độ dương, gồm 


sông Ấn, sông Brahmaputra, sông Salween và các phụ 
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lưu của chúng, ngoài ra còn có những dòng suối từ 
những đỉnh núi cao đồ vào những hồ muối ở phía Bắc. 

Khu vực hồ trải dài từ hồ Pasong Tso tại 
Ladakh, hồ Rakshatal, hồ Yamdrok, hồ Manasarovar, 
gần nguồn sông Ấn, tới nguồn các sông Mê-kông, 
Salween và Trường giang. Các hồ khác như Dagze co, 
Nam co, Pagsum co. Chung quanh khu vực hồ là một 
sa mạc khô căn. Vùng này gọi là Chang Tang (Byang 
sanø). Người Tây Tạng gọi vùng này là “cao nguyên 
phương bắc”. Nó dài đến 1.100km. 

Khu vực sông có những thung lũng phì nhiêu, 
gồm các sông Yarlune Tsang Po, sông Nyang, sông 
Salween. Hẻm núi Yarlung Tsang Po gần Nam Cha 
Barwa là hẻm núi sâu nhất, giữa các núi có nhiều thung 
lũng hẹp. Các thung lũng như Lhasa, Shigate, Gyantse 
và Brahamputra không bị đóng băng, lại có chất đất tốt, 
nên trở thành những vùng trồng trọt của Tây Tạng. 

Thung lũng Nam Tây Tạng tạo thành từ sông 
Zangbo với dòng chảy từ Tây sang Đông, nó dài khoảng 
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1200km và rộng khoảng 300km, có một ao độc nhất sâu 
2800m so với mặt nước biên, giữa những ngọn núi cao ở 
bên thung lũng khoảng 5.000m, ngoài ra còn có những 
hồ như Paiku, Puma, Yam Co... 

Khu tự trị Tây Tạng chia làm hai phân, gồm khu 
vực hỗ và khu vực sông. Khu vực hồ nằm ở phía Tây 
và Tây Bắc, khu vực hồ là nơi sinh sống của dân du 
mục. Khu vực sông trải rộng trên ba mặt gồm Đông, 
Nam và Tây, khu vực sông là nơi định cư của dân 
nông nghiệp. Diện tích của Tây Tạng hiện nay 


1.228.400km”. 


Con người 


Người Tây Tạng chính 
, gốc có đôi mắt ướt và buôn, 


sông rất chân thật, họ nghèo 





mà không tham và rất giàu về 
đời sống tâm linh, họ tin tưởng tuyệt đối vào đời sống 
thần thánh, họ chịu ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống 


của vị Lạt-ma. Lạt-ma là vị thầy đời sông tâm linh của 
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họ mà người Tây Tạng gọi là vị bổn tôn. Từ ngữ này 
tương đương với những vị thây của Phật tử Việt Nam là 
bổn sư hay y chỉ sư. Lạt-ma, Hán phiên âm từ chữ 
Blama của Tạng ngữ. “Bla” có nghĩa là “thượng”. Chữ 


^An¬>» 


“ma” có nghĩa là “nhân”. Blama có nghĩa là “Thượng 
nhân”. Thượng nhân là từ ngữ tôn xưng đệ tử cao đức 
của Phật. Vị ấy “bên trong có đời sống của trí đức, bên 
ngoài có khả năng biểu hiện hạnh nguyện thù thắng”. 
Nên, từ Blama của Tây Tạng, tương đương với từ Guru 
của Phạn ngữ. Guru là bậc đạo sư, bậc thầy mô phạm 
mẫu mực. Hán gọi là quỹ phạm sư, thân giáo sư. Việt 
Nam gọi là vị giáo thọ. 

Tây Tạng là mái nhà cao nhất của trái đất, khí 
hậu khắc nghiệt, tại sao cư dân ở đây có thể chịu đựng 
nổi với khí hậu ấy để sống còn? Theo các nhà khoa 
học nghiên cứu về nhân chủng học của Tây Tạng cho 
biết, thân thể người Tây Tạng có hai gene. Gene 
EGLNI trên nhiễm sắc thể số 1 và gene PPARA trên 


nhiễm sắc thể thứ 22, do đột biến của hai gene này, 
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khiến thân thể người Tây Tạng không thể tạo ra nhiều 
huyết sắc tố. Nên, huyết sắc tố của người Tây Tạng 
trong máu rất thấp, mạch máu của họ rộng, nên dễ 
mang nhiều oxy đến các mô, khiến thân thể của họ đối 
phó và thích ứng với không khí loãng ở vùng cao 
nguyên một cách dễ dàng. 

Thật ra, thân thể con người rất mầu nhiệm, 
chúng có khả năng tự điều hòa để thích ứng với mọi 
hoàn cảnh, mọi địa dư phong thổ vùng miền, ấy là khả 
năng sinh tồn tự nội. Huống gì người Tây Tạng, họ 
vốn có duyên với vùng đất này và họ đã hấp thụ 
nguyên khí và phong thổ ấy ngay từ trong nghiệp 
chủng và trong lòng đất mẹ của họ. 

Người Tây Tạng không thuần chủng, một số lai 
giống từ người Mông Cổ, một số lai giống người Vân 
Nam, một số lai giống từ người Hán. Dân số hiện nay 
theo thống kê năm 2011, có khoảng 3.002.166 người. 
Trong đó, Tạng 92%, Hán 6%, Môn ba 0,3%, Hồi 0,3%, 
Sắc tộc khác 0,2%. Nhưng theo Tenzin Trilé, người 
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hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi tham quan và hành 
hương Tây Tạng vào tháng 9 năm 2013 cho biết, tại Tây 
Tạng hiện nay có 7 triệu dân, trong đó khoảng 3 triệu 
người Tây Tạng và 4 triệu người Hán, 98% là Phật giáo, 
còn lại là những tôn giáo khác. 

Đối với thân xác, người Tây Tạng cho là phù 
phiếm, tâm linh mới quan trọng. Trước khi chết, trong 
khi chết và sau khi chết vài ngày là thời gian rất quan 
trọng của người Tây Tạng. Trước khi chết là giai đoạn 
của cận tử nghiệp, nên họ đặt người sắp chết vào một 
không gian trống không và có Lạt-ma hộ niệm, khiến 
cho người chết không vướng bận bất cứ tài sản gì của 
thế gian mà do họ làm nghiệp chủ và ra đi nhẹ nhàng 
về Tịnh độ Phật A Di Đà. Trong khi người sắp chết dứt 
hơi họ giữ sự yên lặng và cầu nguyện, sau khi người 
chết vài ngày, họ mời vị Lạt-ma làm lễ cầu nguyện cho 
tâm thức người quá vãng được siêu thoát, sau đó họ 
đưa thi hài người quá vãng ra nghĩa trang và đọc một 


câu thân chú là chim thú liên bay đên đê ăn xác. Xác 
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thân của vị nào được chim thú ăn là người ấy có phước 
đức và hưởng được nhiều điều lành sau khi chết. Vì 
sao? Vì họ quan niệm rằng, khi sống họ ăn thịt của 
chim thú để nuôi thân thể, bây giờ qua đời rồi, thì trả 
xác thân này lại cho chim thú ăn để đền ơn và trả nợ 
cho chim thú. Chim thú đến ăn lại xác thân là người 
chết ấy hết nợ. 

Nếu xác thân của người nào chết đặt ở núi, đọc 
câu thần chú để gọi mời mà chim thú không đến ăn, 
chứng tỏ người ấy có đời sống bắt thiện, tâm thức của 
họ sẽ đọa vào chốn khổ đau. Đối với người này, thân 
quyến của họ, phải róc thịt và xương, rồi nghiền nát nhỏ 
ra và thả xuống sông hay hồ cho cá ăn, để cho tâm linh 
của người ấy được siêu thoát. Người Tây Tạng chính 
gốc tuyệt đối không ăn cá, vì họ cho rằng, ăn cá là gián 
tiếp ăn thân thể thân nhân của họ. 

Tenzin Trilé, người hướng dẫn viên của đoàn đã 
ba mươi hai tuổi nhưng chưa lập gia đình. Tôi hỏi tại 


sao anh chưa lập gia đình? Anh ta đã kế cho đoàn 
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nghe lý do tại sao anh không lập gia đình. Anh kể 
rằng, năm anh ta chưa đầy hai mươi tuổi, tài sản của 
anh gồm có một máy laptop và một máy camera, qua 
một cơn bạo bệnh, anh nghĩ rằng khó qua khỏi, nên 
anh ta đã dặn bà mẹ, sau khi con chết, mẹ nghiền xác 
con, nghiền máy laptop và camera của con, rồi trộn 
chung lại và thả xuống sông. Nhưng may anh không 
chết, nên việc ấy chưa xảy ra. Khi lớn lên anh nghĩ, tài 
sản của mình mới chỉ có cái máy laptop và cái máy 
camera mà đã rắc rối phiền hà sau khi chết đến như 
vậy, huỗng gì có thêm nhà cửa, vợ con, xe cộ, danh 
vọng... thì sau khi chết làm sao mà nghiền nát cho hết 
để trộn với xác thân mình! Nghĩ vậy, nên anh ta quyết 
định sống độc thân để dễ dàng buông bỏ xác thân và 
cuộc đời này một cách nhẹ nhàng sau khi chết. 

Trong quê hương Tây Tạng, người dân ở xứ sở 
này, chết cũng không dễ gì thiêu, vì củi đâu mà thiêu, 
phân nhiều núi đá và đọng băng tuyết, cây cỏ mọc 


không nôi, làm gì có củi mà thiêu! Mai táng cũng 
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không phải dễ, đất đai thì ít, dùng để canh tác, còn núi 
toàn đá lấy gì mà đào huyệt để chôn! Người nữ của 
Tây Tạng một đời chỉ có tắm ba lần, một lần sau khi 
sinh ra và một lần trước khi cưới và một lần trước khi 
chết, vì nước phần nhiều quá lạnh và đóng băng. 
Muốn có nước âm đề tắm đâu phải dễ! 

Điều thú vị và huyền bí của Phật giáo Tây Tạng 
lôi kéo cả thế giới hiện nay chú ý và tò mò là một 
trong những vấn đề chuyển sinh và phương pháp tìm 
kiếm vị chuyển sinh ấy, để lãnh đạo Phật giáo Tây 
Tạng, qua phái Hoàng Mạo của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ 
XIV. Phái này cho họ là hóa thân của từ lòng đại bi của 
Bồ tát Quán-Thế-Âm và Ban Thiền Lama của 
Karmapa thứ XVII, phái này cho họ là hóa thân từ 
Phật A Di Đà. 

Tôn giáo và chính trị của Tây Tạng đã một thời 
gắn bó với nhau, khiến cho đất nước này trải qua 


những lịch sử thăng trầm của hùng bi hiệp mộng. 
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Lịch sử 

Không có một dân tộc nào trên thế ĐIỚI CÓ 
nguồn gốc không rõ ràng, như dân tộc Tây Tạng. Vì 
họ ở vùng cao nguyên cao nhất của trái đất, đời sống 
của họ di chuyên từ vùng này qua vùng khác, họ sống 
đời sống du mục hơn là định cư, sinh hoạt đa dạng, 
ngôn ngữ vùng miền phát âm không giống nhau, nên 
khi tìm nguồn gốc cho dân tộc Tây Tạng, các nhà 
nghiên cứu thường phỏng đoán hơn là kết luận. 

Theo bản bích họa treo ở cung điện của đức Đạt- 
lai-lat-ma XIV, tại cung điện Norbulingka ở Lhasa, thì 
người Tây Tạng cho rằng, họ có nguồn gốc từ Bồ tát 
Quán Thế Âm. Bỏ tát Quán Thế Âm hóa sinh ra một 
chú khỉ tên là Pha-Trelgen-Changchup-Sempa ở trong 
một cái hang và từ chú khi ấy mà người dân Tây Tạng 
có mặt. Cho nên, trong lịch sử Tây Tạng: Họ xem Bồ tát 
Quán Thế Âm là thủy tổ của họ. 

Nhưng theo nghiên cứu của một số nhà học giả 


cho răng, loài người định cư trên cao nguyên Tây 
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Tạng khoảng 21.000 năm trước. Khoảng 3.000 năm 
trước, họ bị thay thế bởi cư dân thời kỳ đồ đá. Và sau 
đó là nền văn hóa Zhang Zhung hay Tượng Hùng. 
Nền văn hóa này là của những người nhập cư từ khu 
vực Amdo mà nay là khu vực Guge ở Tây bộ Tây 
Tạng. Nền văn hóa Tượng Hùng được các nhà học giả 
nghiên cứu đánh giá là khởi đầu của tôn giáo Bôn. 

Từ xa xưa, người Tây Tạng sống trong vùng 
Trung bộ Lhasa, họ tự xưng là Bod và ngày nay họ cũng 
gọi họ bằng tên ấy. Bod có gốc từ boddhum của tiếng 
Phạn. Boddhum có nghĩa đánh thức hay tỉnh giác. Và 
Boddhum, có gốc từ Buddha, nghĩa là đức Phật. Người 
Tây Tạng tự cho họ có gốc rễ từ đức Phật và Bồ tát, nên 
họ dùng từ ngữ Bod để chỉ cho dân tộc của họ. 

Thế kỷ thứ VII, đời Đường gọi xứ này là Thổ 
Phôn hay Thổ Phiên, với ý ngầm chỉ xứ người man rợ ở 
ngoại quốc. Ngoài ra, người Hán còn dùng các từ ngữ 
như Ô-tư quốc, Đồ-bá-đặc, Đường-cô-thắc, Ô-tư-tạng 


để gọi xứ Tây Tạng ngày nay và thuật ngữ Tây Tạng lại 
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được đặt ra từ thời Gia Khánh Đế (1796-1820), theo 
cách gọi của nhà Thanh. Ngày nay, người Âu châu gọi 
Tây Tạng là Tibet. Tibet là phiên âm từ chữ Tuban hay 
Tubbat của Ba Tư, vốn phiên dịch từ chữ Turkle, có 
nghĩa là đỉnh cao. Ngôn ngữ của mọi quốc gia có thê gọi 
Tây Tạng bằng nhiều âm ngữ khác nhau, nhưng người 
Tây Tạng luôn luôn gọi họ và cho họ là Bod. 

Lịch sử Tây Tạng, trước Songtsàn Gampo (Tùng 
Tán Cang Bó) có 32 đời vua, Songtsàn Gampo (Tùng 
Tán Cang Bó) là vị thứ 33 và là vị hoàng đế đầu tiên 
thống nhất Tây Tạng và thiết lập đế chế Tây Tạng hùng 
mạnh, đưa quân đánh đến Nepal, vua trị vì nước này 
phải gả công chúa Bhrikuti và tặng cho triều đình Tây 
Tạng bấy giờ tượng Phật Akshobhya (Bất động). Ông 
lại tiến quân đánh triều đại Đường Thái Tông, vua 
Đường phải gả công chúa Văn Thành cho ông và tặng 
tượng Phật Thích Ca bằng vàng ròng cho triều đình 
Tây Tạng. Từ vua Songtsan Gampo (Tùng Tán Cang 


Bồ), trải qua chín đời, cho đến đời Lang Darma, bị ám 
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sát chết. Tây Tạng vào thế kỷ thứ IX, chấm dứt nền 
chính trị trung ương tập quyên, chuyển qua giai đoạn 
nội chiến và phân quyền thành từng khu vực. Sau đó, 
Tây Tạng bị rơi vào lệ thuộc Mông Cổ, rồi đến lệ thuộc 
Thanh triều. 

Vào thế kỷ thứ XVIH, Lobsang Gyatso, tức vị 
Đạt-lai-lạt-ma thứ V của Tây Tạng đã nỗi lên năm giữ 
quyền lực chính trị của Tây Tạng và thống nhất đất 
nước, đặt thủ phủ tại Lhasa và cung điện Potala là nơi 
điều hành đất nước kề từ vị Đạt-lai-lạt-ma thứ V này. 
Kế từ thế kỷ XVII đến năm 1959, quyền hành chính 
trị và tôn giáo tại Tây Tạng đều do các vị Đạt-lai-lạt- 
ma lãnh đạo và vị Đạt-lai-lạt-ma XIV là vị lãnh đạo 
cuối cùng của Tây Tạng. Năm 1959, Đức Đạt-lai-lạt- 
ma XIV đời sang Ân Độ, thành người đứng đầu số 


dân Tây Tạng lưu cư ở đây cho đến ngày nay. 
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Tôn giáo 





Hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được khắc 
trên vách núi. 


Theo truyền thuyết của Tây Tạng, thì Phật giáo 
có mặt trên đất nước này vào khoảng năm 313 trước 
Công nguyên, khi vua Khiêu-xuất-sĩ-phu-địa của một 
nước ở Trung Ấn, bị vua một nước lân bang đánh bại, 
ông liền trỗn chạy đến vùng Hy-mã-lạp-sơn, biên giới 
Tây Tạng, gặp mười hai vị nhân sĩ của người Tạng, 


thấy ông tướng tốt xinh đẹp, hỏi ông từ đâu đến, ông 
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chỉ lên trên trời, họ liền nghĩ, ông là thánh hiền sai 
xuống để an trị bộ lạc của họ, họ làm kiệu và kiệu ông 
về bộ lạc của họ tôn lên làm vua với hiệu Niếp-xích- 
tán-phố. Sau đó, vua Niếp-xích-tán-phố cho xây dựng 
ngôi chùa dưới chân núi Kallasa đề thờ Phật, Phật giáo 
Tây Tạng có mặt từ đời vua này. 

Lại có truyền thuyết kế rằng: Khoảng năm 371, 
sau Công Nguyên, vào đời vua Thothori-Nyantsang 
(Đà-hóa-phiêu-tư-nhan-tán), bỗng nhiên từ không trung 
rơi xuống trên đỉnh cung điện của nhà vua bốn cái hòm, 
không ai biết rõ vật gì, thì có năm vị tăng sĩ từ Ân Độ 
đi ngang qua, nhà vua liền mời lại và nhờ mở bốn cái 
hòm ấy đề biết những vật gì trong đó, khi mở thì thấy 
có “Bảo-khiếp-trang-nghiêm-kinh”; “Bách-bái-sám- 
hối-kinh”; “Lục-tự-đại-minh-chú”; “Bảo tháp bằng 
vàng và Đà-ma-ni hương”. Cùng lúc ấy, vua và mọi 
người nghe từ không trung có tiếng nói: “Hãy đợi đến 
năm đời sau mới biết được việc này”. Câu nói ấy mọi 


người nghe không hiểu nhưng biết đây là những bảo 
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vật quý hiếm liền cất giữ vào cung điện của vua để 
chiêm bái mỗi ngày. Nhờ vậy mà vương triều an ổn 
ngót một trăm hai mươi năm. 

Lại có truyền thuyết về vua Khí-tông-lộng-tán 
rằng: vua có thân hình xinh đẹp như ngọc, trên trán của 
vua có hiện bốn chữ A-di-đà-phật, Vua nghĩ làm thế 
nảo để cho đời sống của dân được an lạc, liền nghĩ làm 
thế nào có một tượng Phật đề lễ bái. Liền khi ấy trong 
tâm của vua liền biểu hiện ra một vị tăng sĩ và vị tăng sĩ 
ấy, vì nguyện của vua mà cầu có được một tượng Bồ 
tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, bấy giờ đối diện 
trước Bồ tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, vua cầu 
nguyện làm thế nào để được chư Phật, Bỏ tát làm phép 
quán đỉnh. Trong lúc ấy vua liền thấy Bỏ tát Phổ Hiền 
làm phép khải thỉnh đức Phật-A-di-đà xoa đỉnh đầu làm 
phép quán đỉnh cho vua. 

Như vậy, với ba truyền thuyết ấy, ta biết tín 
ngưỡng Phật giáo đã có mặt rất sớm ở Tây Tạng, trước 


khi công chúa Bhrikuti của Nepal đưa tượng Phật Bắt- 
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động từ Nepal đến Tây Tạng qua con đường tình yêu 
chính trị xuyên quốc gia và công chúa Văn Thành, đưa 
tượng Phật Thích Ca đến Tây Tạng từ Trung Hoa cũng 
bằng con đường của tình yêu ấy, và trước khi tín 
ngưỡng Phật giáo du nhập vào Tây Tạng, thì tại xứ sở 
này cũng đã có tôn giáo Bôn. 

Tôn giáo Bôn, tiếng Tây Tạng gọi là Bon-po. 
Khởi đầu của từ này là chỉ cho vị đạo sư, có chức năng 
gọi Thần phù hộ và thực hành các nghi thức mai táng. 
Khởi đầu các vị đạo sư này chỉ làm các công việc là trên 
cầu thân, dưới trừ ma quỷ, giữa giữ sạch bếp lửa, ngoài 
ra họ còn sử dụng những phương pháp tiên tri, gọi hồn 
người chết, và giải đáp những thắc mắc có tính cách bề 
trên. Đạo Bôn là đạo gốc của Tây Tạng, nó tôn tại cho 
đến khi Phật giáo du nhập từ Ân Độ bởi các ngài Liên 
Hoa Sanh (Padma-sambhava), Tịch Hộ (`Sãnta-raksita) 
và Liên Hoa Giới (Kamalasila). Sau đó, đạo Bôn cũng 
bị biến dạng và có phần ảnh hưởng Phật giáo. Vào thế 


kỷ XI, Bôn giáo tự cải cách đề trở thành một tôn giáo có 
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hệ thông. Ngày nay Bôn giáo vẫn còn ảnh hưởng trong 
đời sống người dân Tây Tạng, vì nó có những điểm 
tương đồng với trường phái Phật giáo Nying-mapa 
(Ninh Mãi). 

Sau khi hai công chúa Bhrikuti và Văn Thành 
kết hôn với vua Songtsàn Gampo, tôn giáo Tây Tạng 
bắt đầu chịu ảnh hưởng Phật giáo Nepal và Trung Hoa, 
nhưng phải đến thế kỷ thứ VIII, khi vua Khri-sron Ide- 
btsan (Khất-lật-song-đề-tán, 742-797) cung thỉnh các 
ngài Liên Hoa Sanh (Padma-sambhava), Tịch Hộ 
(\Sànta-raksita) và Liên Hoa Giới (Kamalasìla), từ Ấn 
Độ đến Tây Tạng để truyền bá Phật pháp và xây dựng 
chùa Bsamyas (Tang-da), ở phía đông nam thủ đô 
Lhasa, để các ngài lưu trú và hoằng dương Phật pháp. 

Sự có mặt của các ngài tại Lhasa ở thế kỷ thứ 
VI, mở đầu cho sự cắm rễ và phát triển Phật giáo tại 
Tây Tạng, nhất là Phật giáo Mật tông và Trung-quán. 
Ngài Liên Hoa Sanh có 25 vị đệ tử chuyên phiên dịch 


kinh điển từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ và biên tập 
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thành Đại Tạng Kinh Cam-châu-nhĩ của Tây Tạng. 
Đồng thời điểm này, tại Lhasa cũng có Hòa thượng 
Đại Thừa (Mahäyäna Haosan) đến từ Trung Quốc và 
đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về Phật pháp tại 
cung điện Lhasa với ngài Liên Hoa Giới, nhưng Hòa 
thượng Đại Thừa đã bị ngài Liên Hoa Giới khuất 
phục. Đây là một cuộc tranh luận nỗi tiếng trong lịch 
sử truyền giáo của Phật giáo Tây Tạng ở thế kỷ thứ 
VIIIL. Liên Hoa Giới là học trò của ngài Tịch Hộ 
(Santa-raksita, 700-760). Ngài Tịch Hộ, xuất thân từ 
Đại học Na-lan-đà ở nước Ma-kiệt-đà của Ân Độ, đã 
đến Tây Tạng theo lời thỉnh cầu của nhà vua nước này 
và là vị trú trì đầu tiên của chùa Bsam-yas (Tang-da), 
cùng với Liên Hoa Sanh và 12 vị tăng sĩ của trường 
phái Phật giáo Hữu bộ trú tại chùa này để truyền bá 
Phật Pháp. Ngài đã soạn bộ Chân thực luận, gồm 
4.000 bài kệ nêu lên chánh lý, để phá trừ những sai 
lầm của các học phái. Việc làm ấy của ngài đã mang 


một ý nghĩa rất lớn trên bước đường truyền giáo và đã 
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có một ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo TâyTạng 
sau này, nhất là Chân ngôn Mật giáo. 

Cả Liên Hoa Sanh và Tịch Hộ, các ngài đều là 
những hành giả của Du già và có sở đắc về Mật giáo. 
Nhờ vậy, các ngài đã nhiếp phục được các vị giáo sĩ 
đạo Bôn ở Tây Tạng và Phật giáo trở thành quốc giáo ở 
xứ sở này. Nhưng đến thế kỷ IX, Phật giáo bị ngược 
đãi và bị xóa sạch bởi nhà vua Lang-darma (836-842), 
vì ông ta tôn thờ đạo Bôn. Nhà vua này sau đó đã bị 
ngộ độc và chết do uống rượu trong một buổi lễ tế thần 
theo nghi lễ của đạo Bôn. 

Thế kỷ thứ X, Phật giáo tại Tây Tạng phục hồi trở 
lại bởi những Phật tử Tây Tạng nhiệt tình cùng với sự có 
mặt của ngài Rin-chen Bzangpo (958-1055) đã phục 
hưng Phật giáo Tây Tạng và đây Phật giáo ở xứ này đến 
chỗ cực thịnh. Ngài Rin-chen Bzangpo không những là 
một nhà dịch thuật tài hoa mà còn là một nhà xây dựng 
có khả năng xây dựng nhiều tu viện ở miền tây Tây 


Tạng. Và ngài A-đề-sa (Atisa 982-1054), là vị tỉnh 
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thông các kinh điển của Đại chúng bộ, Thượng toạ bộ, 
Chính lượng bộ, Nhất thiết hữu bộ và Mật giáo đang 
hành đạo tại Ma-kiệt-đà của Ân Độ, cũng đã theo lời 
thỉnh cầu của nhà vua nước này là A-lí-trí-quang, ngài 
đã rời Ân Độ đến Tây Tạng đề chắn hưng Phật giáo tại 
đây. Ngài đã phiên dịch nhiều kinh điển từ Phạn ngữ 
sang Tạng ngữ, xiến dương Giới, Định và Quán pháp, 
ngài đề cao tín ngưỡng Văn-thù-sư-lợi và coi trọng 
nghiệp quả, hết lòng tuyên dương giáo lý Du giả của Bồ 
tát Di-lặc. Ngài là vị tổ sư khai sáng phái Kadampa (Ca- 
đương) và phái này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với 
Tông Khách Ba, nhà cải cách Phật giáo Tây Tạng sau 
này. 

Trong quá trình phát triển Phật giáo tại Tây 
Tạng, hiện nay Phật giáo Tây Tạng có ít nhất là năm 
trường phái gồm: Kim-cương-thừa, Ninh-mã-phái, 


Cách-lỗ-phái, Tát-ca-phái, Ca-nhĩ-cư-phái. 
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Văn hóa 

Tây Tạng chịu ảnh hưởng từ bốn nền văn hóa 
gồm Nepal, Án Độ, Mông Cổ và Hán. Về chữ viết vào 
thế ký thứ VII, vua Songtsàn Gampo (Tùng Tán Cang 
Bó), đã cử sứ thần Thun-Mi-Sang-Pu-Cha, sang Ân Độ 
học Phạn văn, và đã dựa vào mẫu tự Devanagari, đề 
sáng tạo thành ba mươi mẫu tự của Tây Tạng, nhằm 
phiên dịch kinh và luận của Phật giáo, kế từ đó Tây 
Tạng bắt đầu có chữ viết, có kinh điển, đặt cơ sở cho 
nền văn học, văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Vào năm 793- 
794, Phật giáo Tây Tạng đã có một hội đồng kết tập kinh 
điển với tên Bsam-yas. Khoảng năm 835, Tây Tạng đã 
có một Ủy ban gồm những học giả của Ấn Độ gọi là 
Pandits và Tây Tạng như Lotsabas đã biên tập và phát 
hành cuốn Mahảvyutpati như một cuốn từ điển 
Sanskrit- Tạng, nhằm hướng dẫn dịch thuật cho các dịch 
giả Tây Tạng. Vào thế kỷ XIII, Phật giáo Tây Tạng đã 
kết tập và hình thành Kinh tạng và thế kỷ XIV, lại kết 
tập và hình thành Luận tạng. Như vậy, vào thế kỷ XIH 
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và XIV, Tây Tạng đã có một nên văn học Phật giáo hết 
sức đồ sộ. Không những vậy, các vị học giả Tây Tạng 
còn viết về lịch sử của đức Phật Thích Ca, viết lịch sử 
Phật giáo Ân Độ và Tây Tạng mà các học giả ngày nay 
đánh giá rất cao về tác phẩm này và cho đó là một kiệt 
tác. Các học giả Tây Tạng đã dịch bộ Hiện Quán Trang 
Nghiêm Luận từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng và đã 
có rất nhiều bản chú giải bản luận này. Một số kinh điển 
của trường Phái Nhất thiết hữu bộ của Ấn Độ cũng đã 
được phiên dịch ra tiếng Tây Tạng. 

Về mặt kiến trúc, Tây Tạng ảnh hưởng Phật 
giáo từ Nepal, Ấn Độ với một ít Mông Cổ và Hán. 
Chùa Jorkhang (Đại Chiêu tự) là nơi hội tụ của nền 
kiến trúc này. Trên nóc chùa của Tây Tạng hay trước 
cửa có Pháp luân và hai con nai đứng hai bên xây mặt 
vào Pháp luân, đề tượng trưng cho đức Phật đã chuyền 
Pháp luân tại Lộc-uyên Ấn Độ. Và ở chùa Đại Chiêu 
có đắp hai con rồng bằng bột, giấy và bùn, uốn lượn 


trên hai cột thông thiên trước tượng đức Phật Thích 
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Ca, điều ấy cho ta biết rằng, văn hóa kiến trúc Tây 
Tạng có ảnh hưởng đến nền văn hóa tứ linh của Hán. 
Lại nữa, văn hóa Tây Tạng ảnh hưởng rất lớn Phật 
giáo Mật Tông từ Ấn Độ và Nepal, nhất là Kim Cang 
thừa qua các Mạn-đà-la, dùng để diễn tả vũ trụ quan 
dưới cách nhìn của Mật Tông Tây Tạng. Về văn học 
Tây Tạng có thiên anh hùng ca Gesar rất dài mang 
tính chất tôn giáo và bức Thangka (tranh thờ) từ xưa 
còn được bảo lưu tại tu viện Tashilumpo. Về âm nhạc 


có nhạc kịch cổ truyền mà tiếng Tây Tạng gọi là 


` 
^..?3 


Ache-Lhamo, nghĩa là “Chị em nữ thân” hay “Chị em 
thiên đàng”, ấy là một sự kết hợp các điệu nhảy múa 
theo nhịp điệu tụng kinh hay nhịp điệu của các bài hát. 
Nội dung là chuyên tải câu chuyện cô tích trong Phật 
giáo, chuyện lịch sử Tây Tạng và những câu chuyện 
tình cảm vui buồn của con người. 

Vào thế kỷ XIV, Tây Tạng lại xuất hiện nhạc 
kịch, do Lama Thangthong Gyalpo biên soạn và được 


diễn xuất bởi bảy thiêu nữ, nhăm gây quỹ để làm chiếc 
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cầu cho mọi người đi. Kịch nhạc này ngày nay vẫn 
còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người Tây Tạng. 
Người Tây Tạng còn có lễ hội Xuống nước, nghĩa là 
trong đời người, người Tây Tạng có ba lần xuống 
nước rất trang trọng là lúc mới sinh ra, trước khi cưới 
và trước khi chết. Ở Tây Tạng còn có loại múa Zhou, 
nghĩa là loại múa “trông cơm”. Múa này đã có 1.300 
năm lịch sử, ngày xưa thường biểu diễn để khai mạc 
và kết thúc các lễ hội quan trọng tại Tây Tạng, tại 
chùa hay cung điện, nhưng ngày nay, nó cũng đã được 
dân chúng sử dụng để biểu diễn trong dịp mở đầu cho 
các vụ mùa và sau khi vụ mùa đã gặt hái hoàn tẤt. 
Trong đời sống, người Tây Tạng chịu ảnh hưởng rất 
nhiều về truyền thống gia đình, việc cưới hỏi con cái 
phần nhiều do cha mẹ định đoạt, khi ra đường gặp 
người tôn kính họ thường le lưỡi ra, để biểu lộ lòng 
quý trọng của họ. Và nếu gặp được bậc cao đức, họ 
liền quỳ xuống xin được xoa đầu hay xin choàng khăn 


trăng lên cô của họ đê gieo duyên với bông lộc. 
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Mỗi quốc gia hay người dân mỗi vùng miễn, tuỳ 
theo thổ nhưỡng, địa lý, khí hậu, hiểu biết mà mỗi nơi 
đã tạo ra cho mình một cách sông, một cách thê hiện văn 
hóa trong sự giao tiếp quan hệ giữa con người với con 
người, giữa con người với cảnh vật và thần linh, và cũng 
từ đó tạo thành nền văn hóa cho chính họ và xứ sở của 
họ, người dân Tây Tạng cũng như thế. 

Năm 1990, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm Tây 
Tạng và đã cho viết câu: “Duy hộ dân tộc đoàn kết, 
hoằng dương dân tộc văn hóa” treo ngay ở cung điện 
Potala của Tây Tạng tại Lhasa. Ý nghĩa câu này: “Chỉ 
ủng hộ dân tộc đoàn kết và hoằng dương văn hóa dân 
tộc”. Với ý nghĩa ấy, cho ta thấy rõ, nền văn hóa của 
Tây Tạng hiện tại trên “Nóc nhà thế giới” đang hòa 


dân đề phát triên nên văn hóa Trung Quôc. 
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Kinh tế 
Kinh tế chủ yếu của Tây Tạng ngày xưa là nông 
nghiệp tự cung tự cấp nhưng, khoảng năm, mười năm 
gần đây, ngành du lịch đã tạo thành nền kinh tế phát 
triển của Tây Tạng do chính phủ Trung Quốc đầu tư. 
Khách sạn, nhà hàng tại Lhasa hiện nay rất hiện đại, 
đường sá, sân bay đã được xây dựng và mở rộng để 
phát triển nền kinh tế qua du lịch tâm linh một cách 
triệt để. Không những vậy, chính phủ Trung Quốc còn 
mở tuyến đường sắt cao tốc từ Thanh Hải đến Tây 
Tạng để tiện việc lưu thông hàng hóa từ lục địa đến cao 
nguyên Tây Tạng, nhằm phục vụ du khách đến tham 
quan Tây Tạng, nơi được mệnh danh là mái nhà cao 
nhất của thế giới. Mỗi năm du khách đến Lhasa khoảng 
từ mười triệu đến ba mươi triệu người. Trâu Yak của 
Tây Tạng được phát triển do người Hán phối giống để 
sử dụng quả thận của trâu này làm thuốc trị bệnh đột 
quy và nhiều thứ bệnh hiểm nghèo khác và mỡ của loại 


trâu này cũng được sử dụng để thắp đèn ở những nơi 
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thờ tự, khiến không bị khói và không làm bẩn nơi thờ 
tự, da của trâu Yak được sử dụng để làm áo chống lạnh 
và thịt của nó trở thành thực phẩm chính của người dân 
Tây Tạng, xương của trâu Yak là dược liệu trị bệnh quý 
hơn cả cao hồ cốt, nên kinh tế Tây Tạng cũng lại phát 
triển từ sự chăn nuôi này. Chó Ngao, cũng là một loại 
đặc sản của Tây Tạng, nó cũng được người Hán phối 
giống và trở nên một nguồn kinh tế rất quan trọng của 
Tây Tạng, một con khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam. 
“Đông trùng hạ thảo” cũng là một loại thuốc cực 
kỳ quý hiếm, chỉ vùng núi Tây Tạng mùa đông mới 
có được loại trùng và mùa hạ mới có loại thảo này để 
tạo thành thần dược. Nên “Đông trùng hạ thảo”, 
cũng là đặc sản quý hiếm của Tây Tạng và nó đã góp 
phần tạo thành nên kinh tế Tây Tạng. 
Chính trị 
Trước thế kỷ thứ VII, thể chế chính trị của Tây 
Tạng, mang tính vùng miễn tự trị kế từ đời vua thứ nhất 


cho đến đời vua thứ 32, mang tính bộ lạc hay tiểu quốc. 
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Nhưng đến thế kỷ thứ VII, khi Songtsàn Gampo (Tùng 
Tán Cang Bồ) thông nhất các bộ tộc lập thành đế chế 
Tây Tạng thống nhất hùng mạnh, từ đó chính trị Tây 
Tạng mang tính trung ương tập quyên và có những thời 
kỳ nên chính trị của Tây Tạng bị lệ thuộc Mông Cổ và 
Trung Quốc và ngay cả Anh. Chính quyền nhà Thanh 
của Trung Quốc sụp đồ năm 1912, thì 1913 Tây Tạng 
tuyên bố độc lập. Năm 1951, Giải phóng quân Trung 
Quốc tiễn vào Tây Tạng. Năm 1959 Tây Tạng sáp nhập 
vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đức Đạt-lai- 
lạt-ma thứ XIV, vị lãnh tụ tỉnh thần và chính trị Tây 
Tạng đã nhiều lần đến Bắc kinh để hội đàm với Chủ tịch 
Mao Trạch Đông về vấn đề Tây Tạng, nhưng bắt thành, 
khiến Ngài dời sang Ân Độ cho đến ngày nay. 
Xã hội 
Xã hội Tây Tạng: Gôm các sắc tộc Tạng, Hán, 
Mông, Hồi, Mãn và một số sắc tộc khác. Ngôn ngữ 
giao tiếp xã hội chính của họ là tiếng Tạng, mà các nhà 


ngôn ngữ học gọi là hệ Tạng Miên, ngoài ra họ còn sử 
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dụng những thổ ngữ cho việc giao tiếp trong từng bộ 
tộc của họ, nhưng tiếng Tạng và mẫu tự Tạng là ngôn 
ngữ chung. Người dân Tây Tạng sống đề cao truyền 
thống gia đình và tôn giáo, nên xã hội của họ rất ít xảy 
ra các tệ nạn xã hội. Có 98% dân chúng Tây Tạng theo 
Phật giáo, 2% là Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Người 
dân đa số là hướng vào đời sông tâm linh tôn giáo, nên 
họ không chạy đua theo đời sống vật chất, khiến cho sự 
chênh lệch giữa giàu nghèo không quá phân cách. Phần 
nhiều người dân Tây Tạng xem con cái của họ được ở 
các tu viện và được đảo tạo từ các tu viện là một vinh 
dự. Phải nói rằng: xã hội Tây Tạng là một xã hội ít tệ 
nạn và ít bệnh hoạn. 

Sau khi Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng vào 
năm 1959, xã hội Tây Tạng có nhiều biến động. Năm 
1980, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ 
Diệu Bang thăm Tây Tạng và mở ra một giai đoạn tự 
do hóa xã hội, chính trị và kinh tế. Hiện nay ở Lhasa 


và những thành phố lớn của Tây Tạng đa số là người 
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Hán đứng ra kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các 
cửa tiệm lớn, đã tạo ra một xã hội phân cấp giàu 


nghèo chênh lệch nhau. 
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CHƯƠNG II: CÁC TRIÊU ĐẠI 


Từ khởi nguyên đến năm 313 trước Công 
Nguyên 

Theo truyền thuyết của người Tây Tạng, vị vua 
đầu tiên của họ đến từ miền Trung Ấn Độ, tên là Kiêu- 
xuất-sĩ-phu-địa, ông bị một lân quốc đánh bại, liền bỏ 
chạy đến phía đông Hy-mã-lạp-sơn, vùng giáp biên 
giới Tây Tạng. Bấy giờ ông gặp mười hai nhân sĩ 
người Tây Tạng, thấy ông người cao lớn và xinh đẹp 
liền chào thăm và hỏi ông ta đến từ đâu, ông ta đưa tay 
chỉ lên phía sau, ngầm ý trả lời là đến từ Ấn Độ, nhưng 
bấy giờ người Tây Tạng lại hiểu ông ta đến từ trên trời 
cao, thánh thần sai ông xuống để làm vua cho dân 
mình, nên họ đã làm kiệu mời ông ta ngồi lên và tôn 
vinh ông ta làm vua hiệu là Niếp-xích-tán-phố, vị vua 
đầu tiên của xứ Tây Tạng. Cũng chính vị vua này lập 
chùa thờ Phật đầu tiên dưới chân núi Kailasa (Khải-y- 


lan). Vương triều này kéo dài đến mười hai đời, tức từ 
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năm 313 trước Công Nguyên, đến năm 371 sau Công 
Nguyên. 

Từ lâu đài Taksé (Stag-rtse) đến triều đại 
Namri Lõn(sản 

Theo các nhà nghiên cứu, thì Tây Tạng bắt đầu 
từ một lâu đải tên là Taksé (Stag-rtse) trong quận 
Chingba (Phying-ba) của Chonggoya (Phyons-rgyas). 
Theo Biên niên sử cô của Tây Tạng: 

“Một nhóm người âm mưu nổi loạn thuyết phục 
Stag-bu snya-gzigs (Tagbu Nyazig) khởi nghĩa chống 
lại Dgu-gri Zing-po-rje (Gudri ZingpoJe). Zing-po-rJe 
là một chư hầu của đề chế Zhang-zhung dưới triều đại 
Lig myi. Zing-po-rje chết trước khi âm mưu nỗi loạn 
xảy ra, và con của ông là Gnam-ri-slon-mtshan (Namri 
Löntsan) đã dẫn đầu âm mưu, sau khi lấy được lời 
khai từ những người chủ mưu”. 

Nhóm người đó đã thắng và Namri Löntsän trở 
thành lãnh đạo của một nước mà sau này trở thành đế 


chế Tây Tạng. Triều đình của Namri Löntsän đã gửi 
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hai sứ giả sang Trung Quốc vào năm 608 và 609, đánh 
dấu sự xuất hiện của Tây Tạng trên trường quốc tế. 

Triều đại Songtsàn Gampo(618-650) 

Songtsàn Gampo (Tùng Tán Cang Bồ) con của 
Namri Löntsän và bà Dringma-Togo, năm sinh của ông 
có nhiều tư liệu ghi lại khác nhau, có tư liệu nói ông sinh 
năm 604, 605 hoặc 617, và năm lên ngôi của ông các tư 
liệu ghi cũng không thống nhất với nhau. Có tư liệu ghi 
ông lên ngôi năm 13 tuổi, nghĩa là sau một năm, sau khi 
phụ vương của ông là Namri Löntsän bị đầu độc chết 
khoảng năm 618. Như vậy, ông phải sinh năm 604, và 
lên ngôi vua năm 618. Ông là vị vua thứ 33 của triều đại 
Yarlung đã nắm lẫy quyên lực và đã dập tắt các cuộc nỗi 
loạn, mở mang bờ cõi sáp nhập thung lũng Yarlung của 
quốc vương Drigum Tsenpo (Chỉ-cống-táng-phổ) vào 
đất nước Tây Tạng ở thế kỷ thứ VII, mở ra một đế quốc 
Tây Tạng thống nhất. Ông đã tiến hành nhiều cải cách, 
biến Tây Tạng vào thời bấy giờ trở thành một đề quốc 
hùng mạnh. Ông đã đưa quân đánh tới Nepal, yêu cầu 
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vua Amsurma nước này phải gả công chúa Bhrikuti cho 
ông. Với tinh thần bảo vệ hòa bình giữa hai nước, vua 
Amsurma đồng ý gả công chúa Blhrikuti cho vua 
Songfsàản Gampo của Tây Tạng. Công chúa Bhrikuti 
vâng lệnh vua cha mang sứ mệnh hòa bình trong tình 
yêu quốc gia lên đường đến làm hoàng hậu của xứ Tây 
Tạng. Khi đến Tây Tạng công chúa Bhrikuti không phải 
chỉ làm một vị hoàng hậu đơn thuần mà còn là một nhà 
truyền giáo, đưa Phật giáo vào đất nước Tây Tạng, tặng 
triều đình Tây Tạng bấy giờ tượng Phật Akshobhya (Bắt 
động). Đức Phật Bất Động, theo kinh Đại Nhật Sớ 4, 
(Đại 39, tr 622c) nói rằng: “Trú xứ của ngài là ở phương 
Bắc. Quán tưởng về đức Phật này, an trú ở trong thiền 
định tịch lặng, thanh lương”. Và bất động cũng có nghĩa 
tâm bồ đề kiên cô vững chãi, không bị lay động bởi 
ngoại cảnh. Bất Động Như lai, Phật giáo Mật tông Tây 
Tạng xem ngài là biểu tượng cho Đại viên cảnh trí. Đại, 
nghĩa là rộng lớn, không có biên giới; viên là toàn vẹn; 


cảnh là gương sáng; trí là trí tuệ chân thật. Đại viên cảnh 
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trí là trí tuệ chân thật, sáng trong toàn vẹn không có biên 
giới, ví như tắm gương sáng trong chiếu soi cùng tột 
tánh tướng của muôn sự, muôn vật. Trí này do chuyển 
hóa thức A-lại-da mà thành tựu. Bất động Như lai là 
biểu tượng cho tâm bồ để kiên cố như kim cương bất 
hoại. Với ý nghĩa ấy, công chúa Bhrikuti là nhà truyền 
giáo đưa Phật giáo từ Nepal đến Tây Tạng và đã cảm 
hóa nhà vua Songtsản Gampo quy y theo Phật, đặt nền 
tảng cho sự có mặt của Phật giáo tại Tây Tạng. Với 
công hạnh ấy, công chúa Bhrikuti rất được người dân 
Tây Tạng ngưỡng mộ và gọi bà bằng tên Belsa hay 
Trisung, nghĩa là bà hoàng của xứ Nepal. Tượng Phật 
Akshobhya do bà mang đến Tây Tạng từ Nepal đã được 
dân tộc Tây Tạng tôn thờ, giữ gìn và đã bị phá hủy bởi 
Hồng Vệ binh trong thời kỳ Cách mạng văn hóa năm 
1966 ! 

Đề chế thông nhất Tây Tạng do Songtsàn Gampo 
thiết lập rất hùng mạnh, bấy giờ ông còn tiễn quân đánh 


Triều đình Đường Thái Tông, khiến vua Đường thay đổi 
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chiến lược để bảo vệ nhân mạng và tài sản quốc gia, nên 
năm 640, quyết định gả công chúa Văn Thành cho 
Songtsàn Gampo đề cầu hòa. Ông đã lập gia đình với ba 
người vợ, người vợ thứ nhất là công chúa Bhrikuti Devi 
(Xích Tôn), con của vua nước Nepal. Người vợ thứ hai 
là công chúa Văn Thành, con của vua Đường Thái Tông, 
nước Trung Hoa và người vợ thứ ba là bà Trimonyen 
Dongsten (gia tộc Mông Cổ), mẹ của Manysong 
Mangtsen. Songtsàn Gampo và hai người vợ là Bhrikuti 
Devi và Văn Thành được người dân Tây Tạng xem là 
“Tam Thánh Mật Tông”. 

Songtsàn Gampo có khả năng đọc và hiểu kinh 
Phật bằng tiếng Phạn, vua đã gửi nhiều người sang Ân 
Độ để học Phật và phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn 
sang tiếng Tây Tạng, vua dựa vào kinh Phật ban bố 
cho dân chúng vâng hành “Thập Thiện Nghiệp Đạo” 
và lập ra “Thập lục yết luật”, để dân chúng thi hành. 

Năm 634, Songtsàn Gampo, sau khi đã thông 


nhất và phát triển đế quốc Tây Tạng một cách hùng 
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mạnh, muốn đánh chiếm Trung Nguyên và đề nghị cầu 
hôn với công chúa nhà Đường, tư liệu của Trung Hoa và 
Tây Tạng ghi chép có phần khác nhau, nhưng cuối cùng 
vua Đường đã đồng ý gả công chúa Văn Thành cho vua 


Songtsàn Gampo. 





Vua Songtsen Gampo giữa, 
công chúa Wencheng(phải) và Bhrikuti Devi(trái) 


Năm 640, vua Songtsàn Gampo, sai sứ thần 
Mgarstong btsan yul-Srung (Cát Nhĩ Đông Tán Vực 
Tùng Lộc Đông Tán) dẫn đoàn và đem theo lễ vật gồm 
5.000 lượng vàng và trăm thứ bảo vật châu báu khác. 
Đường Thái Tông đã chấp nhận đón tiếp phái đoàn sứ 


thần cầu hôn của Tây Tạng tại Trường An và chấp 


Trang 54 


Giấc mơ Tây Tạng 
nhận gả công chúa Văn Thành cho Songtsàn Gampo, 
khi công chúa mới 17 tuổi. 

Năm 641, vua Đường Thái Tông cử Giang Hạ 
Quận vương kiêm Thượng thư bộ Lễ xa giá hộ tống 
công chúa Văn Thành đến Tây Tạng, từ Lhasa vua 
Songtsàn Gampo, đến Bách Hải (nay là khu vực quanh 
hồ Ngạc Lăng và Trát Lăng của tỉnh Thanh Hải) để 
nghênh đón. Vua Đường phong cho Songtsàn Gampo 
là Phò mã Đô úy Tây hải Quận vương và trao cho một 
tượng Phật Thích Ca băng vàng ròng, 360 cuốn kinh 
điển. Bấy giờ Songtsàn Gampo liền xây chùa Jorkhang 
(Đại Chiêu Tự) để thờ. Tượng Phật này hiện nay vẫn 
còn thờ tại chùa Jorkhang (Đại Chiêu). Câu chuyện 
Songtsàn Gampo và hai công chúa vợ của vua đã xuất 
hiện trong những cuốn tiểu thuyết ở thời Trung cô như 
là Manmi-bka `bum và trong các biên niên sử Røyal-rabs 
Gsal-ba`Me-long và người Tây Tạng xem công chúa 


Văn Thành như Lục Độ Mẫu (Green Tara). 
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Việc vua Đường Thái Tông gả công chúa Văn 
Thành cho vua Songtsản Gampo xem như là một sự 
nhượng bộ về mặt chính trị của nhà Đường đối với để 
chế hùng mạnh của Tây Tạng lúc bấy giờ, nhưng lại là 
một kế sách khôn khéo cho chiến lược hòa bình của hai 
nước. Và qua cuộc hôn phối tình yêu chính trị, đế chế 
hùng mạnh Tây Tạng lại trở thành người con rễ ngoan 
hiền của Đại Đường. Sách lược chính trị khôn khéo của 
Đường Thái Tông là những bài học quý cần thiết cho 
những nhà làm chính trị về sau. 

Năm 645, Songtsảin Gampo chính phục vương 
quốc Zhang Zhung mà bây giờ là miền Tây của Tây Tạng. 

Vua Songtsản Gampo băng hà vào năm 650. 
Trimang Lõöntsen (Khri-mang-slon-rtsan) cháu nội còn 
nhỏ tuổi của ông lên kế vị. Quyền lực thực sự nằm 


trong tay tế tướng Gar Songtsän. 
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Triều đại Mangsong Mangtsen (650-676) 

Sau khi vua Songtsản Gampo băng hà, Trimang 
Löntsen (Khri-mang-slon-rtsan) lên ngôi, nhưng 
quyền hành nằm trong tay tế tướng Gar Songtsän. Ông 
đã sáp nhập xứ Azha vào lãnh thổ Tây Tạng và đánh 
bại Kotan giữa những năm 665-670. Ông chết vào 
năm 667. Tế tướng Gar Songtsän mất, vua Trimang 
Lönsen trị vì đất nước và thành hôn 
với Thrimalo (Khri-ma-lod), một phụ nữ sau này đóng 
vai trò quan trọng trong lịch sử Tây Tạng. Vua qua đời 
vào mùa đông năm 676. 

Triều đại 'Dus-rong Mang-po-rje (677-704) 

Vua Trimang Lon băng hà, Tridu Songtsän 
(Dus-rong Mang-po-rje) lên ngôi và trị vì đất nước 
Tây Tạng dưới quyền nhiếp chính của mẹ ông là bà 
hoàng thái hậu Thrimalo. 

Năm 692, người Hán tấn công Tây Tạng và 
chiếm cứ đồng bằng lưu vực sông Tarim Basin. Sau 


đó quân Hán đã bị tế tướng Gar Thridringtsändrö của 
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Tây Tạng đánh bại năm 696, và đã thiết lập hòa bình 
giữa hai nước Tạng-Hán. 

Năm 698, vua Dus-rong Mang-po-rJe mời dòng 
tộc Gar (trên 2000 người) đi dự một bữa tiệc săn bắn 
và bày kế để thảm sát dòng tộc này. Tế tướng Gar 
Thridringtsändrö sau đó tự vẫn, quân đội trung thành 
với ông ta quy hàng theo người Hán. Sự kiện này 
chấm dứt quyên lực của dòng tộc Gar. 

Từ năm 700 vua Dus-rong Mang-po-rJe liên tục 
hành quân tiến đánh miền đông bắc. Năm 702, Hán và 
Tây Tạng thiết lập hòa bình. Và cũng năm này triều 
đình Tây Tạng chiếm đóng và tổ chức hành chánh khu 
vực đông bắc của Sumru. Vào mùa hè năm 703, Tridu 
Songtsän đóng quân tại Öljag (°Ol-byag) xứ Ling 
(Gling), thượng nguồn của sông Dương Tử và sau đó 
tiến hành chính sách xâm lăng nước Jang (“Jang) 
hay Nam Chiếu (nay thuộc tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc). Năm 704, vua trấn thủ một thời gian ngăn ở 


Yoti Chuzang (Yo-ti Chu-bzangs) xứ Madrom (Rma- 
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sgrom) trên sông Hoàng Hà. Vua Tridu Songtsan tiến 
đánh xứ Mywa và vua đã băng hà trong thời gian hành 
quân. 

Triều đại Mes-ag-tshoms (704-754) 

Vua Mangsong Mangtsen băng hà, hoàng thái 
hậu Thrimalö đã cai trị với quyền tế tướng cho ấu chúa 
Gyältsugru. 

Gyältsugru chính thức lên ngôi với để hiệu là 
Tride Tsuktsản năm 712, cùng năm hoàng thái hậu 
Thrimalö qua đời vì cao tuôi. 

Trong đề chế này, Tây Tạng làm đồng minh với 
Arab và người phía đông là Thổ Nhĩ Kỳ. Bấy giờ 
Trung Quốc thỉnh thoảng đánh nhau với Tây Tạng, 
trong cuối thập niên 720. Ban đầu Tây Tạng (với đồng 
minh người Turgi) chiếm thế thượng phong, nhưng bắt 
đầu thua trận, sau một cuộc nổi loạn ở phía nam Trung 
Quốc, và sau đó Tây Tạng chiến thắng Trung Quốc 


năm 730 và lại thiết lập hòa bình với Thổ Nhĩ Kỳ. 
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Năm 755 Tride Tsuktsản bị các quan thượng 
thư là Lang và Bail giết. Sau đó, Lang và “Bal đã nồi 
loạn và vị này đã bị quân đội giết hại. 

Triều đại Trisong Detsan (756-797 hay 804) 

Thái tử Song Detsản chính thức lên ngôi vua năm 
756, với hiệu Trisong Detsan (Khri sron lde brtsan) điều 
hành đất nước. Triều đại của vua này đã củng cô được 
ảnh hưởng của Tây Tạng đối với vùng Trung Á và 
chống lại Trung Quốc. Vua đánh chiếm các vùng thuộc 
nhà Đường và đánh đến kinh đô Trường An vào năm 
763-764, đồng thời thiết lập một vị vua bù nhìn 15 ngày 
ở Trường An, trong lúc đó Đường Thái Tông đang ở 
Lạc Dương. Từ năm 750-794, Nam Chiếu (ở Vân Nam 
và các vùng lân cận) vẫn năm dưới sự kiểm soát của Tây 
Tạng. Sau đó các vùng này nổi loạn ủng hộ Hán đánh 
bại Tây Tạng. 

Năm 787, Tây Tạng và Trung Quốc ký hiệp ước 
hòa bình, nhưng hai bên không thi hành nghiêm túc 


hiệp ước này. Xung đột giữa hai phía vẫn tiếp tục diễn 
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ra cho đến khi hiệp ước giữa hai nước được ký kết 
năm 823 tại Lhasa. Hiệp ước đã ký kết, nhưng thổ dân 
du mục người Uyghur đồng minh của các vua Đường 
vẫn tiếp tục quấy phá đọc theo biên giới phía bắc của 
Tây Tạng. Người Uyghur quấy phá và chiến thắng 
Tây Tạng ở phía bắc, khiến thời cuối của triều đại này 
mất đi rất nhiều đồng minh của họ ở phía đông nam. 

Triều đại Mune Tsenpo (kh. 797-7993) 

Không có tài liệu nói về triều đại này để có thể 
nghiên cứu. 

Triều đại Sadnaleøs (799-815) 

Triều đại Sadnalegs của vua Tride Songtsän 
(Khri lde srong brtsan) lên ngôi năm 799 và mất năm 
815. Triều đại của vua này xảy ra nhiều cuộc chiến 
tranh với các nước lân bang. Đã có một cuộc chiến 
tranh kéo dài với các đề quốc Arab về phía Tây. Trong 
cuộc chiến này Tây Tạng đã bắt được nhiều lính Arab 
làm tù binh và đưa họ ra trấn giữ mặt trận phía Đông 


vào năm 801. Quân Tây Tạng hành quân xa về phía 


Trang 61 


Thích Thát Hòa 
tây tới tận Samarkand và Kabul. Quân lực Arab bắt 
đầu hùng mạnh và chiếm thế thượng phong. Thống 
đốc Kabul người Tây Tạng đầu hàng quân Arab và 
theo đạo Islam khoảng năm §12 hay là 815. Quân 
Arab sau đó tiến đánh phía đông từ Kashmir, nhưng 
họ đã bị giữ chân và kềm hãm bởi quân Tây Tạng. 
Nhưng quân Tây Tạng lại bị quân Uyghur tấn công từ 
đông bắc. Sự xung đột giữa người Uyghur và người 
Tây Tạng vẫn kéo dài một thời gian. 

Triều đại Ralpacan (815-838) 

Ralpacan (Khri gtsug lde brtsan) lên ngôi năm 
815 và mất năm 838. Vua là người hâm mộ Phật pháp. 
Vua đã mời nhiều thợ thủ công, học giả, dịch giả từ các 
nước lân cận vào Tây Tạng. Vua cũng cô xúy và phát 
triển chữ viết Tây Tạng và việc biên dịch từ Sanskrit 
sang Tạng ngữ, bộ từ điển Sanskrit-Tibet Mahavyuipafii 
bao gồm từ tương đương trong tiếng Tây Tạng của hàng 
ngàn từ Sanskrit do vua chủ trương và yêm trợ để cho 


các nhà học g1ả nghiên cứu hình thành cuôn từ điên này. 
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Năm 816, Tây Tạng tấn công lãnh thổ Uyghur 
và năm 821, bị Uyghur tấn công trở lại. Tây Tạng lại 

tiến đánh chiếm cứ lãnh thổ Trung Quốc, khiến hai 
nước xảy ra hòa ước Hán-Tạng sống chung hòa 
bình hai thập kỷ. Một bản song ngữ của hòa ước này 
được khắc vào cột đá dựng bên ngoài chùa Jokhang tại 
Lhasa vào thời Đường Mục Tông. 

Vua đã bị ám sát bởi những người theo đạo Bôn 
và họ đưa người anh của vua là Langdarma lên ngôi. 
Vua Langdarma theo Bôn giáo, chống đối và triệt hạ 
Phật giáo. 

Triều đại Langdarma (838-842) 

Vua Langdarma (Glang dar ma), lên ngôi năm 
838, để hiệu là Tri Uidumtsaen ( Khri 'Ưi dum brtsan), 
vua theo Bôn giáo và triệt hạ hoàn toàn Phật giáo, bị các 
Lama và tín đồ Phật giáo chống đối khiến xã hội đầy 
những biến động. Bấy giờ ba nhà sư đã trôn thoát khỏi 
vùng Lhasa nổi loạn vào khu vực núi Dantig ở Amdo. 


Nước Uyghur phía bắc sụp đồ dưới áp lực của người 
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Kyrgyz vào năm 840, và nhiều người di tản chạy vào 
Tây Tạng. Bản thân Langdarma bị hại vào năm 842, 
trong một buổi lễ tế thần của Bôn giáo, người ta nghi 
ngờ vua bị hại là do chú thuật từ một vị Lama. 

Sau cái chết của Langdarma, nội chiến xảy ra, 
kết thúc thời trung ương tập quyền của Tây Tạng cho 
đến giai đoạn Sa-skya. Đồng minh của Ösung đã cố 
giữ được Lhasa, nhưng Yumtän bị buộc phải tới 
Yalung nơi ông thiết lập một hoàng tộc riêng. Vào 
năm 910 mộ của các vua bị quật lên. 

Bấy giờ người Tây Tạng quý tộc ở vùng cao 
nguyên, lập ra một triều đại địa phương. Con của 
Ösung là Pälkhortsän năm quyền điều khiển miền 
trung Tây Tạng một thời gian và phong vương cho hai 
con trai là Trashi Tsentsän và Thrikhyiding, còn được 
gọi là Kyide Nyigön. Thrikhyiding di trú đến khu vực 
miền Tây Tây Tạng phía trên Ngari và thành hôn với 
một phụ nữ Tây Tạng. 

Vào năm 842, để chế Tây Tạng bị chia cắt, 


Nyima-Gon, đại diện của một hoàng tộc Tây Tạng cổ 
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đại thành lập triều đại Ladakh đầu tiên. Vương quốc 
của Nyima-Gon có trung tâm xa về phía Đông của 
Ladakh ngày nay. Con trai cả của Kyide Nyigön trở 
thành người cai trị xứ Mar-yul (Ladakh), và hai người 
con trẻ hơn cai trị miền Tây Tây Tạng, thành lập 
vương quốc Guge và Pu-hrang. Giai đoạn tiếp theo 
con cả của Guge là Kor-re, còn gọi là Jangchub Yeshe 
Ö (Byang Chub Ye shes' Od), trở thành một nhà sư 
Phật giáo. Ông cho gửi các học giả trẻ sang Kashmir 
để đào tạo và chịu trách nhiệm mời Atisha sang Tây 
Tạng vào năm 1040, do đó đã mở ra một giai đoạn gọi 
là Chidar (Phyi dar) của Phật giáo Tây Tạng. Người 
con trẻ là Srong-nge, theo dõi công việc hàng ngày 
của nhà nước; chính những con của ông đã tiếp tục 
dòng tộc hoàng gia. 

Quyền lực trung ương tập quyền của đề chế Tây 
Tạng không còn có hiệu lực từ năm 842 đến 1247, 
nhưng Phật giáo vẫn tồn tại và ảnh hưởng nhiều ở 
trong khu vực xứ Kham. Muzu Saelbar (Mu-zu gSal- 


'bar), mà sau này được biết đến là học giả Gongpa 
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Rabsal (Dgongs-pa rab-gsal 832-915), người có công 
lớn và chịu trách nhiệm xây dựng lại Phật giáo ở Đông 
Bắc Tây Tạng và cũng là người được các hậu duệ xem 
là người sáng lập ra phái Nyingma (Rnying-ma-pa) 
của Phật giáo Tây Tạng. Và một trong những hậu duệ 
của Ösung, ông ta đã gửi mười thanh niên sang đào 
tạo từ Gongpa Rabsal. Trong mười người đó có Lume 
Sherab Tshulthrim (Klu-mes Shes-rab 'Tshul-khrims) 
(950-1015). Sau khi đã được huấn luyện, họ quay trở 
về miền trung Tây Tạng xứ U và xứ Tsang để hành 
hoạt. Những học giả trẻ có khả năng liên lạc với 
Atisha không lâu sau năm 1042 và giúp cho việc 
quảng bá và tổ chức Phật giáo ở Lhokha. Trong vùng 
này niềm tin Phật giáo của quần chúng bắt đầu mạnh 
lên với sự thành lập của tu viện Sakya vào năm 1073. 
Khoảng hai thế kỷ sau đó, tu viện Sakya đã trở thành 
quan trọng trong đời sống tâm linh và văn hóa Tây 
Tạng. Tu viện Tsurpu, nơi phái Karmapa của Phật 


giáo được thành lập vào năm 1155. 
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CHƯƠNG HII: CÁC TRƯỜNG PHÁI PHẬT GIÁO 


Kim Cương Thừa hay Tantrayäna 

Kim cương thừa xuất hiện cùng thời với Phật giáo 
Đại thừa tại Ân Độ. Tôn chỉ của trường phái này thiết 
lập trên nền tảng tánh-không của Bát-nhã và tôn vinh 
ngài Long Thọ làm tổ sư. Nó được truyền vào Tây Tạng 
vào thế ký thứ VIII, bởi các đại sư xuất thân từ Đại học 
Nalanda ở Án Độ, như các ngài Shantrashita, 
Padmasambhava... 

Kim cương thừa còn gọi là Tantrayäana. Tan có 
nghĩa là dòng chảy, tra là pháp giải thoát cho. Tantra 
là phương pháp giải thoát cho dòng tâm thức bị nhiễm 
ô. Yãna là cỗ xe hay chiếc xe. Tantrayäna, có nghĩa là 
cỗ xe có năng lực chuyên vận dòng tâm thức của hành 
giả đến nơi giác ngộ hay giải thoát một cách nhanh 
chóng. Vì vậy, Kim cương thừa còn gọi là Tantrayäna. 

Km cương thừa cũng còn gọi là Mật chú thừa 


hay Mantrayäana. Mantra, có nghĩa là hộ trì hay bảo 
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vệ tâm, khiến dòng tâm không bị ô nhiễm và yãna, 
có nghĩa là chuyển vận. Mantrayãna có nghĩa là 
chuyển vận dòng tâm thức ô nhiễm đến nơi thanh 
tịnh và giải thoát. 

Phái Kim cương thừa xem ngài Long Thọ là vị 
sư tổ của họ. Tánh-không được ngài Long Thọ trình 
bày ở trong Trung Luận đã có một ảnh hưởng nhất 
định đối với Kim cương thừa về mặt quán chiếu. Và 
nó trở thành cốt tủy cho bốn phái Phật giáo ở Tây 
Tạng. Phương pháp tu tập của Kim cương thừa là tịnh 
hóa tam nghiệp. Tịnh hóa nghiệp của thân, nghiệp của 
ngữ và nghiệp của tâm ý, khiến ba nghiệp nảy tương 
ứng với Phật tính. Từ sự tương ứng ấy, khiến thân 
nghiệp thanh tịnh trở thành hóa thân của Phật; khẩu 
nghiệp thanh tịnh trở thành báo thân của Phật và tâm ý 
thanh tịnh trở thành pháp thân của Phật. 

Thanh tịnh hóa ba nghiệp bằng thần chú 
(Manftra). Thần chú là những ngôn ngữ chân thật mà 


đức Phật hay các vị Bồ tát tuyên thuyết từ nơi tâm đại 
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định hay từ nơi thế giới tự chứng của các ngài. Nên, 
khi ta trì thần chú, thì năng lực của thần chú ấy giữ gìn 
năng lực thanh tịnh cho thân, khẩu và ý của ta, khiến 
tâm ta đi vào đại định và cũng có thể nhập vào được 
thế giới tự chứng của chư Phật bằng sự gia trì lực của 
các ngài, thông qua phương tiện thần chú. 

Thanh tịnh hóa ba nghiệp băng Thủ ấn và Khế 
ấn (Mudra). Thủ ấn là ẫn của các vị bản tôn kết trì trên 
tay. Như trí quyền ấn của Đại Nhật Như Lai ở Kim 
cương giới và Pháp giới định ấn của Đại Nhật Như Lai 
ở Thai Tạng giới. Khế ấn là các loại pháp khí mà vị bản 
tôn cầm trên tay như dao, gậy, chảy kim cương, hoa 
sen, kiếm... hay ấn tướng vẽ theo các kiêu Mạn-đà-1a. 

Trong Mật tông, hai tay kết ấn gọi là nhị vũ (hai 
cánh), Nhật nguyệt chưởng (bàn tay mặt trời và mặt 
trăng). Mười ngón tay, gọi là Thập độ, nghĩa là mười 
Ba-la-mật; gọi là Thập luân, nghĩa là mười bánh xe 
chuyên pháp; gọi là Thập liên, nghĩa là mười cánh 


sen; gọi là Thập pháp giới, nghĩa là mười pháp giới; 
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Thập chân như, nghĩa là mười chân như ở trong mười 
pháp giới; còn gọi là Thập phong, nghĩa là mười ngọn 
núi. Thủ ấn còn phối hợp hai tay với Kim cương giới 
hay Thai tạng giới hay còn phối hợp định và tuệ, lý và 
trí. Năm ngón tay phối hợp với năm uẫn, năm căn, 
năm Phật đỉnh, năm đại... 

Ấn tướng là tiêu biểu cho sự nội chứng và bản 
thệ của các vị bồn tôn. Nên, động thái co duỗi của một 
ngón tay với tướng ấn làm chân động pháp giới. Mười 
ngón tay tiêu biểu cho mười pháp giới là tổng thể của 
các mạn-đà-la, nên mười ngón tay co duỗi cũng có thể 
trở thành bất cứ loại ấn tướng nảo với sự chú tâm. 

Kim cương thừa cho răng, thân tâm ta là bao 
gồm cả Thập pháp giới, nghĩa là tự thân nó bao gồm 
cả toàn thể vũ trụ từ ngoại giới đến nội giới. Như kinh 
nói: “rong thân thể này có sự sinh thành thế ĐIỚI, SỰ 
duy trì thế giới và sự hoại diệt của thế giới”. Trong sự 
tương tác giữa nội pháp và ngoại pháp hay giữa thân 


và tâm, thì tâm là chủ động và thân là tùy thuộc. 
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Nên, ấn là những cách thế, xếp đặt thân thể mà 
nhất là năm ngón tay tượng trưng cho năm đại chủng, 
gồm đất, nước, gió, lửa và khí, để có được một sự điều 
hợp giữa năm đại đem lại một trạng thái tâm thức an 
hòa. 

Thanh tịnh hóa ba nghiệp bằng Mạn-đà-la 
(Mandala). Mạn-đà-la, Tạng ngữ là Dkyil-hkhor. 
Phạn ngữ là Mandala. Hán phiên âm là Mạn-đô-]a, 
Mạn-đà-la, Mạn-tra-la, Mạn-noa-la, Mãn-đồ-la, Mãn- 
noa-la... và dịch là Đàn tràng, Luân viên cụ túc, Tụ 
tập... Đàn tràng là một khu vực được vạch ra theo 
hình tròn hoặc hình vuông để đề phòng ác ma xâm 
nhập khi tu tập pháp bí mật của Mật giáo. Đàn tràng 
có khi được đắp bằng đất và vẽ các hình tượng Phật, 
Bồ tát để hành pháp. Khi hành pháp xong liền xóa bỏ 
các hình tượng. Nên, khu vực Mạn-đà-la thường xem 
là nơi rất nhiều Phật, Bồ tát. Vì vậy, Mạn-đà-la, Hán 
dịch là Tụ tập, nghĩa là nơi tập hội của chư Phật và Bồ 


tát hoặc dịch là Luân viên cụ túc, nghĩa là vòng tròn 
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đầy đủ chư Phật, Bồ tát của các phương vây quanh 
đức Phật Đại Nhật là vị bản tôn, đề hộ trì đức Phật này 
giáo hóa chúng sanh tiến thắng vào thực địa. Với ý 
nghĩa Mạn-đà-la như vậy, nên tác dụng của Mạn-đả-la 
là nuôi dưỡng và tác động hạt giống Phật đề hạt giống 
ấy sinh khởi Phật quả. 

Theo kinh Kim cương đính, có bốn loại Mạn- 
đà-la như sau: 

-_ Đại-mạn-đả-la: Bức vẽ các vị bổn tôn với đầy 
đủ các dung mạo tướng hảo. 

-_ Tam-muội-da-mạn-đà-la: Bức vẽ những pháp 
khí cầm tay của các vị bồn tôn như gậy, dao, gương... 
hoặc những ấn tướng tượng trưng cho bản thệ của các 
vị bồn tôn. 

- Pháp-mạn-đà-la: Bức vẽ các chủng tử và 
chân ngôn của các vị bồn tôn, hoặc chủng tử viết bằng 
chữ Phạn ở vị trí của các vị bồn tôn. 

-_ Vết-ma-mạn-đả-la: Bức vẽ những hành động 


uy nghi và các hình tượng của các vị bôn tôn. 
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Theo Mật giáo thanh tịnh hóa ba nghiệp bằng 
Mạn-đà-la có hai cách quán chiếu: 

-_ Quán chiếu theo Kim cương giới: Trước hết là 
bắt ấn Như lai quyên, tiếp theo là quán chiếu đàn tràng 
Đại-mạn-đà-la đang ở trong lầu gác báu thanh tịnh, có 
vằng trăng tròn, trên vằng trăng tròn có hoa sen lớn. 

- Quán chiếu theo Thai tạng giới: Trước hết là 
quán chiếu hoa sen và mặt trăng. Trên hoa sen quán 
chiếu các yếu tô của hoa sen tạo thành chủng tử và 
hình tượng bổn tôn, sau đó là quán chiếu tiếp hình 
tượng của các quyến thuộc thánh chúng vây quanh 
hình tượng bốn tôn. Với sự quán chiếu ấy, khiến cho 
ba nghiệp của hành giả du già thanh tịnh tương ứng 
với chủng tử và bản thể của bốn tôn. 

- Thanh tịnh ba nghiệp bằng hóa thân: Đức 
Phật hay Bồ tát nào cũng có nhiều hóa thân. Hóa thân 
là hóa thân của một vị Phật trong Kim cương thừa. 
Như Bồ tát Quán Thế Âm có nhiều hóa thân: Tara, 


Quán Thế Âm II mặt... và có đến 32 tướng của Quán 
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Thế Âm hóa thân. Như thế, khi quán tưởng hóa thân 
của một vị Phật nào hay một vị Bồ tát nảo ta sẽ cảm 
nhận bản thệ, bản hạnh của vị Phật đó hay vị Bồ tát 
đó, khiến ba nghiệp của ta thanh tịnh và tương ứng với 
bản thệ và bản hạnh của vị Phật hay vị Bồ tát mà ta 
đang quán chiếu ấy. Khi ta trì chú do vị bổn tôn nào 
tuyên thuyết thì âm thanh của vị ấy, tiến gần đến 
“khẩu”, “ngữ” của ta và khẩu ngữ của ta cũng tiễn gần 
đến tâm giải thoát của vị ấy và trở thành một với vị ấy. 

Như vậy, tịnh hóa theo Kim cương thừa là tịnh 
hóa ba nghiệp bằng cách miệng trì chú, tay bắt ấn và 
tâm quán chiếu, khiến ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh 
và nhất như với bản thệ và bản hạnh của bồn tôn. 

Các tác phẩm quan trọng nhất của Kim cương 
thừa là Bí-már-fập-hội (guhyasamalatantra) và Tởi- 
luân-đát-đặc-la (kRlacakratantra) cũng được kết tập 
trong khoảng thời gian Phật giáo Đại thừa và Kim 
cương thừa phát triển. Các kinh sách quan trọng nhất 


của Kim cương thừa bao gồm trong các Đát-đặc-la 
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cũng như các bài Chứng đạo ca của các thành tựu giả, 
gồm các bài diễn tả kinh nghiệm của phép tu Đại-thủ- 
ấn (mahãmudr). 

Tại Tây Tạng, Kim cương thừa phát triển rất 
mạnh. Phái này nhắm tới thực hành các Tantra, các 
Mantra và Mật chú. Giáo lý tu tập của họ dựa vào Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa theo cách lý giải của ngài Long Thọ 
và Vô Trước. Đối với phái này, Bát-nhã là nhân hạnh 
phát khởi của sự tu tập và Kim cương thừa là kết quả 
do nhân hạnh tu tập ấy đem lại. Vai trò của vị đạo sư ở 
trong Kim cương thừa rất quan trọng trong phép quán 
đảnh và truyền pháp. 

Ninh-mã phái hay Nyingmapa 

Ninh-mã phái hay Nyingmapa, còn gọi là Hồng 
mạo phái. Phái này mang y và mũ màu hồng truyền 
thừa giáo lý từ ngài Liên Hoa Sanh và phối hợp với 
những vị về sau như Tịnh Hữu và Biến Chiếu... Hồng 
mạo phái là một trong bốn trường phái chính của Phật 


giáo Tây Tạng hiện nay. 
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Phái này lấy giáo nghĩa Đại cứu cánh làm tông 
chỉ. Đại cứu cánh là chỗ tột cùng của chân lý. Nghĩa là 
tự tánh của hết thảy chúng sanh vốn thanh tịnh. Thể 
nhập với tự tánh ấy băng trực giác không thông qua 
bởi bất cứ phương tiện nào. Pháp này là Mật pháp cao 
nhất được truyền thừa từ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Giáo học của phái này, gồm: 1/ Đại Viên Mãn 
Bồ Đề Tâm Biến Tác Vương; 2/ Kim Cang Trang 
Nghiêm Tích Giáo Mật Ý Tập; 3/ Nhất Thiết Như Lai 
Đại Mật Tạng Mãnh Điển Luân Tích; 4/ Nhất Thiết 
Như Lai Biến Tập Minh Kinh Du Già Thành Tựu 
Tích; 5/ Thắng Mật Tạng Quyết Định; 6/ Thích Tích 
Huyễn Võng Mật Kính; 7/ Quyết Định Bí Mật Chân 
Thật Tánh; 8§/ Thánh Phương Tiện La Tác Liên Hoa 
Mạn; 9/ Huyễn Võng Thiên Nữ Tích; 10/ Bí Mật Tạng 
Tích; I1/ Văn Thù Luân Bí Mật Tích; 12/ Hậu Tích; 
13/ Thắng Mã Du Hý Tích; 14/ Đại Bi Du Hý Tích; 
15/ Cam Lô; 16/ Không Hành Mẫu Diệm Nhiên Tích; 
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17/ Mãnh Chú Tập Kim Cang Căn Bồn Tích; 18/ Thế 
Gian Cộng Tán Tu Hành Căn Bồn Tích. 
Mười tám bộ này còn tồn tại trong bộ Bí Mật của 
Đại tạng kinh Tây Tạng. Tuy nhiên, phái Ninh-mã 
thường dùng tám bộ như: l/ Văn Thù Thân; 2/ Liên 
Hoa Ngữ; 3/ Chân Thật Ý: 4/ Cam Lồ Công Đức; 5/ 
Quyết Sự Nghiệp (năm bộ này gọi là xuất thế gian 
pháp); 6/ Sai Khiển Phi Nhân; 7/ Mãnh Chú Chú Trớ, 
8/ Thế Gian Cung Tán (ba bộ này thuộc về thế gian 
pháp). 
Trong đó, Văn Thù Thân là Tỳ-lô-giá-na-bộ; 
Liên Hoa Ngữ là Di-đà-bộ; Chân Thật Ý là Bất-động- 
bộ; Cam Lồ Công Đức là Bảo-sanh-bộ; Quyết Sự 
Nghiệp là Bất-không-thành-tựu-bộ. Sau khi hàng phục 
quý thần ở Tây Tạng xong, đại sĩ Liên Hoa Sanh liền 
truyền ba bộ thế gian pháp như Sai Khiển Phi Nhân, 
Mãnh Chú Trớ, Thế Gian Cung Tán để bảo hộ chánh 
pháp. Vì vậy, có những học giả cho răng ba bộ nảy là 


Mật pháp của Tây Tạng. 
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Trong phái Ninh-mã, giáo pháp trọng yếu nhất là 
Đại Viên Mãn giáo thọ, và nó được phân làm ba bộ: 1/ 
Tâm bộ (sems-sde); 2/ Lũng bộ (klon-sde); 3/ Giáo thọ 
bộ (man-nag sde). Tâm bộ có mười tám bộ kinh; ngài 
Biến Chiếu Hộ (Vairocana raksita) truyền năm bộ: ngài 
Vô Cấu Hữu (Vimala-mitra) truyền mười ba bộ. Lũng 
bộ do ngài Biến Chiếu Hộ truyền. Giáo thọ bộ được 
phân làm hai phần: 1/ Thậm Thâm Ninh Đề (Snin-thig), 
do ngài Vô Cấu Hữu truyền; 2/ Không Hành Ninh Đề, 
do đại sĩ Liên Hoa Sanh truyền. Y theo sự truyền thừa 
của các Mật pháp đó, mà tạo thành phái Ninh Mã. 

Không như các phái khác, phái này chia Phật 
pháp thành chín thừa: 1/ Thanh văn thừa; 2/ Độc giác 
thừa; 3/ Bồ tát thừa; 4/ Tác du già thừa (Sự bộ); 5/ 
Phương tiện du giả thừa (Hành bộ); 6/ Du già thừa; 7/ 
Đại du già thừa (Sanh khởi Đại du già); 8/ Tùy du già 
thừa (Giáo A nậu du giả); 9/ Vô thượng du già thừa 


(Đại viên mãn A để du già). 
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Thanh văn thừa, Độc-giác thừa, Bồ-tát thừa, 
thuộc về Hiển giáo, do hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết, gọi là Tam thừa cộng giáo. Các thừa như Tác- 
du-già-thừa, Phương-tiện-du-già-thừa, Du-già-thừa thuộc 
về Mật giáo, do báo thân Phật Kim-cang-tát-đỏa và Đại- 
nhật Như-lai thuyết, được gọi là Mật Chú Ngoại Tam 
Thừa. Đại-du-già-thừa, Tùy-du-già-thừa, Vô-thượng-du- 
già-thừa, do pháp thân Phật Phổ Hiền thuyết, được gọi 
là Vô-thượng-nội-tam-thừa. Sáu thừa đầu tiên được lưu 
hành trong các tông phái khác. Ba thừa cuối chỉ được 
truyền trong phái Ninh Mã. Ngoài ra, phái này phân Mật 
giáo làm Ngoại tích bộ và Nội tích bộ. Ngoại tích bộ có 
Sự bộ (Kriya tantra), Hành bộ (Carya tantra), Du già bộ 
(Yoga tantra). 
Sự bộ do Phật Thích Ca thuyết, và cũng gọi là 
Tác Mật, vốn tu vô tướng Du Già; tuy có kết đàn 
tràng, nhưng quan trọng hóa về việc thiết lập cúng 


dường, tụng chú, kêt ân, và chú trọng nơi sự tướng của 
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việc thực hành chánh hạnh, chánh mạng, chánh ngữ để 
thanh tịnh thân tâm, và hành thiểu phần quán tưởng. 

Hành bộ và Du già bộ do Phật-ty-lô-giá-na 
thuyết. Hành bộ cũng được gọi là Tu Mật; bộ này chú 
trọng vào việc phát triển các căn nội ngoại để thành 
tựu hợp nhất với thiền định. 

Du-già-bộ chú trọng việc phát triển nội tâm, và 
y theo lời dạy của Bồn-tôn Phật-tỳ-lô-giá-na. 

Nội vô thượng tích bộ là do ngài Kim-cang-trì 
thuyết. Tâm của mỗi người vốn hợp nhất với chư Phật 
(tức tâm tức Phật), nhưng vì vô minh và sĩ mê, nên bị 
rơi vào lưới võng tham sân s1, khiến không thê tự cứu. 
Do đó, giai đoạn thứ nhất là phải dùng pháp suy tư 
quán tưởng, tức từ trong ý thức phát sanh ra một hình 
tượng hộ pháp, rồi hợp nhất với vị đó, biến bất tịnh 
thành thanh tịnh, dẹp bỏ tri thức bình thường và chấp 
trước. Giai đoạn thứ hai là pháp Annuyoga (A-nộ-du- 
già), tức dùng thân kim cang đề đạt đến tỉnh thức ban 


đầu. Giai đoạn thứ ba là pháp Atiyoga (A-đề-du-già), 
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tức loại bỏ tánh chất của hai giai đoạn trước, chuyên 
chú nhận thức tư duy chân chánh, đạt đến quả vị siêu 
thoát tối thăng của pháp Vô thượng thừa. 

Phái này phân thành các chi hệ như phái Lạp- 
tôn (Lhlatsun-pa), phái Cát-nhĩ-phát (Kartok-pa), phái 
Na-đạt (Na-dak-pa), phái Mẫn-châu-lâm (Mindollin- 
pa), phái Đa-kiết-trát (Dorje-tak-pa). Tên của các hệ 
phái này xuất phát từ tên của các vị sáng lập hay từ tự 
viện của họ. 

Phái này cũng chia thành ba dòng: 

- Dòng lịch sử hay tuyên giáo: Dòng này phát 
triển dựa trên hiền giáo, xuất phát từ bản sơ Phật Phổ 
Hiền và giáo lý bao gồm cả ba thừa: Thanh văn thừa, 
Duyên giác thừa, Bồ tát thừa. 

- Dòng trực tiếp: Dòng này dựa trên các bí lục 
của Liên-hoa-sanh, gọi là terma. Những bí lục hay 
terma đã được giấu kín trong thời kỳ Phật giáo Tây 
Tạng bị bức hại và sau đó được tìm thấy qua khải thị 


trong giấc mộng hay quán linh ảnh. 
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- Dòng kiến chứng: Dòng này dựa vào sự tiếp 
xúc trong khi nhập định với báo thân của các vị đạo sư 
đã nhập diệt. Qua đó nhận được khải thị của các vị 
đạo sư, để tuyên bố những giáo pháp cụ thể vào những 
thời kỳ nhất định. 

Chùa viện của phái này gồm có: chùa Minh La 
Lăng (Mindroling, xây năm 1676), chùa Đa Nhĩ Tế Lạp 
Khắc (Dorje Drag, xây vào năm 1659); tại Tây Khương 
và các nơi khác có chùa Tạp Thát Cách (Kathok, xây 
năm 1159), chùa Ba Tả Lặc (Palyul, xây vào năm 1665), 
chùa Tảo Khắc Tần (Dzongchen, xây vào năm 1685), và 
chùa Hy Tần (Zhenchen, xây vào năm 1735). 

Tín đồ của giáo phái này hành trì tụng mật chú, 
và thực hành cúng đường vào mông mười và ngày hai 
mươi lăm trong tháng giêng. Họ cũng thường nhập 
thất tịnh tu một mình hay cùng với nhiều người trong 
ba năm ba tháng. Phái này ngày nay vẫn còn hoạt 


động mạnh ở Tây Tạng. 
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Cách-lỗ phái hay Gelugpa 
Phái Cách-lỗ, còn gọi là Gelugpa, từ này có 
nghĩa là hiền nhân hay thiện quy. Phái này cũng gọi là 
Hoàng mạo phái, vì phái này đội mũ vàng. Nó do 
Tsong-kha-pa (Tông-khách-ba) thành lập khoảng năm 
1409, nhân mạnh đến luật tạng và dựa vào bộ luận Bỏ- 
đề-đạo-thứ-đệ để tu tập. Đối với giới luật, Tsong-kha- 
pa đã biên soạn bộ Bồ-đề-chính-đạo Bồ-đề luận. Bộ 
luận này bàn luận về giới luật Phật giáo với sự kết cấu 
hệ thống giới luật rất chặt chẽ. Qua tác phẩm này, 
Tsong-kha-pa kêu gọi chư Tăng tuân hành giới luật và 
đã tạo ra những ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp chấn 
hưng Phật giáo Tây Tạng. Bộ này đã in vào năm 1402 
đời Minh. Bộ luận Bồ-đề-đạo-thứ-đệ, tiếng Tây Tạng 
là Byan-chub lam-gyiI rim-pa. Luận này do Tsong- 
kha-pa dựa vào Bồ-đề-đăng luận (Bodh-pathapradìpa 
= Byan-chub lam-kyi sgron-ma) của ngài Atìsa (A-đề- 
sa) để biên soạn Bồ-đẻ-đạo-thứ-đệ luận. Luận này nêu 


rõ thứ đệ tu tập của tam thừa trong đạo Phật. Kết cấu 
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của bộ luận này gồm: Phẩm tựa: Nêu rõ tiểu sử của 
ngài Atìsa, và nhân mạnh tính chất quan trọng của tác 
phẩm Bồ-đẻ-đăng luận. Phẩm tiếp theo: Nói rõ tầm 
quan trọng của thiện tri thức trong sự nghiệp tu tập và 
phải biết kính lễ những vị này. Phẩm chính: Trình bày 
thứ lớp giáo lý tu tập của Tam sĩ hay gọi là Tam sĩ 
giáo. Tam sĩ giáo gồm: Giáo lý tuần tự tu tập của hàng 
thuộc về chư Thiên và loài Người, gọi là hạ sĩ giáo. 
Giáo lý tuần tự tu tập của các thánh giả Thanh văn và 
Duyên giác, gọi là trung sĩ giáo. Giáo lý tuần tự tu tập 
của hàng Đại thừa Bồ tát, gọi là Thượng sĩ giáo. Phần 
cuối cùng của tác phẩm là đề cập đến Kim-cương 
thừa. Ở thế kỷ XVII, phái này lãnh đạo chính trị tại 
Tây Tạng, vai trò Đạt-lai-lạt-ma không những lãnh 
đạo tinh thần mà còn bao gồm cả chính trị Tây Tạng 


từ thế kỷ XVII cho đến ngày nay. 
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Tát-ca phái hay Sakya-pa 
Tát-ca phái còn gọi là Sakya-pa phái hay là Đất 
xám phái hay Đa sắc. Ảnh hưởng từ ngài A-đề-sa, phái 
này truyền pháp Kim cương thừa, có tên là Đạo quả. 
Do Công-khương-sỏ-khắc-trát-lặc-bố (1033-1102) sau 
khi du học Ấn Độ, đến vùng Sakya-pa (Tác-ca) xây 
dựng chùa viện, giảng dạy kinh điển, nên gọi là phái 
Sakya-pa. Phái này cũng có tên là Đa-sắc, vì trên tường 
chùa Sakya-pa thường giăng các tắm lụa với ba màu 
hồng, xanh da trời và trăng, biểu thị cho ba vị Bồ tát 
Văn-thù, Kim-cương-tát-đỏa và Quán-thế-âm. Vì vậy, 
phái này có tên là Đa-sắc. Năm vị Lama trong trường 
phái này gồm: Sa-chen Khánh Hỷ Tạng, So-nam Tse- 
mo, Drakpa Gyaltsen, Tát-ca Ban-thiền và Chog-yal 
phag-pa là những vị được xem là hóa thân của Bồ tát 
Văn-thù và ảnh hưởng của họ rất lớn không những 
trong quần chúng Tây Tạng về mặt tâm linh vào thế kỷ 
XIII, XIV, mà ảnh hưởng của họ còn vang vọng đến cả 


Ấn Độ lẫn Mông Cổ vào thời bấy giờ nữa. Phái này 
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chủ trương “Đường đi chính là mục đích”. Họ xem sinh 
tử và Niết-bàn là hai mặt của tâm. Muốn trực nhận 
được điều này, các vị du già sư phải miên mật hành trì 
để tâm được trong sáng, rỗng lặng hay bao gồm đủ cả 
hai mặt tịch và chiếu. Nghĩa là vừa vắng lặng và vừa 
soi chiếu, vừa soi chiếu mà vừa văng lặng. Một vị tu 
tập đạt đến tâm sáng trong mà lặng lẽ, lặng lẽ mà sáng 
trong cả hai đều bất nhị, gọi là vị đạt tới đời sông giải 
thoát. Phái này cũng chủ trương tự tánh của tâm vốn 
thanh tịnh, không cần phải nhọc công tìm kiếm sự 
thanh tịnh ở bên ngoài. Tự tánh thanh tịnh của tâm 
chính là viên ngọc như ý, viên ngọc ấy vượt ra khỏi 
mọi khái niệm của ngôn ngữ và nhận thức. Đối với 
giáo học, phái này ảnh hưởng giáo nghĩa của Bồ tát Di- 
lặc trong các tác phẩm Hiện-quán-trang-nghiêm luận, 
Đại-thừa-kinh-trang-nghiêm-luận-tụng, Đại-thừa-tốỗi- 
thượng luận, Biện-trung-biên-luận-tụng, Pháp-tính- 
phân-biệt luận. Và cũng đã ảnh hưởng giáo nghĩa Căn- 


bản-trung-quán-luận-tụng của Bồ tát Long Thọ; Nhập- 
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bồ-đề-hành luận của ngài Tịch Thiên; Nhập-Trung luận 
của ngài Nguyệt Xứng; Đại- thừa-A-tỳ-đạt-ma luận của 
ngài Vô Trước; A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận của ngài Thế 
Thân; Tập-lượng luận của ngài Trần Na, Lượng-thích 
luận và Lượng-quyết-định luận của Pháp Xứng; Tứ- 
bách luận của ngài Thánh Thiên. Đây là giáo học mà 
những môn đệ của phái này cần phải học. 

Học phái này đã có những ảnh hưởng lớn đến xã 
hội Tây Tạng, gắn bó giữa chính trị và tôn giáo rất mật 
thiết. Vì vậy, tâm danh lợi khởi lên ở các tăng sĩ của 
phái này, khiến họ có vợ con và truyền pháp tự cho con 
của họ. Phái này sau đó phân làm ba, gồm: 

- Phái Ngor (Nga-nh1) do Ngorchen Vajradhara- 
kungal-Zangpo (Nga-nhĩ-khâm-công-cát-zang-ba 
1382-1457) thành lập năm 1429, trụ sở của phái này là 
chùa Ewan-chodan (Sở-đơn). 

- Phái Gong dkar (Cống-cát) do Kungah 
Namsgyal (Cống-cát-nam-kiết 1432-1469) thành lập, trụ 
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sở ở chùa Ganpah-doredan (Cang-tạp-đa-kiết-dơn), tại 
vùng Gong-dkar (Cống-cát). 

- Phái Tshar (Trác-nh?) do Tshachen-losel- 
syamtsho (Trát-nhãi-khâm-la-sai-gia-thác 1494-1566) 
thành lập. 

Chính sự phân chia này làm cho phái của họ bị 
suy yếu và nhất là đời sống của tăng sĩ có gia đình và 
gắn kết với đời sống chính trị, khiến đời sống của các 
tăng sĩ trong phái này phần nhiều bị tục hóa, không đủ 
năng lực và phẩm chất đề tiêu biểu cho đời sống phạm 
hạnh của Phật giáo thuần khiết. 

Ca-nhT-cư phái hay Kagyupa 

Ca-nhĩ-cư phái, còn gọi Kagyupa phái, Khẩu 
truyền phái hay Nhĩ truyền phái, hoặc Thành phái 
tương thừa. Phái này do ngài Tipola (988-1069) thành 
lập. Ngài được xem là hóa thân của Kim Cang Phật, 
trải qua 42 lần chuyên hóa. Giáo lý của phái này được 
truyền thừa từ mật ngữ của Kim Cang sư. Chọn đệ tử 


và điểm đạo là một trong những nét đặc trưng của 
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trường phái này. Phái này chủ trương thực hành giáo 
pháp Đại-thủ-ấn và Na-rô lục pháp. 

Đại-thủ-ấn, tiếng Phạn là Mahãmudrä. Mahã là 
đại, mudrã là ấn. Mahãmudrã là Ấn quyết vĩ đại. Ấn 
quyết ấy là ấn quyết của Phật, ấn vào tự tánh chân như 
của vạn hữu, nó được biểu tượng qua bàn tay ấn quyết 
vĩ đại, tối thượng của Phật, nên gọi là Đại-thủ-ẫn. Hán 
phiên âm Ma-ha-muục-đức-la, Mã-cáp-mẫu-cha, và 
dịch là Đại-thủ-ân hay Đại tượng trưng... 

Đại-thủ-ân trong Mật tông có ba loại: 

-_ Thực trụ đại-thủ-ấn: Đại-thủ-ẫn an trú ở thực 
tướng trung-đạo. Đại-thủ-ấn này được truyền thừa từ 
Bồ tát Long Thọ đến ngài Đề Bà, xuống Nguyệt 
Xứng, rồi đến Mạch-tra-ba. Pháp này là pháp thuộc về 
bí quyết khẩu truyền. Qua pháp này mà thành tựu trí 
tuệ về tự-tánh-không đối với các pháp. 

- Không lạc đại-thủ-ẫn: Do thực hành tam- 
muội-da-thủ-ấn, Pháp-thủ-ấn, Yết-ma-thủ-ẫn mà phát 


sanh niềm vui lớn. Ngay đó mà tự chứng được đương 
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thể tức không của vạn hữu. Tam-muội-da-thủ-ấn là Ân 
quyết tự thọ dụng pháp lạc trong lúc thiền định. Pháp- 
thủ-ấn là ấn quyết đối với pháp chân thực hay chân 
như hoặc thực tướng trung đạo. Yết-ma-thủ-ẫn là ấn 
quyết thuộc kim cương giới của Mật giáo. Vì lợi ích, 
an lạc cho hết thảy chúng sanh, ngay nơi thủ ấn yết ma 
ấy mà thành tựu hết thảy mọi sự nghiệp lợi ích cho 
chúng sanh. 

- Quang minh đại-thủ-ấn: Thủ ấn này thuộc bộ 
Du-già Vô thượng của Mật thừa, cần phải trải qua làm 
pháp quán đỉnh mới có thể tu tập. Nó phân làm hai 
loại, gồm tiệm ngộ và đốn chứng. Tiệm ngộ là cho căn 
cơ phổ thông. Đối với căn cơ này, hướng dẫn cho họ 
thực hành tuần tự các quán đỉnh, sau đó mới hướng 
dẫn cho họ thọ trì Đại-thủ-ấn. Đốn chứng là cho căn 
cơ thuần thục bén nhạy, nên vị thượng sư dùng tâm đề 
quán đỉnh cho họ và ở trong thiền định để gia bị cho 
họ, khiến họ ngay trong khoảnh khắc giác ngộ được 


thực tướng. Ngoài tiệm và đôn còn có loại Đại-thủ-âần 
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tối thượng. Thủ ấn này không cần thực hiện các pháp 
quán đỉnh, mà chỉ nên cung kính, lễ bái, thừa sự thân 
cận bậc thượng sư và nhờ tâm lục cung kính tuyệt đối 
ấy mà có thể chứng ngộ tức thì. Ấy gọi là Tâm truyền 
tối thắng Đại-thủ-ẫn. 

Ngoài Đại-thủ-ấn, phái này còn thực hành Na- 
rô lục pháp gồm: Tạo nội nhiệt, nghĩa là quán hỏa đại 
và tạo ra sức nóng từ bên trong. Quán huyễn thân, 
nghĩa là quán chiếu để thấy thân này do các duyên hòa 
hợp mà thành, nên có mà như huyễn, không thực. 
Quán chiêm bao, nghĩa là quán chiếu các pháp tương 
tác với nhau mà sinh khởi và hiện hữu. Sự sinh khởi 
và hiện hữu ấy như chiêm bao, biết vậy để tăng tiến 
đời sống tâm linh. Quán cực quang, nghĩa là quán 
chiếu để thấy tự tánh của tâm là thanh tịnh và trong 
sáng, nên ánh sáng của tâm là vô lượng. Quán thân 
trung hữu, nghĩa là quán chiếu thức thân sau khi chết 
và trước khi tái sanh, khiến thức thân này thoát khỏi 


luân hồi và chóng thành Phật đạo. Quán chuyển thức 
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lúc lâm chung, nghĩa là quán chiếu chuyên hóa những 
chủng tử nhiễm ô ở trong thức A-lại-da thành thanh 
tịnh thức, vô cấu thức hay bạch tịnh thức để sanh về 
Tịnh độ của chư Phật. 

Ngài Milarepa kế tục phát triển tông phái, nỗ lực 
tới pháp tâm truyền tâm và đến Dvags-po Lha-rje (Đạt- 
bảo-cáp-giải 1079-1153), nỗ lực trao truyền các ấn 
quyết trong phái. Vị này cho rằng, điều quan trọng nhất 
của chúng sanh là có Phật tính và kiếp người là thuận 
lợi nhất cho sự tu tập để đạt tâm bồ đề và thành Phật, 
nên con người không nên bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng, cần 
phải có đạo sư hướng dẫn. Đạt tâm bồ đề với ý nghĩa 
xả thân hành đạo giáo hóa hết thảy chúng sanh. 

Vào thế kỷ XII, phái này tiếp thu thêm pháp 
sám hối của phái Kadampa (Ca-đương) do A-đề-sá 
thành lập, để tu tập thiền quán, mở rộng bồ đề tâm và 
hành bồ tát đạo. Pháp môn bước đầu chỉ khẩu truyền, 
sau đó mới ghi chép lại. Phái này về sau phát triển 


thành nhiều chi phái khác. 
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CHƯƠNG IV: DANH LAM THẮNG TÍCH 


Thủ phủ Lhasa 

Lhasa là thủ phủ của Tây Tạng và là một thánh 
địa Phật giáo. Với nghĩa đen “Lhasa” có nghĩa là nơi 
“lưu trú của thánh thần” Lhasa là nơi ngài 
Padmasambhava đã dùng pháp thuật đánh gục nữ quỷ 
xuống đất và chùa Jorkhang (Đại Chiêu tự) được xây 
dựng ngay trên trái tim của quỷ nữ, tức là trung tâm 
của Lhasa. Không những vậy, Lhasa còn có ba ngọn 
đổi mà người Tây Tạng cho rằng, chúng là ba biểu 
tượng tâm linh của họ. Đồi Mabuge nơi xây cung điện 
Potala là tượng trưng cho Bồ tát Quán Thế Âm với 
đức tính từ bi vô lượng. Đồi Pong Wari tượng trưng 
cho Bồ tát Văn Thù Sư Lợi với đức tính trí tuệ vô 
cùng. Đồi Chokpori tượng trưng cho Bồ tát Kim Cang 
Thủ với bồn tôn sâu mâu vô tận. Vì những ý nghĩa ấy, 


nên người Tây Tạng cho rằng Lhasa là nơi “lưu trú 


` 
^ 


của thánh thần”. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh u huyền, 
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người Tây Tạng còn giải thích Lhasa là “Đất bùn của 
dê”, vì từ xa xưa thành phố này được xây dựng trên 
đất bùn do các chú dê vận chuyền. Ở Lhasa, mùa đông 
không đóng băng để trở thành thành phố của tuyết, 
mùa hạ không quá khô cằn đề trở thành thành phố của 
lửa, nhiệt độ trung bình là § độ C, mỗi năm có khoảng 
3.000 giờ nắng, nên đối với Tây Tạng, Lhasa được 
mệnh danh là “thành phố ánh nắng”. 

Lhasa đã trải qua biết bao nhiêu lần thay ngôi 
đổi chủ từ Songtsàn Gampo, vị quốc vương vĩ đại đã 
đánh Đông dẹp Tây, thống nhất các bộ tộc tạo thành 
một đế quốc Tây Tạng hùng mạnh cho đến đời của đức 
Đạt-lai-lạt-ma thứ XIV, đã khước từ đối đầu bạo lực, 
người đã vượt băng núi Tuyết, dời đến Dharamsala ở 
Ấn Độ năm 1959, nhưng Lhasa vẫn có đó trong niềm 
kiêu hãnh của người Tây Tạng và nó đã trở thành di 
sản văn hóa của thế giới con người và đã được Unesco 
công nhận. Và dân số tại Lhasa thống kê vào năm 2010 


là 559.423 người, với diện tích 31.662km”. 
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Cung điện Potala 
Biểu tượng của Lhasa là cung điện Potala. 
Potala là dựa theo Potalaka hay Potaraka của Phạn 
ngữ mà đặt tên. Phạn ngữ này có ý nghĩa là “cây hoa 
nhỏ, hoa trắng nhỏ, cây hoa nhỏ sum xuê đẹp đẽ và 
cũng có nghĩa là ánh sáng hay hòn đảo ở biến”. 
Potalaka còn dịch là Phổ-đà sơn, núi nằm ở bờ biển 
cực Nam Ấn Độ, tương truyền rằng, núi này là trú xứ 
của Bồ tát Quán Thế Âm, tức phía Đông núi Malaya, 
thuộc nước Malakuta (Mạt-la-củ-tra) ở Nam Ấn Độ. 
Nước này xưa kia là căn cứ địa của vương triều 
Pandya (Phan-để-á), tương đương với vùng đất 
Madura (Mã đỏ lạp) và Tinnvelly (Đình-ni-phắt-lợi) 
hiện nay. Trong núi Potalaka ở phía Đông núi Malaya 
của nước Malakũt a có Thạch Thiên cung, nơi Bồ tát 
Quán Thế Âm thường qua lại. Núi Potalaka là linh địa 
của Bồ tát Quan Thế Âm, nên cung điện Potala của 
Tây Tạng muốn chỉ cho ý nghĩa này. Và cung điện 


mang tên Potala là trú xứ hay linh địa của Bồ tát Quán 


Trang 95 


Thích Thát Hòa 

Thế Âm, người Tây Tạng đặt cung điện mang tên như 
vậy, để khăng định nguồn gốc dân tộc Tây Tạng của 
họ có từ Bồ tát Quán Thế Âm, và những vị lưu trú ở 
trong cung điện này là hóa thân của Bồ tát Quán Thế 
Âm để điều hành đất nước của họ. 

Cung điện Potala khởi đầu xây dựng ở thế kỷ 
thứ VI, với một hành cung nhỏ, trên đồi Mabuge, cao 
hơn thành phố Lhasa 9Im, để kỷ niệm cuộc hôn nhân 
chính trị mang tính hòa bình quốc gia giữa quốc 
vương Tây Tạng Songtsàn Gampo với công chúa Văn 
Thành, con gái của vua Đường Thái Tông, Trung Hoa. 

Đến đời Đạt-lai-lạ-ma thứ V là Lobsang 
Gyatso (1617-1682) cung điện mới xây thành quy mô 
lớn, khởi công vào năm 1645 đến năm 1648, cung 
Potrang Karpo (Bạch cung) mới hoàn thành, sau đó 
tiếp tục xây thêm cung Potrang Marpo (Hồng cung) từ 
năm 1690 đến 1694 mới hoàn tất. Như vậy, Cung điện 
Potala xây dựng quy mô lớn từ Đạt-lai-lạt-ma thứ V 


cho đến khi hoàn thành, trải qua gần 50 năm xây 
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dựng. Potrang Karpo ở phía Đông là để phục vụ cho 
những sinh hoạt chính trị và tôn giáo của các Đạt-laI- 
lạt-ma và Potrang Marpo ở phía Tây là quân thể kiến 
trúc để phục vụ cho đời sống tâm linh gồm điện Phật, 
tháp của các Đạt-lai-lạt-ma và các hình tượng khác. 
Bạch cung và Hồng cung thiết kế theo kiểu tu viện Ấn 
Độ cổ đại. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đất, đá và gỗ, 
do sức người và sức dê chuyển chở. Tòa nhà lớn có 
hơn 1.500 phòng, thờ hơn 10.000 Phật điện và có hơn 
20.000 tượng Phật điêu khắc và nhiều bích tượng với 
nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. 

Cung điện có 13 tầng, cao I17 m, phân thành ba 
khu vực. Khu vực ở phía trước núi, có ba cửa Đông, 
Nam, Tây và hai gác lầu. Bên trong có cơ quan quản 
lý cung điện, nhà In kinh sách, Tăng xá... Khu vực 
cung thất bao gồm cả Hồng cung, Bạch cung. Khu vực 
hồ ở sau núi mang tính hài hòa với thiên nhiên. Đứng 
từ trên Bạch cung nhìn xuống hồ nước trong xanh, 


không khí yên bình với tay lần tràng hạt, tay chuyển 
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kinh luân, trong những bước chân chậm rãi, miệng 
tụng “Om manI padme hum” của người dân bản xứ, 
giữa sương sớm và nắng chiều đây thanh tao và thi vị. 

Nhìn ngắm cung điện Potala, tự nó đã giới thiệu 
cho ta biết rằng, đức tin của người dân Tây Tạng đối 
với Phật giáo là thâm sâu và kiên cường đến chừng 
mức nào và những tư duy kiến trúc, học thuật và nghệ 
thuật của đất nước Tây Tạng do đức tin này đem lại là 
vĩ đại và sâu thắm làm sao có thê kế xiết! 

Cung điện Potala đã được Unesco công nhận là di 
sản văn hoá của nhân loại. Du khách quốc tế vào thăm 
cung điện phải mua vé giá 100 USD. Còn những người 
dân Tây Tạng, thì đứng từ xa để chiêm ngưỡng hay kính 
lễ gia tài thần thánh tâm linh của họ! 

Tu viện Jokhang 

Tu viện Jokhang, Hán gọi là Đại Chiêu, Hán 
dịch là Phật chi phòng hay Phật chi đường, nghĩa là 
ngôi nhà của đức Phật, cũng còn gọi là Kinh đường, 


nơi tôn thờ kinh Phật. Chùa xây mặt hướng Tây, nằm 
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tại đường Barkhor, ở trung tâm thành phố Lhasa, rộng 
25km”, có khoảng 370 phòng. 

Tương truyền rằng, vùng đất này trước đó là một 
hồ nước, quỷ nữ tên Srinmo thường lộng hành quấy 
nhiễu, công chúa Văn Thành đã liệng chiếc nhẫn xuống hồ 
như là phép khống chế quỷ dữ và cho đồ đất xây chùa trên 
hồ. Nhưng, quý vẫn thường lộng hành quấy nhiễu, đến 
khi ngài Padmasambhava đến Lhasa, đã dùng pháp thuật 
đánh gục quỷ nữ xuống đất và cho đặt chánh điện của 
Phật ngay trên trái tim của quỷ nữ, từ đó đất Lhasa trở 
thành đất lành. Vì vậy, tu viện Đại Chiêu trước có tên là 
Thần Biến tự. Ngoài ra chùa còn có các tên khác như: 
Đại Triệu tự, Châu Cam tự, Lão Lang Tự... 

Chùa do hoàng hậu và ái phi của vua Songtsàn 
Gampo là Bhrikuti và Văn Thành xây dựng vào thế kỷ 
thứ VII, để thờ tượng Phật Bất Động, do vua Nepal gửi 
tặng cho vua Songtsàn Gampo và thờ tượng Phật Thích 


Ca băng vàng ròng với thân tướng mười hai tuôi, do vua 
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Đường Thái Tông tặng trong cuộc hôn nhân giữa vua 
Songtsàn Gampo với công chúa Văn Thành nhà Đường. 

Chùa xây dựng với lối kiến trúc tổng hợp giữa 
kiến trúc Nepal, Ấn Độ, và Đường Hán. Chùa có năm 
tòa lầu gác và bốn tầng. Ở chánh điện thờ tượng Phật 
Thích Ca do công chúa Văn Thành thỉnh lên từ thời 
Đường Hán ở Trường An. Và tượng Phật Akshobhya 
do công chúa Bhrikuti, thỉnh từ Nepal lên đã bị hồng 
quân Mao Trạch Đông phá huỷ trong cuộc cuộc cách 
mạng văn hóa. Chùa còn thờ tượng Phật Thích Ca 
băng bạc với tư thế ngôi, cao gần 3 mét, nặng 1,5 tấn, 
nên người dân Tây Tạng còn gọi chùa này là chùa 
Bạc. Trước tượng Phật có hai cột trụ đắp hai con rồng, 
làm bằng bột, giấy và bùn, uốn lượn. Trên đầu mỗi cột 
có chạm hình tượng Phật Thích Ca trong tư thế tọa 
thiền, tay bắt ấn khác nhau, chặng giữa trên các con xà 
khắc những bài kinh băng tiếng Tây Tạng. 

Trên nóc chùa có hình của hai con nai đứng hai 


bên pháp luân bằng vàng là biểu tượng của chùa này. 
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Nai vàng là hóa thân của Bồ tát với hai con mắt chăm 
chú nhìn bánh xe là biểu tượng cho đức Phật Thích Ca 
chuyển vận bánh xe chánh pháp tại vườn Nai, kinh 
thành Ba-la-nại ở Ấn Độ. Trong chùa còn thờ vua 
Songtsàn Gampo, bà Bhrikuti và bà Văn Thành, ngoài 
ra còn thờ Bồ tát Địa Tạng, Hộ Pháp và Tông Khách 
Ba và nhiều vị ở trong phái Cách-lỗ. Và trên tường có 
rất nhiều bức bích họa, diễn tả những nhân vật lịch sử 
của Tây Tạng và những câu chuyện cổ tích mang tính 
huyền thoại của xứ sở này. 

Ngoài cửa chùa có tấm bia viết hai loại chữ 
Tạng-Hán, gọi là “Đường Phôn Hội Minh” (Liên minh 
giữa Tây Tạng và Đường). Bia dựng đề năm Trường 
Khánh thứ 3 (823), đời vua Mục Tông đời Đường. 
Bên cạnh bia có một cây liễu gọi là Đường Liễu hay 
công chúa Liễu. Tương truyền rằng, cây liễu này do 
công chúa Văn Thành trồng. Chùa Jokhang (Đại 
Chiêu) là một ngôi chùa xưa nhất và linh thiêng nhất 


của Lhasa và là niềm tự hào tâm linh của Phật tử Tây 
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Tạng. Chùa đã được Unesco công nhận di sản văn hóa 
của nhân loại vào năm 2.000. 

Tu viện Sera 

Tu viện Sera, Hán gọi là Sắc Nhạ hay Sắc Lạp 
Tự. Sera, theo nghĩa của Tây Tạng là hoa hồng đại. 
Do khi xây dựng tu viện này, thì phía sau lưng tu viện, 
hoa hồng dại nở rộ cả khu đôi rất đẹp và thơ mộng, 
nên lẫy sự kiện ấy mà đặt tên cho tu viện. Tu viện 
cách Lhasa khoảng 2km về hướng Bắc, rộng khoảng 
115.000m, được xây dựng từ năm 1419, bởi Jamchen 
Choje Sakya Yeshe, theo yêu cầu của Je Tsong Khapa 
(Tông Khách Ba) nhà canh tân Phật giáo Tây Tạng. 
Tu viện có hai đại học độc lập là Sera Je và Sera Mey 
và một trường đào tạo Lama là Ngagpa Dratsay. Tu 
viện đã đào tạo nhiều học giả và hành giả nổi tiếng 
của Tây Tạng. Biến cố năm 1959, tu viện bị thiêu hủy, 
5.000 tu sĩ tại tu viện phải hoàn tục. 

Thời gian gần đây, tu viện được phục hồi và mở 


cửa trở lại, có khoảng hơn 200 tu sinh được huấn 
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luyện ở tu viện này, nhưng bộ phận an ninh ở đây 
kiểm soát rất nghiêm ngặt. 

Trên nóc tu viện có bánh xe chuyền pháp và hai 
chú nai đứng hầu. Tu viện có ba bức Mandala (Mạn- 
đả-la) do các sư làm bằng cát để mô tả cảnh giới của 
chư Phật và Bồ tát, được bảo quản cân thận ở trong tủ 
kính. Người dân Tây Tạng bồng trẻ em từ 1 đến 6 tuổi 
đến tu viện để xin làm phép “Cát tường”. Nghĩa là các 
em được Lama chú nguyện và làm dấu chấm ở trên 
trán hay trên mũi. Tu viện có khu vườn biện kinh, với 
những cây cổ thụ và sân sỏi. Từ 13 giờ đến 17 giờ địa 
phương, các tu sinh tập trung đến khu vườn này ngồi 
quanh vị Lama, để được dặn dò và nhắc nhở mục đích 
và nguyên tắc của biện kinh. Sau đó, họ chia từng toán 
nhỏ và bắt đầu biện kinh hay truy tầm những ý nghĩa 
chân xác của kinh mà đức Phật đã huấn thị. Nếu bằng 
lòng với lời biện kinh, họ sẽ đưa hai bàn tay đánh vào 
nhau thành một tiếng vang và nói tôi đồng ý lời trình 


bày của tôn giả và nếu không đồng ý, họ cũng tỏ thái 
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độ như vậy, và nói tôi không bằng lòng ý kiến ấy của 
tôn giả, và họ đưa ra sự kiến giải của họ, họ biện kinh 
rất sôi nổi, cho đến ý kiến kết thúc sau cùng và nếu 
chưa thỏa mãn, ngày mai họ sẽ biện kinh tiếp. Bộ điệu 
biện kinh của các tu sinh ở tu viện này, nhìn từ bên 


ngoài có vẻ không điêm đạm. 





Chư tăng biện kinh tại chùa Sera 

Mục đích biện kinh của họ là thể hiện “kiến hòa 
đồng giải”, ở trong Pháp Lục hòa mà đức Phật đã dạy, 
nhằm trau dôi khả năng hiểu biết chuẩn xác và sâu xa 
đối với lời dạy của đức Phật ở trong kinh điển, để rút 
ra những phương pháp ứng dụng, nhằm tiến xa hơn và 
sâu hơn trên con đường giải thoát và giác ngộ. 
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Tuy nhiên, trong kinh đức Phật dạy, khúc gỗ chỉ 
trôi về được với biển cả, khi nào khúc gỗ không bị kẹt 
hai bên bờ, giữa gầm cầu hay không bị người ta vớt 
lên làm củi hay vớt lên để chạm trổ theo cách của 
người ta! 

Đèo Kampala 

Đẻo Kampala ở độ cao 4.200m và đỉnh núi cao 
hơn 5.000m, cách Lhasa 100km. Khi đoàn đến nhiệt 
độ từ 4-5°C. Ở đỉnh đèo này du khách dừng chân để 
chụp ảnh với những chú trâu Yak và những chú chó 
Ngao có bộ lông mượt mà, phí chụp ảnh để làm kỷ 
niệm với chú trâu Yak hay với chó Ngao khoảng 2 
USD. Đứng tại đây có thể nhìn thấy đỉnh núi Kampala 
cao hơn 5.000m đang phủ tuyết và nhìn xuống là hồ 
Yamdrok uốn lượn dưới chân núi với nước xanh như 
ngọc. 

Hồ Yamdrok 

Hồ Yamdrok nằm ở độ cao 4.44lm so với mực 


nước biên là một trong bôn hô nước thiêng của Tây 
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Tạng. Với hình dáng uốn khúc kỳ ảo lạ lùng, rộng 
600km” hồ Yamdrok còn gọi là hồ San hô giữa cao 
nguyên. Vào mùa đông, hồ hoàn toàn đóng băng. Bên 
hồ là những đống đá do người hành hương dựng thành 
những bảo tháp để cúng dường Phật Pháp Tăng và cầu 
cho những nguyện ước của họ được thành tựu. Đoàn 
hành hương chúng tôi cũng đã sắp đá thành những bảo 
tháp để cúng dường Phật Pháp Tăng bên hồ thiêng và 
cầu nguyện sáu điều: 

I- Nguyện cho các thành viên của đoàn có đủ 
sức khỏe và thỏa mãn những ước nguyện của mình khi 
chiêm bái và hành hương các thánh địa tại Tây Tạng. 

2- Nguyện cho thân nhân nội ngoại của các 
thành viên trong đoàn người còn, kẻ mất, đều được 
an lạc. 

3- Nguyện cho nhân dân Tây Tạng sớm có chủ 
quyền và thừa hưởng gia tài tâm linh mà tổ tiên của họ 


đã để lại cho họ. 
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4-_ Nguyện cho Tổ quốc Việt Nam được cường 
thịnh, nhân dân Việt Nam những người còn sống cũng 
như những vị đã qua đời đều có một đời sống giải 
thoát và giác ngộ. 

5- Nguyện cho mọi quốc gia, Ân Độ, Trung 
Quốc và các nước liên hệ có những oán kết nào trong 
quá khứ đều được giải tỏa và cùng nhau sống trong 
hòa bình và hiểu biết. 

6- Nguyện cho hết thảy Tứ sinh, Lục đạo đều 
biết hướng theo con đường tu tập và đều trọn thành 
Phật đạo. 

Sau những lời ước nguyện ấy, chúng tôi đi thiền 
hành và chạm vào nước hồ, nước hồ mát và lạnh. Nhìn 
phía bên kia hồ thấy có những sa mạc, những ngôi nhà 
của người Tây Tạng lưa thưa, với những đàn cừu và 
dê đang gặm cỏ dưới chân núi Nojn Kangtsang với 
đỉnh núi cao 7.191m. 

Hồ Yamdrok, nước trong xanh như ngọc, trong 


huyện thoại và tín ngưỡng Tây Tạng, nêu ai muôn biệt 
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tiền kiếp của mình là gì, thì hãy đến hồ Yamdrok ngôi 
tĩnh tâm và cầu nguyện một cách chí thành, thì hình 
ảnh tiền kiếp của mình sẽ hiện ra ở dưới hồ nước để 
cho mình nhìn thấy. Hay ai muốn đi tìm linh ảnh vị 
tôn sư của mình hay người tình xưa hoặc người tình 
tương lai của mình, thì hãy đến hồ Yamdrok đi kinh 
hành và ngồi cầu nguyện một cách chí thành, thì nhìn 
xuống hỗ nước, những hình ảnh ấy sẽ hiện ra để biết. 
Đến Tây Tạng mà không vượt đèo Kampala cao 
4.200m, để đến hồ Yamdrok, lắng yên cầu nguyện 
trong ánh nắng bình yên, phảng phất hương gió, để bắt 
øặp bóng hình năm xưa của chính mình nhằm biết 
mình là ai giữa gió đời cát bụi hay để biết người yêu 
của mình là ai trong dòng nước biếc vô tâm, giữa thiên 
trùng vạn diễn, thì chưa phải là những lữ khách hành 
hương biết đặt chân về nơi cõi tâm linh huyền nhiệm 


của xứ tuyết muôn đời! 
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Tu viện Palkhor 
Tu viện Palkhor, Hán gọi là Bạch Cư tự, nằm ở 
thị trấn Gyantse (Giang Tư) của Tây Tạng, cách thủ 
phủ Lhasa hơn khoảng 300km, về hướng Tây do 
Nhiêu-đan-cống-tang và Lama Khắc-chủ-kiệt cùng 
xây dựng vào đầu thế kỷ XV. Tu viện nguyên là của 
phái Tát-ca, về sau chuyển sang phái Hoàng-mạo và 
sau đó trở thành tu viện chung của các giáo phái Phật 
giáo Tây Tạng. 
Ở tu viện thờ tượng Phật Kim Cang Trì, Ngũ 
Trí Như Lai, Ngũ Vị Kim Cang và nhiều tượng Phật, 
Bồ tát và Lạt-ma... tượng phần nhiều làm bằng đất rất 
tỉnh xảo và linh hoạt. Tu viện có rất nhiều bức bích 
họa có giá trị lịch sử và văn hóa. Bức họa đức Phật A 
Di Đà vẽ ở chính giữa, chung quanh có vô số Phật, 
biểu hiện nhiều động tác và nhiều khế ấn khác nhau. 
Tất cả đều được vẽ bằng bột vàng thật. Và cũng có 


bức họa Bồ tát Quán-thế-âm, chung quanh cũng có vô 
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số Phật, biểu tượng năng lực Đại bi cứu thế của Bồ tát 
Quán-thế-âm. 

Tu viện có tòa tháp Kumbum cao trên đôi có tên 
Hán là Bối-khảo-khúc-đăng, còn gọi là Bát giác tháp, 
nghĩa là tháp tắm góc. Tháp cao 11 tầng, nền tháp 
rộng 2.200m”. Bên trong tháp còn giữ được những bức 
bích họa rất tỉ mi, nghệ thuật ảnh hưởng của Ấn Độ, 
Nepal, Kashmir và Hán. 

Trong khuôn viên tu viện có bảo tháp ba tầng, 
thờ 108 vị Phật, Bồ tát... Tầng trệt thờ 6 vị thần Kim 
Cang, với 6 màu sắc khác nhau. Tầng hai thờ hóa thân 
của Lục độ mẫu (Green Tara). Lục độ mẫu (Green 
Tara) là hóa thân của Bồ tát Quán-thế-âm, thành sáu 
hình tướng với sáu màu sắc khác nhau. Tầng trên cùng 
là thờ những hóa thân của đức Phật Tỳ-lô-giá-na. 

Trong biến cố Cách mạng văn hóa, tu viện 
không bị phá hủy và bảo quản được tài sản quý báu là 
do các vị Lama ở tu viện này đã thông minh và khôn 


khéo bằng cách giả chữ viết của Thủ tướng Chu Ân 
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Lai viết lên tường ra lệnh cho Hồng vệ binh không 
được phá hủy ngôi tu viện này, nên khi Hồng vệ binh 
kéo đến thấy chữ của Thủ tướng Chu Ân Lai viết trên 
tường chùa, họ liền rút lui, không phá hủy tu viện. 

Đến tu viện Palkhor và tiếp xúc với người dân ở 
nơi thị trấn này, cho ta một cảm giác dễ chịu đến khó 
tả, vì ở đó chùa xưa vẫn còn nguyên vẹn, các vị Lama 
thật hiền lành, khôn khéo trong sự tiếp xử và rất chân 
thật trong cách nhìn và cách nói của một người tu. 
Người dân thuần Tạng, tuy nghèo, mà không tham, 
sống ở trong những biến động xã hội và lịch sử mà họ 
vẫn chân chất với niềm tin Tam bảo, họ tin tưởng 
rằng, sau đời này họ có một đời sống thánh thiện và 
cao khiết hơn ở nơi cõi Phật Tịnh độ. Hồn thiêng sông 
núi Tây Tạng và Phật giáo vẫn còn đang tiềm ấn ở nơi 
chốn này, đủ duyên thì khởi hiện để cho tuyết cùng 
với năng đùa reo, để cho nước với lửa tuy tương khắc, 
nhưng lại tương sinh tạo thành muôn vàn vẻ đẹp diệu 


kỳ của sự sông! 
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Đỉnh núi tuyết vĩnh cửu Kailash 

Những đỉnh núi cao của Tây Tạng như Kailash 
cao 7.95/m, Nyianchen Yayu cao khoảng 6.000m, 
NoJn Kangsa cao hơn 5.000m, núi Kampala cao 
4.794m, tất cả những dãy núi này trong dãy Hy-mã- 
lạp-sơn đều là những đỉnh núi phủ tuyết quanh năm. 
Nên, xứ Tây Tạng được mệnh danh là “ngôi nhà của 
tuyết”. 

Núi Kailash hay còn gọi Meru hay Sumeru, 
nghĩa là trung tâm hay trái tim của vũ trụ. Người Tây 
Tạng tin rằng: Mọi năng lực linh thiêng của vũ trụ rơi 
xuống quả đất đều tụ lại trên những đỉnh núi tuyết này 
và nhất là đỉnh núi Kailash. Từ đỉnh núi này linh khí 
của vũ trụ sẽ tụ lại ở hỗ tròn Manasarova dưới chân 
núi và phân phối cùng khắp trái đất qua các dòng sông 
Brahamaputra, Indus, Karnali, StuleJ chảy xuống bình 
nguyên Ấn Độ và sông Mê-kông chảy về Miến Điện, 
Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Núi Kailash 


đứng độc lập hùng vĩ trên một bình nguyên bao la, 
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đứng nhìn từ xa Kailash có hình tượng như một cái 
đền nóc úp trên nền trời. 

Trên các đỉnh núi cao của Hy-mã-lạp-sơn, đỉnh 
núi nào cũng mang trong nó những câu chuyện huyền 
thoại bởi những suy nghĩ của người Tây Tạng và Ấn 
Độ. Họ cho rằng không ai trong thế giới con người có 
thể đặt chân đến đỉnh núi Kailash, ngoại trừ đức Phật 
và 500 vị A-la-hán đệ tử của Ngài và đã có một lần 
đức Phật lúc còn tại thế, Ngài và 500 vị A-la-hán đệ tử 
của Ngài đã có một lần đặt chân đến đỉnh núi này đề 
thuyết pháp. 

Chính những núi tuyết này kết tụ những linh khí 
của vũ trụ và chúng cũng sản sinh các loại nắm rất đặc 
biệt và cũng như sản sinh ra các loại “Đông trùng hạ 
thảo”. Những chú trâu Yak ăn những loại này trên 
sườn núi tuyết, khiến cho mỡ, xương và lông da của 
chúng đều trở thành thần dược và tạo thành những bảo 


vật trong đời sống của người Tây Tạng và giúp cho 
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người dân Tây Tạng vượt qua muôn trùng khó khăn 
của cuộc sống. 

Sức quyến rũ của Tây Tạng đối với thế giới 
không phải là những ngôi nhà cao ốc hiện đại, không 
phải là những khách sạn năm sao sang trọng do nền 
văn minh cơ giới từ ngoại nhập, mà sức mạnh của họ 
chính là những đỉnh núi cao vòi vọi, tuyết phủ quanh 
năm mang nhiều thần thoại, và với bản hùng ca vô 
ngôn, vụt lên từ những dãy núi đá tuyết phủ vĩnh cửu, 
khiến sức sống tiềm tàng và mãnh liệt, chứa đựng 
trong lòng núi với những ấn sĩ luyện phép Du-già 
thành Kim cang trí, biến nước thành cây, biến cây 
thành lửa, biến lửa thành đất, biến đất thành vàng, 
biến vàng thành những dãy núi tuyết trăng tinh như 
kim cang bất hoại, mà diệu dụng của chúng là khơi 
nguồn cho mọi con sông đổ về bình nguyên, mang 
lại phù sa cho cuộc sống, hòa nhập với trùng dương 
tạo thành nghĩa biển bao la, tình non ngàn đời vững 


chãi! 
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Nên, “Hỡi núi Tuyết có nghe chăng lòng biển 
nói, giữa muôn trùng hạt muối đó chưa tan!”. 

Tu viện Tashilumpo 

Tu viện Tashilumpo, Hán gọi là Trát Tự Luân 
Bố, được xây dựng từ năm 1447, ở thành phố 
Shigatse. Thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng cách 
Lhasa 225m về hướng Tây. Tu viện này là nơi tu tập 
và hành đạo của Ban Thiền Lama, có tượng Phật Di 
Lặc bằng đồng lớn nhất thế giới. Tượng cao 27m, 
nặng 150 tấn, dát bằng 6.700 dát vàng. Tu viện này 
cũng còn giữ được bức Thangka (tranh thờ) không bị 
Hồng vệ binh phá hủy trong thời kỳ Cách mạng Văn 
hóa, vì các Lama ở tu viện này lúc bấy giờ cũng giả 
chữ của Thủ tướng Chu Ân Lai viết lên tường chùa ra 
lệnh không được phá hủy ngôi chùa này, nên tu viện 
đã không bị phá hủy và bức Thangka (tranh thờ) 
còn được bảo vệ. Bức Thangka (tranh thờ) là một 
trong những bảo vật được cất ø1ữ ở fu viện này rất có 
giá trị, không những về mặt lịch sử mà còn về mặt 


văn hóa của dân tộc Tây Tạng nữa. 
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Cung điện Norbulingka 

Cung điện Norbulingka hay Cung điện mùa Hè 
cách thủ phủ Lhasa 3km về phía Tây, do đức Đạt-lai-lạt- 
ma thứ VII xây dựng vào năm 1751 và hoàn thành năm 
1775, để cho các Đạt-lai-lạt-ma làm việc vào mùa hè, 
trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 và từ khi có cung 
điện này, thì cung điện Potala được gọi là Cung điện 
mùa Đông, vì mùa đông, các Đạt-lai-lạt-ma làm việc tại 
cung điện Potala. 

Cung điện Norbulingka, Hán phiên âm là La- 
bố-lâm-ka và dịch là Bảo-bối viên-lâm hoặc là Trân 
bảo viên. Nghĩa là khu vườn rừng quý báu. Trong 
tiếng Tây Tạng, từ Lingka có nghĩa rừng vườn và 
Norbulingka có nghĩa là thích thiên nhiên hay yêu 
thích vườn rừng. 

Diện tích của cung điện Norbulingka khoảng 
chừng 360.000m”, chia thành ba khu. Khu tiền cung, 
khu cung lâu và khu tùng lâm. Trong đó, khu tùng lâm 
chiếm hết nửa diện tích. Và khu cung lâu có 374 gian. 


Trong khu này còn bảo quản được rât nhiêu bảo vật 
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quý giá, có bức bích họa diễn tả lịch sử khởi nguyên 
và phát triển của đất nước Tây Tạng qua nhiều thời kỳ 
khác nhau. Tenzin Trilé, người hướng dẫn viên cho 
biết bức họa này là do vị thầy của đức Đạt-lai-lạt-ma 
XIV vẽ. Trong cung điện, cũng còn giữ lại bức ảnh 
đức Đạt-lai-lạtma XIV và gia đình của Ngài. Và có 
nhiều kỷ vật quý báu của nhiều nguyên thủ quốc gia 
gửi tặng đến các Đạt-lai-lạt-ma cũng đều được bảo 
quản ở trong cung điện này. 

Cung điện đã được Unesco công nhận di sản 
văn hoá thế giới vào năm 1994. 

Trong kinh A Hàm và Nikàya, đức Phật dạy, 
giáo pháp do Ngài giảng dạy là “đến để mà tháy, do trí 
giả nội chứng ”. Cũng vậy, ta biết Tây Tạng qua nhiều 
sách vở của nhiều nhà nghiên cứu, học giả, báo chí, 
viết về Tây Tạng, qua biến có chính trị năm 1959, đức 
Đạt-lai-lạt-ma XIV lưu cư tại Ấn Độ, nhưng ta không 
vội tin mà cũng chẳng vội vàng hủy báng. Ta hãy tìm 
cách lên đường đến Tây Tạng, đối diện với khí hậu, 


với thiên nhiên khắc nghiệt, với địa dư hiêm trở, với 
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những đỉnh núi tuyết cao vời vợi, với con người tay 
lần tràng hạt, tay chuyển kinh luân, miệng niệm “Om 
man! padme hum” và muôn vật ở đây, với cung điện 
Potala, tu viện Jokhang, tu viện Sera, hồ thiêng 
Yamdrok, tu viện Palkhor, bảo tháp Kumpum, tu viện 
Tashilumpo, cung điện Norbulingka... và với những 
hang động thâm u, quanh năm tuyết phủ, với con 
người hóa đá thiên thu bất động, và đá hóa con người 
hun hút lời kinh là tức khắc, ta biết ta là ai và người 
đối diện với ta là gì? Trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra 
tại sao có huyền thoại Padmasambhava đánh gục quỷ 
nữ xuống đất, công chúa Văn Thành liệng chiếc nhẫn 
xuống hồ nước để xây dựng chùa thiêng... và có 
những người bảo Tây Tạng là “trái tim tâm linh của vũ 
trụ” hay “tiếng vỗ đá của một bàn tay!”. Tất cả những 
gì mà người ta diễn nói về Tây Tạng dưới nhiều hình 
thức ngôn ngữ khác nhau, cũng chỉ là giọt nắng, hạt 
sương chạm vào núi đá, nên những ai muốn biết bộ 
mặt thực của Tây Tạng, xin hãy đến để biết, mọi ngôn 


ngữ diễn tả xin vui lòng để lại sau lưng! 
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CHƯƠNG V: PHÁP BẢO TÂY TẠNG 


Đại tạng kinh 

Đại tạng kinh, tiếng Tạng gọi là Bkah -h gyur 
hoặc Kah-gyur. Hán phiên âm Cam-châu-nhĩ và dịch 
Giáo sắc dịch điển. Ây là tổng tập về giáo pháp do đức 
Phật dạy được biên tập và dịch sang Tạng ngữ gồm 
hai tạng Kinh và Luận. 

Nhà học giả Tây Tạng Rin-chen-grags-pa, tức 
Bu-ston (Nhân-khâm-trát-ba, tức Bồ-đốn 1290 - 1364), 
từng tham gia trong hội đồng hiệu đính mục lục Đại 
Tạng Kinh Tây Tạng và soạn Ngữ bảo mục, chia kinh 
Phật dịch Phạn ngữ sang Tạng ngữ thành hai tạng gồm: 
Kinh tạng và Luận tạng. Kinh tạng gọi là Bkah -h gyur 
(Cam-châu-nh1), Luận tạng gọi là Bstan-h gyur (Đan- 
châu-nhï). Ông Bu-ston chủ trương rằng, kinh tạng 
gồm có Hiển giáo kinh thừa và Mật giáo chú thừa. 
Kinh thừa là căn cứ vào thời đức Phật thuyết pháp mà 


phân chia có trước, có sau mà phân thành ba loại pháp 
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luân đầu, giữa và cuối. Pháp luân đầu là gồm Pháp Tứ 
Thánh Đế và những giới luật căn bản do đức Phật 
giảng thuyết tại Lộc-uyến. Pháp luân giữa là gồm 
những giáo pháp đức Phật dạy về pháp vô tướng tại núi 
Linh-thứu, như các kinh thuộc văn hệ Bát-nhã. Pháp 
luân cuối, đức Phật giảng dạy tại thành Tỳ-xá-h và 
những nơi khác như kinh Hoa Nghiêm, Bảo Tích... Sự 
phân loại của Bu-ston đã trở thành một định chế cho 
những biên tập ấn hành Tây Tạng ở những thế hệ sau. 
Đại tạng kinh Tây Tạng có nhiều bản, nhưng có 
ba bản tiêu biểu gồm: Tạng Đức-cách, Tạng Tân-nại- 
đường và Tạng Bắc-kinh, trong đó tạng Đức-cách là 
tạng hoàn hảo nhất vẫn còn lưu hành cho đến ngày nay. 
Tạng này nội dung chia làm hai bộ với hai mươi 
bốn loại, gồm: Luật bộ, Bát Nhã bộ, Hoa Nghiêm bộ, 
Bảo Tích bộ, Kinh bộ (gồm cả Tiểu thừa, Đại thừa), 
Bí Mật bộ... tất cả một trăm pho hơn bảy trăm bộ. 
Tạng Tân-nại-đường, kinh tạng gồm: Giới Luật 


bộ, Bát Nhã bộ, Hoa Nghiêm bộ, Bảo Tích bộ, Tạp 
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Kinh bộ, Niết Bàn bộ... tất cả tám mươi pho ba trăm 
bộ. Quả thừa bí mật bộ gồm: Vô thượng Du già bí 
kinh, Du già bí kinh, Tu bí kinh, Tác bí kinh, tất cả hai 
mươi pho ba trăm bộ. Tạng Bắc kinh cũng chia làm 
hai bộ, kinh tạng gồm: Bí Mật bộ, Bát Nhã bộ, Bảo 
Tích bộ, Hoa Nghiêm bộ, Chư Kinh bộ, và Giới luật 
bộ, bao gồm một trăm lẻ sáu hòm, một nghìn bộ. 

Tứ quy y 

Theo Khoa nghi Du già chân tế, Tứ quy y là 
quy y đức Ty-lô-giána Như lai; Quy Phật-đà-da 
(Buddhaya); Quy y Đạt-ma-da (Dharmaya); Quy y 
Tăng-già-da (Sanghaya). 

Lời khẩn bạch quy y của vị Da trì như sau: 

“Đệ tử cùng khắp pháp giới chúng sanh, từ nay 
cho đến lúc thành Phật, suốt thời gian này, thệ nguyện 
quy y đức Ty-lô Như lai (Km cang Thượng sư) và 
Phật Pháp Tăng Tam Bảo”. 

Vị Da trì đọc thần chú Tứ quy y như sau: 


Trang 121 


Thích Thát Hòa 

“Namo Vairocanaya (Nại mô cô lỗ tỳ da, Nại 
mô cô rô tỳ da, Nam mô 'T-lô-g1á-na). 

Namo Buddhaya (Nại mô bột tháp da, ÑNam mô 
Bụt thạp da, Nam mô Phật-đà-da). 

Namo Dharmaya (Nại mô đạt nhi ma da, Nam 
mô Đạt-ma-da). 

Namo Samphaya (Nại mô tang kiệt da, Nại mô 
tang cốt da, Nam mô Tăng-già-da)”. 

Tỳ-lô Như lai hay Tỳ-lô-giá-na, tiếng Phạn là 
Vairocana. Hán phiên âm là Tỳ-lô-giá-na, Tỳ-lô-chiết- 
na, Phệ-lô-giá-na, Tỳ-lâu-giá-na, Cô-rô-ty-da và dịch là 
Biến nhất thiết xứ, nghĩa là ánh sáng soi chiếu cùng 
khắp; hoặc dịch là Đại nhật biến chiếu, nghĩa là mặt trời 
vĩ đại soi chiếu cùng khắp. Ấy là chỉ cho pháp thân của 
đức Phật Thích Ca. Pháp thân hay Tỳ-lô-giá-na là bản 
thể thanh tịnh của Tam bảo. Phật Pháp Tăng là từ nơi 
bản thể thanh tịnh pháp thân này mà biểu hiện. 

Nên, Tứ quy y là ngoài quy y Phật Pháp Tăng, 
Mật giáo Du già còn có quy y Thanh tịnh Pháp thân, 
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gọi là quy y Ty-lô-giá-na Như lai. 

Phật giáo Tây Tạng, ngoài sự quy y Tam bảo 
còn có thêm quy y Lạt-ma. Lạt-ma, tiếng Tây Tạng là 
Blama. Blama có nghĩa là Thượng nhân hay Thượng 
sư. Vị ấy, bên trong có đức trí, bên ngoài có thăng 
hạnh. Phật tử Tây Tạng cho rằng, nhờ có vị Lạt-ma 
chỉ dạy mà hiểu rõ được Phật Pháp Tăng để quy y, 
biết rõ pháp Kim cang thừa đề hành trì, vào được Phật 
đạo để thành Phật. 

Nên, quy y Lạt-ma rất quan trọng trong đời 
sông tâm linh của người dân Tây Tạng, nó tạo thành 
nét đặc thù của Phật giáo ở xứ sở này. 

Kim cương giới 

Kim cương giới là giới pháp thuộc Kim cương 
thừa. Kim cương thừa, tiếng Phạn là Vajra-yãäna. Đây 
là một thừa phái phát triển từ Phật giáo Đại thừa, lấy 
kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa làm giáo lý chủ đạo và lẫy 
Tánh-không làm chỗ quy hướng. Kim cương thừa là 


một tên gọi khác của Mật thừa hay Mật giáo. Nó khởi 
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nguyên từ Phật giáo Ân Độ, nhưng truyền vào Tây 
Tạng vào thời Liên Hoa Sanh khoảng thế kỷ thứ VIII. 

Hành giả Kim cương thừa, ngoài quy y Phật Pháp 
Tăng, họ còn quy y Bồn tôn. Bồn tôn là vị tôn sư gốc 
của tông phái, còn gọi là Kim cương thượng sư. 

Đối với Phật giáo Tây Tạng, quy y với bổn tôn 
là rất quan trọng. Bồn tôn, tiếng Tây Tạng gọi là Lob 
Pon. Theo Phật tử Tây Tạng, bổn tôn hay Lob Pon là 
vị thầy chỉ cho ta con đường của chánh pháp và dẫn 
dắt ta đi trên con đường ấy. Vị bốn tôn giúp ta phòng 
hộ ba nghiệp thanh tịnh, đưa ta đi đến đời sống giải 
thoát và giác ngộ, nên là vị thầy tử tế với ta hơn bất cứ 
ai ở trên đời này, do đó đời đời quy y và không bao 
giờ phản bội. 

Quy y như vậy, ta phải thường trực thực tập 
pháp hành này với không gian năm mặt. Đối với 
không gian bên phải ta kính trọng như cha; đối với 
không gian bên trái ta kính trọng như mẹ; đối với 


không gian phía sau ta quý mến như người yêu; đối 
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với không gian trước mặt ta thận trọng như đối diện 
với kẻ thù và đối với không gian chung quanh ta tiếp 
xúc tử tế như bè bạn. 

Thực tập pháp quy y với sự quán chiếu năm mặt 
như vậy, nó sẽ giúp ta xóa đi những hạt giống tham ái 
chấp ngã nơi tâm ta, nó giúp ta xóa đi những chất liệu 
chủ quan và khách quan nơi tâm ta, đưa ta đi đến được 
với sự hiểu biết toàn diện của một vấn đề. Ấy là vấn 
đề của sự toàn giác. 

Theo Kim cương thừa quy y có ba phương pháp: 

- Quy y bên ngoài: Nghĩa là quy y Tam bảo 
ngoài tâm. Nghĩa là quy y với đức Phật Thích Ca; quy 
y với giáo pháp do ngài chứng ngộ và tuyên thuyết và 
quy y với Tăng đoàn đệ tử xuất gia của đức Phật, tối 
thiểu gồm bốn vị Tỷ kheo sống với nhau trong sự hòa 
hợp và thanh tịnh. 

- Quy y bên trong: Nghĩa là quy y Tam bảo ở 
nơi tự tâm. Quy y Phật là quy y tánh giác rỗng lặng ở 


nơi tâm bô đề; quy y Pháp là quy y tuệ giác sáng soi ở 
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nơi tâm bỏ đề; quy y Tăng là quy y sự lý thanh tịnh 
viên dung ở nơi tâm bồ đề. 

- Quy y bí mật: Nghĩa là quy y dựa vào năng 
lực kinh lạc để phát sinh ra nguồn phước lạc bẩm sinh 
và hợp nhất nó với trí tuệ bất nhị để đưa đến đời sống 
giải thoát, qua sự thực hành các Tantra. 

Một hành giả Mật Tông phải trải qua ba pháp hành 
quy y này đề phát triển đời sống tâm linh của mình. 

Ngoài ba pháp quy y, nhất là quy y bí mật, hành 
giả Mật Tông, còn thọ trì Kim cương giới. GIới này 
được thiết lập trên bồ đề tâm địa hay trí tuệ bốn 
nguyên. Khi nhận quán đảnh, hành giả cần phải hiểu ý 
nghĩa của quán đảnh là trí tuệ. Và duy trì trí tuệ đó 
bằng việc duy trì giới luật thanh tịnh. Duy trì trí tuệ 
bồn nguyên là giới luật mật tông. 

Thọ trì Kim cương giới hay Mật Tông giới đặc 
biệt là dành cho những vị đã chuẩn bị kỹ và không có 


bât cứ sự nghi ngờ nào đôi với các Tantra. 
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Sau khi được làm phép quán đảnh và thọ Kim 
cương giới, hành giả phải hành trì mười bốn giới 
tướng căn bản như sau: 

1. Không khinh thường vị thầy đã trao truyền tantra. 

2.. Không vi phạm giới luật của đức Phật chế định. 

3.. Không nổi giận với huynh đệ cùng vajra. 

4. Không có ý nghĩ làm hại hoặc từ bỏ tình 
thương với bất kỳ chúng sanh nào. 

5. Không từ bỏ tâm bồ đề làm lợi ích cho 
chúng sanh. 

6. Không chê bai bất cứ tôn giáo nảo. 

7. Không truyền trao bí mật của giáo lý mật 
tông đến người chưa chín chắn. 

8. Không hành hạ thân năm uẫn mà phải xem 
thân năm uấn là gia đình của Phật, nên phải biết chăm 
sóc hợp pháp. 

9. Không có nghi ngờ về bản tánh thanh tịnh 
nguyên sơ, cũng như nghi ngờ về nền tảng, con đường 


và kêt quả. 
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10. Thực hiện trừ tà với tâm từ bị, chứ không 
phải vì tâm sân hận hay lợi dưỡng. 

11. Không khái niệm hóa pháp giới, lãnh vực 
tối thượng, vì nó vốn không còn thuộc về khái niệm. 

12. Không làm tồn hại tâm của người sùng đạo. 

13. Không hưởng thụ tải sản của giới luật. 

14. Không chế nhạo hay khinh thường phụ nữ. 

Trên đây là mười giới tướng căn bản của người 
hành trì Kim cương giới hay Mật Tông giới nội Tantra. 

Ngoài mười bốn giới tướng căn bản, còn có tám 
giới tướng thô của hành giả Mật Tông như sau: 

Tám giới tướng thô 

1. Không phối ngẫu với người chưa được nhập 
môn vào con đường mật truyền. 

2. Không tiếp nhận cam lỗ từ một nguồn không 
thích hợp, từ một phối ngẫu mật tông chưa nhập môn. 

3. Phải giữ kín những biểu tượng bí mật của 
mật tông với các kinh mạch không thích hợp với 


người chưa nhập môn. 
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4. Không quấy động băng lời nói, thân thể trong 
tập hội mật tông như các nghi lễ bữa tiệc cúng dường. 

5. Không nói sự thật hay không dạy cho người có 
kinh mạch thích hợp, mà lại nói điều đó cho người khác. 

6. Ở trong một nhóm thiếu tôn kính đến quan 
điểm và các thực hành của mật tông hơn bảy ngày. 
Điểm quan trọng là hành giả nên luôn kiểm tra và 
đánh giá những gì có lợi nhất. 

7. Không tự ngụy tạo hay khoe khoang là một 
Vajradhara (vị thầy Kim cương trì) của tantra với sự 
tự kiêu. 

S. Không trao giáo lý bí mật cho người trước đó 
đã nhận giáo lý bí mật mà hiện nay không có niềm tin. 

Trên đây là tám điều thuộc về giới tướng thô 
của hành giả thọ Kim cương giới. 

Nếu nghiên cứu ta thấy có rất nhiều giới luật 
liên hệ đến Kim cương giới, nhưng phạm vi ở bải này 


chỉ giới hạn ở chừng mức đã trình bày. 
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Ngũ trí 

Ở Duy thức học có bát thức và tứ trí. Bát thức 
gồm: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức, mạt-na thức và a-lại-da thức. Tứ trí gồm: 
Đại viên cảnh trí, bình đăng tánh trí, diệu quan sát trí 
và thành sở tác trí. 

Đại viên cảnh trí là trí tuệ soi chiếu cùng khắp. 
Trí này do chuyển hóa những chủng tử hữu lậu ở thức 
A-lại-da trở thành hoàn toàn thanh tịnh vô lậu mà 
thành tựu. Bình đẳng tánh trí là trí tuệ thấy rõ pháp 
tánh vốn thanh tịnh bình đẳng. Trí này do chuyển hóa 
tính chấp ngã và pháp của thức Mạt-na mà thành tựu. 
Diệu quán sát trí là trí quán sát căn cơ sai biệt của 
chúng sanh để tùy duyên thuyết pháp một cách tự tại. 
Trí này do chuyển hóa sự phân biệt nhạy bén hữu lậu 
của ý thức trở thành vô lậu mà thành tựu. Thành sở tác 
trí là trí tuệ thành tựu do chuyển hóa năm nhận thức 
thuộc về hữu lậu của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thành 


vô lậu mà thành tựu. 
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Ngoài bát thức và tứ trí của Duy thức học được 
nêu ra ở trên, các tông phái khác Nhiếp luận tông, 
Thập bát không luận... và Phật giáo Mật Tông Tây 
Tạng còn nêu ra thức thứ chín là A-ma-la-thức. Thức 
này còn gọi là Am-la-thức, Án-ma-la-thức. Tiếng 
Phạn là Amalavijñãna, Hán dịch là vô cầu thức, nghĩa 
là thức không ô nhiễm; Thanh tịnh thức, nghĩa là thức 
tự tánh thanh tịnh; Như lai thức, nghĩa là thức chân 
thực như như. Trí từ nơi tự tánh như lai thanh tịnh này 
mà sinh khởi, gọi là Pháp giới thể tánh trí. 

Nên, ngoài tứ trí nêu ở trên, Mật tông còn có 
thêm Pháp giới thể tánh trí, thành ra ngũ trí. 

Ngũ trí và ngũ Phật 

Theo giáo nghĩa của Mật tông, thì muôn sự, 
muôn vật trong vũ trụ đều biểu hiện từ nơi đức Phật 
Vairocana (Ty-lô-giá-na) hay đức Đại nhật Như lai. 
Từ nơi trí đức của Ngài mà biểu hiện gọi là Kim cang 


giới (Vajra-dhatu [S], Rdo-rJe-dhyins [T]), và từ nơi lý 
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tính của Ngài mà biểu hiện, gọi là Thai tạng giới 
(Garbha-dhãtu). 

Đối với Kim cang giới (Vajra-dhãtu [S], Rdo- 
rje-dhyins [T]), Mật tông phối hợp ngũ trí với ngũ 
Phật như sau: 

IPháp giới thể tính trí (Dharma-dhatu- 
svabhava-jñãna) là trí tuệ sinh khởi từ thể tính thanh 
tịnh của toàn thể vũ trụ. Thể tính thanh tịnh của toàn 
thể vũ trụ, chính là thể tính thanh tịnh của thức A-ma- 
la (Amalavijñana) hay là của Như lai tạng tính. Trí 
này, Mật giáo Tây Tạng phối hợp với đức Phật Tỳ-lô- 
giá-na hay Đại nhật Như lai ở Trung ương và Phật bộ. 

2-Đại viên cảnh trí (Adarša-jñana) là trí tuệ 
sáng suốt tròn đầy không còn bị ô nhiễm bởi hết thảy 
chủng tử hữu lậu. Trí này do chuyển hóa các chủng tử 
hữu lậu ở thức A-lại-da mà thành tựu. Trí này, Mật 
tông Tây Tạng phối hợp với đức Phật Bất Động ở 
phương Đông và Kim cương bộ. Nên, trí này cũng còn 


gọi là Kim cương trí. 
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3- Bình đắng tánh trí (Samatã-jñãna) là trí sáng 
suốt lưu xuất từ thể tính bình đẳng không sai biệt của 
vạn hữu. Trí này do quán chiếu tính-không của ngã và 
pháp mà chuyển hóa những thiên chấp về tự ngã và 
pháp của thức Mạt-na mà thành tựu. Trí này, Mật tông 
Tây Tạng phối hợp với đức Phật Bảo Sanh ở phương 
Nam và Bảo bộ. 

4- Diệu quán sát trí (Pratyaveksanaä-Jñana) là trí 
tuệ quán chiếu thấy rõ căn cơ sai biệt của chúng sanh 
để tùy duyên thuyết pháp. Trí này do chuyển hóa 
những chủng tử so đo, tính toán liên hệ đến sự phân 
biệt của ý thức mà thành tựu. Mật tông phối hợp trí này 
với đức Phật A DI Đà ở phương Tây và Liên hoa bộ. 

5- Thành sở tác trí (Krtyanust hana-jñäna), 
cũng gọi là Yết-ma trí là trí tuệ thành tựu do tác 
nghiệp từ chuyền hóa sự phân biệt của năm thức thuộc 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà thành tựu. Mật tông phối 
hợp trí này với đức Phật Bất-không Thành-tựu ở 


phương Bắc và Yết-ma bộ. 
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Kim cang giới là biểu hiện trí đức của đức Như 
lai Tỳ-lô-giá-na. Trí đức nội chứng của Ngài bền chắc 
không bị bất cứ loại phiền não nào làm lay động, mà còn 
có khả năng chặt đứt hết thảy phiền não, ví như Kim 
cương không bị phá hoại bởi bất cứ vật thể nào, mà còn 
có khả năng phá hoại và chặt đứt hết thảy vật thể. 

Vì vậy, Kim cương giới có đầy đủ các nghĩa 
như sau: Trí là trí tuệ giác ngộ; Quả là quả vị giác ngộ; 
Thủy giác là hiện chứng bản giác; Tự chứng là từ nơi 
Thủy giác mà tự chứng Bản giác hay tự chứng Như lai 
tạng tánh. 

Do đó, sự phối hợp giữa ngũ trí với ngũ Phật và 
ngũ phương là sự phối hợp thuộc về Kim cương giới 
của Mật tông. 

Mật tông không những phối hợp ngũ trí với ngũ 
Phật theo Kim cương giới mà còn phối hợp ngũ trí với 
ngũ Phật theo Thai tạng giới nữa. Thai tạng giới, tiếng 
Phạn là Garbha-dhatu. Thai tạng, nghĩa là nơi hàm 


chứa, che chở, giữ gìn chủng tử. Người phát tâm bồ đề 
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tu tập nhất thiết chủng trí, liền được Thai tạng cưu 
mang, giữ gìn và nuôi dưỡng chờ đủ duyên liền sinh 
khởi đầy đủ các căn lành, biểu hiện từ tâm thanh tịnh, 
thực hành đại nguyện, vận dụng các phương tiện đại bị 
chuyển hóa tâm thức hoàn thiện tự thân và vận dụng 
phương tiện thiện xảo, để giúp đỡ mọi người hay hết 
thảy chúng sanh cũng cùng tu tập, nhằm hoàn thiện 
phẩm chất đạo đức cao quý, nhắm tới sự lợi mình, lợi 
người. Với hạnh và nguyện của những người tu tập 
như vậy, gọi là Thai tạng Đại bi. 

Nên, Thai tạng là chỉ cho Phật tính vốn có của 
chúng sanh và Thai tạng giới là pháp môn biểu hiện 
của lý tính đại bi bình đẳng. Chủng tử Phật tính nơi 
tâm của hết thảy chúng sanh, được nuôi lớn bằng chất 
liệu đại bi. Chủng tử ấy giống như thai nhi trong bụng 
của bà mẹ, được bà mẹ chăm sóc và nuôi lớn bằng 
tình thương. Cũng vậy, chủng tử giác ngộ hay tâm bồ 
đề được Bồ tát nuôi dưỡng bằng chất liệu đại bi, bằng 


tất cả những phương tiện thiện xảo, để có thể kết 
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thành hoa trái giác ngộ. Thai tạng là nhân và Thai tạng 
giới là quả. Nên, Thai tạng giới đủ ba đức gồm: Đại 
định, đại trí, đại bi và từ đó mà lập ra pháp môn của ba 
bộ là Phật bộ, Kim cương bộ và Liên hoa bộ. 

Theo Thai tạng giới, ngũ trí phối hợp với ngũ 
Phật như sau: 

I- Pháp giới thể tính trí phối hợp với đức Đại 
nhật Như lai ở Trung ương. 

2- Đại viên cảnh trí phối hợp với đức Bảo 
tràng Như lai ở phương Đông. 

3- Bình đăng tánh trí phối hợp với Khai phu 
hoa Như lai ở phương Nam. 

4-_ Diệu quán sát trí phối hợp với Vô lượng thọ 
Như lai ở phương Tây. 

5- Thành sở tác trí phối hợp với Thiên cô lôi 
âm Như lai ở phương Bắc. 

Mật tông phối hợp ngũ trí với ngũ Phật theo 
Kim cương giới và Thai tạng giới như vậy, chỉ có giá 


trị tương đối, chứ ở mặt tuyệt đối, đức Phật nào cũng 
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có đủ cả năm trí ấy, chứ không phải chỉ có một trí như 
sự phối hợp ấy của Phật giáo Mật tông. 

Ngũ Phật, Ngũ phương và Ngũ sắc 

Phật giáo Mật tông phối hợp ngũ Phật, ngũ 
Phương với ngũ Sắc theo Khoa Nghi Chuẩn Tế như 
sau: 

I- Đức Phật A-súc-bệ (Bất động Như lai) ở 
phương Đông với thân màu xanh, phóng ánh sáng, tay 
cầm Kim cang xử. 

2- Đức Phật Bảo Sanh ở phương Nam với thân 
màu đỏ, phóng ánh sáng, tay cầm Ma-ni bảo. 

3- Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở Trung ương 
với thân màu vàng, phóng ánh sáng, tay cầm Thiên 
phúc luân. 

4- Đức Phật A Di Đà ở phương Tây với thân 
màu trắng, phóng ánh sáng, tay cầm Diệu liên hoa. 

5-_ Đức Phật Thành Tựu ở phương Bắc với thân 


màu đen, phóng ánh sáng, tay cầm Luân tướng giao. 
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Năm pháp khí mà năm đức Phật của năm 
phương cầm nơi tay chỉ là những biểu tượng. 

- Kim cang xử: Xử là cái chày. Kim cang xử là 
chày Kim cang. Chày này là một trong những vũ khí 
ngày xưa của Ấn Độ. Nó rất chắc ¬ 
chắn và sắc bén, có thể phá hoại IR 
các loại vũ khí khác, nhưng các 


loại vũ khí khác thì không thể phá 





hoại được nó, nên gọi là chày kim cang. Đối với Phật 
giáo Mật tông, Kim cang xử là biểu tượng cho tâm bồ 
đề. Nắm giữ tâm ấy, thì có khả năng phá trừ hết thảy 
phiền não. Đức Phật A-súc-bệ ở thế giới phương Đông 
tay nắm giữ Kim cang xử, nghĩa là nắm giữ tâm bồ đề 
một cách kiên cố, không lay động. 

- Ma-mi bảo còn gọi là Như ý bảo, Như ý châu, 
Như ý ma-mi, Như ý bảo châu, Vô giá bảo châu. Loại 
châu báu này có khả năng đáp ứng mọi lòng mong cầu 
của con người, nên gọi là Như ý bảo châu hay Ma-ni 


bảo. Đối với Phật giáo Mật tông, Ma-ni bảo hay Như 
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ý bảo châu là loại ngọc quý, các vị bản tôn tay cầm 
Như ý bảo châu là biểu tượng cho khả năng làm cho 
mọi nguyện vọng an lạc của chúng sanh đều được như 
ý. Đức Phật Bảo Sanh ở thế giới phương Nam tay nắm 
giữ Như ý bảo châu là biểu thị cho ý nghĩa này. 

- Thiên phúc luân hay còn gọi là Thiên bức luân 
tướng cũng gọi là Túc hạ luân tướng. Tiếng Pãli là 
Hettha pada telesu cakkani Jatäm, chỉ Tướng quý có 
hình bánh xe ngàn nan hoa do các đường vân hiện ra 
dưới hai lòng bàn chân của Phật. Tướng quý này 
không phải chỉ xuất hiện dưới hai lòng bàn chân của 
Phật mà còn xuất hiện ở hai lòng bàn tay của Phật 
nữa. Đức Phật Tỳ-lô-giá-na ở thế giới trung ương, với 
Thiên phúc luân tướng là biểu tượng cho năng lực 
chuyển vận pháp luân, khiến chánh pháp lưu chuyển 
cùng khắp pháp giới. 

- Diệu liên hoa là hoa sen mầu nhiệm. Mẫu 
nhiệm vì hoa sen có đặc tính vô nhiễm, nghĩa là ở 


trong bùn mà không bị bùn làm nhiễm ô. Không 
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những không nhiễm ô mà còn đẹp, thơm, mềm mại và 
thanh khiết. Với những tính chất này, Phật giáo dùng 
hoa sen đề ấn dụ cho bốn đức tính thường, lạc, ngã, 
tịnh của pháp giới chân như. Mật giáo dùng hoa sen để 
ấn dụ cho trái tim (nhục đoàn tâm) của con người. Trái 
tim của con người được Mật giáo ấn dụ cho chủng tử 
(hrïh ) hay tâm bồ đề thanh tịnh vốn có nơi hết thảy 
chúng sanh. Đức Phật A Di Đà ở thế giới phương Tây 
tay cầm giữ Diệu liên hoa là ấn dụ cho ý nghĩa này. 

- Luân tướng giao: Dưới bàn chân của đức Phật 
có tướng những vần xoáy ốc như ngàn bánh xe giao 
tiếp nhau. Mỗi khi đức Phật bước đi thì chân ngài ấn 
xuống mặt đất hiện ra như ngàn bánh xe pháp tiếp nối 
nhau chuyền vận. Đây là tướng biểu lộ khả năng tuyên 
dương chánh pháp của Phật. 

Lại nữa, Luân tướng giao là biểu tượng hai mặt 
thức và trí, nhiễm tịnh tương giao của tâm thức. Thức 
là chín thức, trí là ngũ trí. Chín thức có thể chuyên vận 


và tiếp giao thành ngũ trí. 
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Nhiễm là phiền não, tịnh là bồ đề. Phiền não và 
bồ đề là hai mặt tương giao của tâm thức; sanh tử và 
Niết bàn là hai mặt tương giao của tâm thức. Nhiễm ô ở 
nơi tâm thức có thể chuyên vận để trở thành thanh tịnh; 
phiền não nơi tâm thức có thể chuyền vận trở thành bồ 
đề; sanh tử có thể chuyền vận thành Niết bàn. 

Nên, Luân tướng giao ở Mật tông là ân dụ cho 
pháp môn bắt nhị. Kim cương giới phối hợp Luân tướng 
này với đức Phật Thành Tựu ở thế giới phương Bắc. 

Ý nghĩa chữ OM trong Mật tông 

OM là mở đầu cho các câu thần chú. Theo Bí 
Tạng ký, thì OM có năm nghĩa: Đảnh lễ, cúng dường, 
ba thân, tỉnh thức và nhiếp phục. 

Theo Thủ hộ Quốc chủ Đà-la-ni kinh, OM được 
cầu trúc từ hai nguyên âm A và U 
cùng với phụ âm M. Trong luật 


Sandhi của tiếng Sanskrit, nguyên 





âm A gặp nguyên âm U biến thành 
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O, còn M là phụ âm của Sanskrit. A, U, M tương tác 
với nhau thành OM. 

Như vậy, ta thấy trong OM có A, trong OM có 
U và trong OM có M. 

A là một trong mười hai nguyên âm của mẫu tự 
Tất-đàm (Siddham) và một trong bốn mươi hai hoặc 
năm mươi chữ cái của ngôn ngữ Phạn văn này. 

Chữ A này trong các kinh điển Phật giáo giải 
thích rộng hẹp, sâu cạn khác nhau. Theo kinh Thủ hộ 
Quốc giới chủ Đà-la-ni, A có nhiều nghĩa như: A là 
hết thảy pháp không đến, vì không đến là bản thể của 
hết thảy pháp; A là hết thảy pháp không đi, vì không 
đi là bản thể của hết thảy pháp; A là hết thảy pháp 
không hành, vì không hành là bản thể của hết thảy 
pháp; A là hết thảy pháp không trú, vì không trú là bản 
thể của hết thảy pháp; A là hết thảy pháp không có 
bản tánh, vì thể của chúng vốn thanh tịnh; A là hết 
thảy pháp không có gốc rễ, vì thể của chúng nguyên 


sơ chưa sanh; A là hết thảy pháp không có kết thúc, vì 
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thể của chúng không có khởi điểm; A là hết thảy pháp 
vô tận, vì thể của chúng không có điểm đi; A là hết 
thảy pháp không sanh, vì thể của chúng không có 
điểm khởi hành; A là hết thảy pháp không xuất khởi, 
vì thể của chúng không còn tạo tác; A là hết thảy pháp 
không mong cầu, vì thể của chúng là vô tướng; A là 
hết thảy pháp vô ngại, vì thể tướng của chúng thiệp 
nhập với nhau; A là hết thảy pháp vô diệt, vì thể của 
chúng không có chủ tế; A là hết thảy pháp không có 
hành xứ, vì thể của chúng là vô nguyện; A là hết thảy 
pháp không có sanh tử, vì thể của chúng xa lìa sự phân 
biệt và không phân biệt; A là hết thảy pháp không có 
ngôn thuyết, vì thể của chúng vào chỗ thanh âm cùng 
cực; A là hết thảy pháp không thể tuyên thuyết, vì thể 
của chúng vô thanh; A là hết thảy pháp không có sai 
biệt, vì thể của chúng không có xứ sở; A là hết thảy 
pháp không có phân biệt, vì thể của chúng thanh tịnh; 
A là hết thảy pháp không có tâm ý, vì thể của chúng 
không thể mong cầu; A là hết thảy pháp không có cao 
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hạ, vì thể của chúng bình đẳng: A là hết thảy pháp 
không thể lý giải, vì thể của chúng như hư không; A là 
hết thảy pháp không thể diễn tả, vì thể của chúng vượt 
quá con đường ngôn ngữ; A là hết thảy pháp không có 
hạn lượng, vì thể của chúng không có xứ sở; A là hết 
thảy pháp vô sanh, vì thể của chúng không có chỗ 
sanh; A là hết thảy pháp không có bản tịnh, vì thể của 
chúng vốn vô tướng; A là hết thảy pháp vô ngã, vì thể 
tánh là ngã tánh; A là hết thảy pháp không chúng 
sanh, vì thể tánh vốn thanh tịnh; A là hết thảy pháp 
không thọ mạng, vì thể tánh không phải mạng căn; A 
là hết thảy pháp không phải sĩ phu, vì thể tánh lìa xa 
đối tượng chấp thủ; A là hết thảy pháp vốn không phải 
trống rỗng, vì thể tánh vắng lặng; A là hết thảy pháp 
vô tướng, vì thể tánh chân thật không có ngăn mé; A 
là hết thảy pháp không hòa hợp, vì thể tánh không 
sanh; A là hết thảy pháp vô hành, vì thể tánh vốn vô 
vi; A là hết thảy pháp vô vi, vì thể tánh vượt khỏi hành 
và vô hành; A là hết thảy pháp bất cộng, vì thể tánh 
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đối với con người không có khả năng lý giải; A là hết 
thảy pháp không hội tụ, vì thể tánh không phải tích 
tập; A là hết thảy pháp không có xuất khởi, vì thể tánh 
không có xuất xứ; A là hết thảy pháp không có bản 
tánh, vì thể tánh không có thân hình; A là hết thảy 
pháp vốn không có tướng trạng, vì tướng của thê tánh 
vốn thanh tịnh; A là hết thảy pháp không tác nghiệp, 
vì thể tánh vô tác; A là hết thảy pháp vô quả, vì thể 
tánh không có nghiệp đạo; A là hết thảy pháp không 
giống gieo trồng, vì thể tánh vốn không có hạt giống: 
A là hết thảy pháp không có cảnh giới, vì thể tánh 
không thể nắm bắt; A là hết thảy pháp không có địa 
giới, vì thể tánh không có các hệ phược; A là hết thảy 
pháp không ràng buộc, vì thể tánh vốn buông xả, vắng 
lặng: A là hết thảy pháp không tụ tán, vì thể tánh vốn 
vô vi; A là hết thảy pháp không có rỉ chảy, vì thể tánh 
phiền não không sanh; A là hết thảy pháp không tự 
sanh, vì đầu tiên thể tánh không sanh; A là hết thảy 
pháp không đục, vì thể tánh không đối tác; A là hết 
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thảy pháp không đối tác, vì thể tánh vốn vô tác; A là 
hết thảy pháp không biểu sắc, vì thể tánh không đại 
chủng: A là hết thảy pháp không cảm giác, vì thể tánh 
không thọ giả; A là hết thảy pháp không tri giác, vì thể 
tánh vượt qua các tướng; A là hết thảy pháp vô hành, 
vì thể tánh lìa xa ái hữu; A là hết thảy pháp không 
nhận thức, vì thể tánh không phân biệt; A là hết thảy 
pháp không giới hạn, vì thể tánh rỗng lặng bình đăng: 
A là hết thảy pháp không nhập, vì thể tánh vượt qua 
cửa ngõ giới hạn của đối tượng; A là hết thảy pháp 
không giới hạn đối tượng, vì thể tánh không có chỗ đi; 
A là hết thảy pháp vô dục, vì thể tánh xa lìa phân biệt; 
A là hết thảy pháp sắc không biểu hiện, vì thể tánh 
vốn không gốc rễ, A là hết thảy pháp sắc không phải 
không biểu hiện, vì thể tánh khó suy thấy; A là hết 
thảy pháp không tạp loạn, vì thể tánh không thể động 
loạn; A là hết thảy pháp không thể nghĩ bàn, vì thể 
tánh không thể quan niệm; A là hết thảy pháp không 
thể ý niệm, vì thể tánh vốn không hai; A là hết thảy 
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pháp không thể chấp thọ, vì thể tánh vượt qua con 
đường giới hạn của đối tượng: A là hết thảy pháp 
không phải là kho tàng, vì thể tánh không phải là nhân 
duyên; A là hết thảy pháp vô thường, vì thể tánh vốn 
vô nhân; A là hết thảy pháp vô đoạn, vì thể tánh chẳng 
đối ngại nhân; A là hết thảy pháp vô danh, vì thể tánh 
không có tướng mạo; A là hết thảy pháp vô ly, vì thể 
tánh không tương nhập; A là hết thảy pháp vô trú, vì 
thể tánh không chỗ trú; A là hết thảy pháp không nhiệt 
não, vì thể tánh không phiền não; A là hết thảy pháp 
không ưu não, vì thể tánh không ác nghiệp; A là hết 
thảy pháp không xông ướp, vì thể tánh vốn không cấu 
nhiễm; A là hết thảy pháp không cấu nhiễm, vì thể 
tánh vốn thanh tịnh; A là hết thảy pháp vốn không 
thanh tịnh, vì thể tánh vốn không có hình chất; A là 
hết thảy pháp vô thể, vì thể tánh không y chỉ; A là hết 
thảy pháp không y chỉ, vì thể tánh không có động tác; 
A là hết thảy pháp không động tác, vì thể tánh xa lìa 
chấp trước; A là hết thảy pháp không chướng ngại, vì 
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thể tánh đồng với hư không; A là hết thảy pháp đồng 
với hư không, vì thể tánh không phân biệt; A là hết 
thảy pháp không sắc tướng, vì thể tánh không có nhân 
giới hạn đối với cảnh; A là hết thảy pháp không hiển 
thị, vì thể tánh đều tương tợ; A là hết thảy pháp không 
tương tợ, vì thể tánh không giới hạn đối tượng; A là 
hết thảy pháp không giới hạn đối tượng, vì thể tánh 
thường bình đẳng như hư không: A là hết thảy pháp 
không ám muội, vì thể tánh không phải sáng; A là hết 
thảy pháp không phải sáng, vì thể tánh không đối tác; 
A là hết thảy pháp không lầm lỗi, vì thể tánh diệu 
thiện; A là hết thảy pháp vô thị, vì thể tánh không hư 
vọng: A là hết thảy pháp không khai giải, vì thể tánh 
không chuyền động; A là hết thảy pháp vô kiến, vì thể 
tánh không biểu hiện bằng sắc; A là hết thảy pháp vô 
văn, vì thể tánh vô thanh; A là hết thảy pháp vô tỷ, vì 
thể tánh vô hương; A là hết thảy pháp không lưỡi nếm, 
vì thể tánh không mùi vị; A là hết thảy pháp không 


xúc chạm, vì thể tánh không có chỗ giao tiếp; A là hết 
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thảy pháp vô tri, vì thể tánh vốn không pháp; A là hết 
thảy pháp vô niệm, vì thể tánh xa lìa tâm, ý và thức; A 
là hết thảy pháp không thể nghĩ bàn, vì thể tánh bồ đề 
bình đắng và bình đắng không cao hạ; A là hết thảy 
pháp vắng lặng, vì thể tánh không sanh cũng không 
diệt. (Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà-la-ni kinh 2, tr 532b, 
Đại Chính 19). 

Như vậy, ta thấy chữ A có quá nhiều nghĩa, mà 
kinh nói, nếu chứng nhập nghĩa lý của chữ A, thì có 
thể diễn tả chư pháp trải qua một năm, mười năm, 
trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, một tiểu kiếp, 
một đại kiếp, cho đến vô số lượng đại kiếp, diễn tả hết 
thảy pháp không ngoài chữ A. Nghĩa của chữ A không 
thể cùng tận. 

Không phải chỉ có chữ A là nghĩa không cùng 
tận mà nghĩa của chữ U và chữ M hay nghĩa của bất 
cứ chữ nào cũng bắt tận (Kinh đã dẫn). 

Chữ U, là nguyên âm ngăn thứ năm trong mười 


hai nguyên âm của mẫu tự Tất-đàm (siddham) và một 
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trong bốn mươi hai hoặc năm mươi chữ cái của ngôn 
ngữ Phạn văn này. 

Chữ U tạo thành Upa, có nghĩa là gần gũi, bên 
cạnh; U có thể tạo thành Upasaka, có nghĩa cận sự 
nam, người con trai ngồi gần bên Tam bảo; U có thể 
tạo thành Upãäsikã, người con gái ngồi gần bên Tam 
bảo ; U có thể tạo thành Upama, có nghĩa là Thí dụ; U 
có thể tạo thành Utpad, có nghĩa là phát khởi; U có thể 
tạo thành Ut-stha, có nghĩa là đứng dậy; U có thể tạo 
thành Udgrhya, có nghĩa là nắm giữ; U có thể tạo 
thành Udgrhta, có nghĩa là hiểu; U có thể tạo thành 
Udãna, có nghĩa là vô vấn tự thuyết, không hỏi mà tự 
nói ; U có thể tạo thành Udumbara, có nghĩa là hoa 
Linh thoại ; U có thể tạo Upeksã, có nghĩa là không 
tranh cãi, buông bỏ... Như vậy, U trong ý nghĩa Tất- 
đàm (siddham) có thể thành tựu vô lượng nghĩa để 
diễn tả thực tại hay mọi ngôn âm liên hệ do mẫu tự U 


tạo thành. 
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Mẫu tự O là do A liên kết hay phối hợp với U 
mà tạo thành. Nên, O là một trong bốn nguyên âm 
phức của Phạn ngữ. O là lời nói xen vào, lời gọi, nhớ 
lại, hồi tưởng...; Ó tạo thành Odana, có nghĩa là gạo 
đã nấu chín; O tạo thành Odanika, có nghĩa là nhận 
cơm; O tạo thành Odma, có nghĩa là hành động làm 
thấm ướt; O tạo thành Ogana, có nghĩa là nhóm họp, 
tụ tập; O tạo thành Ogha, có nghĩa dòng chảy xiết; hay 
là hết thảy muôn vật, hết thảy mọi sự hiện hữu là hiện 
hữu ở trong vòng chảy xiết và nghĩa chảy xiết của 
muôn vật là không thể nắm bắt, không thể ý niệm, 
không thể diễn tả; O tạo thành Oha, có nghĩa là 
phương tiện; O tạo thành Oja, có nghĩa là bền vững; O 
tạo thành OJas, có nghĩa là nghị lực... 

Mẫu tự M thuộc về phụ âm môi, nghĩa là âm 
thanh nương vào môi mà phát ra. Trong tiếng Phạn 
Devanäagari, dấu chấm (.) trên nguyên âm thay thế cho 
chữ M tận cùng hay bất cứ chữ nảo trong năm giọng mũi 


mà theo sau nó là một trong bôn phụ âm điệc thuộc cùng 
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nhóm với nó. Trong phiên âm La tinh, anusväara được 
viết là M. 

O phối hợp với M thành OM. OM, Hán phiên 
âm là Án. OM hay Án, có rất nhiều nghĩa, tùy theo 
tâm hướng và tín ngưỡng của người sử dụng. 

Ở kinh Veda của Bà-la-môn giáo, OM có nghĩa 
là bằng lòng hay thích ý và xem đó là thánh âm phát ra 
đầu tiên ở đầu các câu thần chú để cầu nguyện. OM, 
trong Upanisad (Áo nghĩa thư), với ý nghĩa có tính 
cách bí mật và là đối tượng quán tưởng, nên OM trở 
thành ra thế giới và nương vào OM để tu tập và quán 
tưởng, thì có thể đạt đến Đệ nhất nghĩa đề, tức là đạt 
đến Pranava (Phạm=Thánh âm). Về sau trong Ấn độ 
giáo, OM tiêu biểu cho ba vị thần gồm: Vis nu, Siva, 
Bräahman, ba vị thần đồng nhất thê. 

Trong kinh điển Phật giáo như Bí tạng ký, giải 
thích OM có năm nghĩa gồm: Đảnh lễ, cúng dường, ba 
thân, tỉnh thức và nhiếp phục. Thủ hộ Quốc giới chủ 
Đà la ni kinh, giải thích OM, do ba chữ A, U và M hòa 
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hợp tạo thành. A có nghĩa là tâm bồ đề; cửa ngõ của 
hết thảy pháp; cũng có nghĩa không hai; cũng có nghĩa 
là kết quả của các pháp; cũng có nghĩa là bản tánh; 
cũng có nghĩa là tự tại; và A cũng có nghĩa là pháp 
thân. U có nghĩa là báo thân. M có nghĩa là hóa thân. 
A, U và M hòa hợp lại tạo thành OM. Như vậy, OM 
thâu nhiếp vô biên nghĩa và thượng thủ của hết thảy 
Đà-la-ni, dẫn đạo hết thảy các tự loại, nên OM là 
không gian cho hết thảy pháp sanh ra. (Thủ hộ Quốc 
giới chủ Đà-la-mI kinh 9, tr 565c, Đại Chính 19). 

Tự thân của OM là không có tự thân gì cả. Vì 
OM là do tương tác giữa A, U, M mà sinh khởi, nên 
bản thể của OM là tự thể rỗng lặng và là không gian 
rỗng lặng. Chính tự thể ấy, chính không gian rỗng 
lặng ấy của OM làm nền tảng cho mọi ý niệm về danh 
ngôn, cú pháp, văn ngữ sinh khởi để diễn tả thực tại 
tùy theo tâm thức cá nhân và cộng đồng đã được xông 
ướp trải qua từng thời đại mà biểu hiện. Nỗ lực của 


mọi ngôn ngữ là để diễn đạt thực tại, nhưng thực tại 
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thì không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ 
bắt chụp được hình ảnh của thực tại qua tư duy và suy 
tưởng mà không thể thẩm thấu được tự thân sống động 
của thực tại. Tự thân thực tại, tự nó là nó mà không có 
bất cứ một cái øì tạo nên nó và bắt chụp nó, nếu thực 
tại được tạo nên từ một cái khác và từ một cái khác 
nữa bắt chụp ảnh tượng để trình hiện cho mọi đối 
tượng nhận thức, thì thực tại đó là thực tại do nhận 
thức biểu hiện mà không phải là thực tại của thực tại. 
OM, không phải là OM, vì trong OM có A và 
trong OM có U. A là anutpada, nghĩa là bất sinh; U là 
utpada, có nghĩa là sanh. Như vậy, trong OM bao gồm 
cả bất sinh và sinh. Bất sinh là Niết bàn; sinh là sinh 
tử. Bất sinh là bổ đề; sinh là phiền não; Bất sinh là 
giác tánh; sinh là mê vọng; Bất sinh là vĩnh cửu; sinh 
là huyền hoặc; Bắt sinh là thường; sinh là vô thường; 
bất sinh là tánh không; sinh là duyên khởi; Bắt sinh là 


thanh tịnh; sinh là ô nhiễm... 
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Nên, khi A biến thành OM, thì A không còn là 
A nữa, A trở thành rỗng không; khi U biến thành OM, 
thì U không còn là U nữa, U trở thành rỗng không, 
nên trong OM gồm cả A, U và phi cả hai. OM là A, U 
và phi cả A, U, nên thể tính của OM là rỗng lặng. 
Chính thể tánh rỗng lặng của OM là không gian cho 
mọi sinh thể hiện khởi và cũng là điểm cho mọi hủy 
thể quay về. Nên, OM là âm ngữ biểu tượng cho 
thường tính của tâm hay Phật tánh. 

Ý nghĩa OM như vậy, nên OM là ngôn ngữ biểu 
tượng cho tánh ngữ, có công năng thâu nhiếp hết thảy 
mọi ngôn ngữ. Hết thảy ngôn ngữ thế gian, xuất thế 
gian đều quy vào tánh ngữ. Tánh ngữ ấy chính là OM. 

OM là tánh ngữ, nên mỗi khi OM được ngân lên 
làm chuyên động hết thảy mọi ngôn ngữ trong toàn thể 
vũ trụ và gọi mời mọi ngôn ngữ đi về với gốc rễ của 
chính nó là Tánh không, là Niết bàn hay Phật tính. 

Năng lực của tánh ngữ OM như vậy, nên trong 


truyền thống Mật tông Tây Tạng cho rằng, nếu người 
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trì tụng chữ OM này sáu chữ một hơi và nhờ công đức 
trì tụng này, sau khi chết, vị ấy chấm dứt được sinh tử 
ở trong các cối trời. 

Theo kinh Thủ hộ Quốc giới chủ Đa-la-ni, cốt 
lỗi của Đà-la-ni là OM. Trong kinh này, đức Phật dạy, 
cho Bồ tát Bí-mật-chủ rằng: Người thực hành bồ thí 
an trú Đà-la-ni (OM), thì hết thảy phiền não và kiến 
chấp đều hoàn toàn vĩnh ly, đó gọi là xả ly tối thắng. 
Người thực hành tịnh giới với thuộc tánh Đà-la-m 
(OM), người ấy ba nghiệp thân khẩu ý tịch lặng, tâm 
không mắc kẹt, không dựa vào thế giới này, thế giới 
khác, không dựa trong, không dựa ngoài, không dựa 
vào uân, xứ và giới, không dựa vào bồ đề cũng không 
dựa vào cửa ngõ Đà-la-ni, không dựa vào Niết bàn và 
hết thảy pháp, tuy hộ trì tịnh giới, nhưng không nghĩ 
rằng ta hộ trì tịnh giới, ấy là vị Bồ tát hộ trì tịnh giới 
trong sự an trú Đà-la-n1. 

Người thực hành pháp an nhẫn với an trú Đà-la- 


ni, khi thực hành, vị ấy không thấy tự thân, không thấy 
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chúng sanh, không thấy sĩ phu, không thấy thọ mạng, 
không thấy tự ngã, không thấy ngã sở hữu; vị ấy với 
nội tâm thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh, hết thảy 
pháp thanh tịnh, ngoài tâm thanh tịnh, vị ấy không y 
cứ vào bất cứ chỗ nào mà thực hành tâm an nhẫn. Khi 
thực hành pháp an nhẫn, vị ấy thấy không có thiểu 
pháp nào có thể thực hành; thấy không có thiểu pháp 
nào có thể tốn giảm; thấy không có thiểu pháp nào có 
thể tăng trưởng; cũng thấy không có cái gì làm cho 
thiểu pháp sanh; không thấy có cái gì làm cho thiểu 
pháp diệt; cũng không thấy có cái gì làm cho thiểu 
pháp tận cùng; cũng không thấy có cái gì làm cho 
thiểu pháp tịch tịnh; cũng không thấy có cái gì làm 
cho hết thảy chúng sanh có tính vô ngã; cũng không 
thấy có cái gì làm cho chúng sanh có tánh tịch diệt; 
cũng không thấy có cái gì làm cho chúng sanh không 
sợ hãi; cũng không thấy có cái gì làm cho thân hành 
diệt tận; cũng không thấy có cái gì làm cho ngữ hành 


diệt tận; cũng không thấy có cái gì làm cho tâm ý diệt 
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tận; vị thực hành an nhẫn là phải thường thấy pháp 
như vậy. 

Người thực hành pháp an nhẫn đối với thân, khi 
bị kẻ khác bức hại từng phần thân thể, phải quán sát 
thân thể này chẳng khác nào các loại cỏ cây, tường 
vách, đá gạch; người thực hành pháp an nhẫn đối với 
ngữ, bị người khác dùng lời nói để hủy nhục, nên 
dùng những ngôn từ thù diệu để đáp trả; tự tại đối với 
pháp, quán chiếu thể tánh của ngôn ngữ là rỗng lặng 
không thể năm bắt; và thể tánh ngôn ngữ là vắng lặng 
không có trú xứ; thể tánh của ngôn ngữ là tuyệt bặt đối 
đãi, không có tương tục trong từng sát na. Do thực 
hành pháp an nhẫn, vị ấy thường quán chiếu như vậy. 

Vị ấy lúc tâm thực hành pháp an nhẫn không có 
vẫn đục nhiễu loạn, không có cao hạ, thấy rõ thân 
cùng tâm, mỗi cái đều có cái biết không tương ứng và 
rõ biết chúng đều không có trú xứ. Ấy là vị tu tập 


pháp an nhẫn với an trú Đà-la-ni. 
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Vị thực hành pháp tinh cần Đả-la-ni là vị muốn 

các thiện pháp tăng trưởng. Vị ấy tinh cần nỗ lực quán 
chiếu pháp giới không có gì tăng, không có gì giảm, 
không có mảy may chân thật nào có thể thành tựu, 
không thấy có mảy may điên đảo nào có thể hoại diệt; 
cũng không thấy có thế giới nào thành, cũng không 
thấy có thế giới nào hoại. Y cứ vào pháp môn Đà-la- 
ni, vị ấy cũng thường quán chiếu hết thảy pháp lại 
cũng như vậy. Nghĩa là không thấy thiện pháp nào có 
thể tăng trưởng, không thấy ác pháp nào có thể hoại 
diệt. Bản tánh của hết thảy pháp không lớn, không 
nhỏ, không có trú xứ, đến không từ đâu, đi không chỗ 
đến, thấy biết hết thảy pháp như vậy, y cứ vào pháp 
như vậy mà trang nghiêm tự thân, vì muốn cho chúng 
sanh hiểu rõ pháp chân thật và điên đảo mà thuyết 
pháp. Khi thuyết pháp, vị ấy quán chiếu chúng sanh 
chân thật không thể năm bắt và vì biết chúng sanh 
chân thật không thể năm bắt, nên hết thảy pháp cũng 


biệt là không thê năm bắt, vì sao? Vì rời chúng sanh 
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không có một pháp nhỏ nhoi nào có thể nắm bắt; vì rời 
pháp cũng không có chúng sanh nảo có thể nắm bắt. 
Lại nữa, pháp tính là ngã tính; ngã tính là hết thảy 
pháp tính; hết thảy pháp tính là Phật tính. Thể tính của 
ngã tính, pháp tính và Phật tính đều bình đăng. Phật 
pháp quán chiếu tầm cầu như vậy đều không thể nắm 
bắt. Pháp không thể nắm bắt, nên Phật cũng không thể 
năm bắt. Lại nữa, tâm còn không thể nắm bắt, huống 
gì pháp là đối tượng mong cầu mà lại có thể năm bắt? 
Hai tướng đối đãi như trong và ngoài, chủ thể và đối 
tượng đều phải quên mất. Thuyết pháp như vậy, Bồ tát 
an trú vào Cần hành tinh tấn với pháp Tổng trì. 

Vị tu tập thiền định an trú Đà-la-ni, thường 
nhập vào thể tánh bình đắng của các loại thiền định, 
không phải thành tựu, không phải không thành tựu. 
Quán chiếu thể tánh của các định không có tăng giảm, 
không dựa vào đối tượng để quán chiếu mà vẫn giác 
ngộ các loại thiền định và thể tính bình đắng của hết 


thảy pháp. Không loạn, không diệt, không cùng 
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chướng ngại đối với chi phần công đức của các loại 
thiền định; không dựa vào thân để mong cầu, không 
dựa vào tâm để mong cầu. Lúc nhập định như vậy, chỉ 
dựa vào nơi thật tướng chơn tế pháp tánh để nhập 
định, quán chiếu thể tính của chúng sanh bình đẳng 
với các pháp không sanh. Ở nơi thiền định như vậy, 
tương ưng với sự tu tập. Nhập định như vậy, tâm 
không trú ở trong, không trú ở ngoài, cũng không trú ở 
nơi tâm. Người thực hành thiền định này cũng không 
trú ở nơi các thức, vào thiền định vượt qua mọi kiến 
chấp đối với trì giới của chúng sanh, cũng vượt qua 
năm loại thần thông của ngoại đạo và hết thảy loại 
thiền định của Thân tiên, Thanh văn, Duyên giác. Vị 
có thiền định từ Đà-la-ni vượt ra khỏi mọi tà kiến và 
phiền não, hướng tâm đến Vô thượng Bồ đề, thành tựu 
chúng sanh thường trú thuần nhất ở trong chánh định 
chân thật, cho đến khi chứng nhập Niết bàn, không 
thay đôi. Đó gọi là vị tu tập Thiền định có Đà-la-ni. 
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Vị tu tập đối với pháp minh sát tuệ, đùng con 
mắt trí tuệ mà nhìn thấy các pháp, chứ không dùng 
nhục nhãn hay dùng thiên nhãn để thấy. Vị tu tập như 
vậy, khi thấy là thấy pháp văng lặng, thấy thân cận 
Niết bàn, thấy không có chỗ hành, thấy không có chỗ 
tập hội, vắng lặng rỗng rang, không có chỗ thành tựu. 
Vị tu tập này sử dụng cái thấy như vậy để thấy hết 
thảy pháp. Nếu thấy pháp nhỏ không gọi là thấy, 
không thấy pháp nhỏ gọi là thấy, vì sao? Vì thấy nơi 
thể tánh của pháp trí tuệ chăng sanh; hoặc không trí 
tuệ, cũng không phải là không trí tuệ, cái thấy cũng 
không hiện hữu. Thấy pháp như vậy là thấy không có 
ngã, thấy không có chúng sanh, thấy không có thọ 
mạng, thấy không có dưỡng dục, thấy không có sĩ 
phu, thấy không có chủ thể tái sanh, thấy như vậy gọi 
là thấy pháp. Như vậy, thấy pháp là thấy rõ chúng 
sanh ở trong sự điên đảo hư vọng. Nên, vị tu tập đối 
với hết thảy chúng sanh, khởi tâm đại bi kiên cỗ cùng 


cực, nghĩ răng: Kỳ diệu thay chúng sanh! Pháp mầu 
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nhiệm như vậy, thanh tịnh như vậy, tại sao chúng sanh 
bị phiền não trói buộc để luôn nhận lấy khổ đau lớn 
lao! Vị tu tập vì muốn giải thoát những khổ đau của 
chúng sanh do vọng tưởng đem lại mà khởi phát tâm 
đại bi, nên gọi là vị tu tập minh sát tuệ với pháp tổng 
trì. (Thủ hộ quốc giới chủ Đà-la-mI kinh 9, tr 5ó9c, Đại 
Chính 19). 

Vậy, an trú Đà-la-ni chính là an trú vào OM. An 
trú vào OM là an trú vào thể tính bất sanh diệt của vạn 
hữu. An trú vào OM là an trú vào nghĩa chân như của 
vạn hữu. Nên, an trú OM là an trú vào diệu nghĩa 
Thường Lạc Ngã Tĩnh của Niết bàn. 

Thần chú Lục tự Đại minh 

Đối với thần chú Lục tự Đại minh, người Tây 
Tạng cho rằng, chú này được nói ra từ Bồ tát Quán Thế 
Âm. Và thần chú Kim cang Thượng sư được ngài 
Padmasambhava (Liên Hoa Sanh) trực tiếp nói ra. 

Thần chú Lục tự Đại minh, tiếng Phạn là “OM 


mamI padme hùm”. 
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Hán phiên âm “Án ma ni bát di hồng; Án ma ni 
bát một minh hồng: Án ma ni bát đầu mê hồng”. “OM 
man ¡ padme hũm”. Câu thần chú này có rất nhiều ý 
nghĩa, trong đó có ý nghĩa “Nương tựa hạt minh châu 
trong hoa sen”. 

Sáu chữ “OM man padme hùm” này vốn là tâm 
chú của Bồ tát Quán Thế Âm. Tâm chú này là do đức 
Phật A Di Đà nói ra để khen ngợi Bồ tát Quán Thế Âm 
về gốc lành của hết thảy phúc đức, trí tuệ và các hạnh. Ở 
trong sách Mami Kambum của Mật Tông Tây Tạng, bảo 
rằng, nếu trì tụng chú này sẽ đóng được sáu cửa ngõ của 
sanh tử: Tác dụng của chữ OM là đóng cửa ngõ sanh tử 
của thiên đạo; tác dụng của chữ Mami là đóng cửa ngõ 
A-tu-la đạo và nhân đạo; tác dụng của chữ Pad là đóng 
cửa ngõ của súc sanh đạo; tác dụng của chữ Me là đóng 
cửa ngõ của ngạ quỷ đạo và tác dụng của chữ Hũm là 
đóng cửa ngõ của địa ngục đạo. 

Trong truyền thống của người Tây Tạng, họ viết 


chữ OM (Án) màu trắng là biểu thị cho thế giới chư 
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Thiên; chữ Ma màu xanh biển biểu thị cho thế giới A- 
tu-la; chữ Ni màu vàng biểu thị cho thế giới của Nhân 
loại; chữ Bát màu xanh lá cây biểu thị cho thế giới Súc 
sanh; chữ Di màu hồng biểu thị cho thế giới Ngạ quỷ; 
chữ Hồng màu đen biểu thị cho thế giới ĐỊa ngục. Họ 
trì tụng hoặc viết thần chú này đeo vào người, cầm nơi 
tay, thờ trong nhà để tạo nhân duyên giải thoát sanh 
tử. Họ còn viết thần chú này quấn tròn đặt vào ống 
kinh, gọi là Pháp luân, dùng tay để xoay, hay sử dụng 
gió để xoay, gọi là chuyển Pháp luân. Bánh xe lớn 
nhất là họ viết một triệu biến thần chú này. Ở Tây 
Tạng những lá cờ bay trước nhà đều có viết thần chú 
này hay những bia đá dựng ở bên đường người ta cũng 
viết câu thần chú này. 
Tóm lại, 98% Phật tử Tây Tạng tin tưởng và 
hành trì thần chú này mọi lúc, mọi nơi mà họ cảm thấy 
có thể. Họ tin tưởng tuyệt đối vào năng lực tác dụng 


của thân chú này, giúp họ châm dứt sanh tử và sanh vê 
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Tịnh độ của Phật A Di Đà. Câu thần chú này tiếng Tây 


Tạng viêt như sau: 





Thần chú Lục tự Đại minh, ngoài những ý nghĩa 
như Phật tử Tây Tạng hiểu và biểu hiện, còn có những 
ý nghĩa khác nữa. Chú này là tâm chú của Bồ tát Quán 
Thế Âm do đức Phật A Di Đà trao truyền, để khen 
ngợi về công hạnh tu tập của vị Bồ tát này. 

Đối với hạnh nguyện tự giác, thần chú này đã 
đưa Bồ tát Quán Thế Âm đi vào thiền định, nhiếp 
phục và tiêu trừ được sáu loại căn bản phiền não ở nơi 
tâm gồm: Tham, sân, s1, mạn, nghi và tà kiến. Nghĩa là 

OM, có khả năng nhiếp phục và tiêu diệt tham; Mani, 
có khả năng nhiếp phục và tiêu diệt sân, si; Padme, có 
khả năng nhiếp phục và tiêu diệt mạn, nghi; Hùũm, có 
khả năng nhiếp phục và tiêu diệt hết thảy tà kiến. Nhờ 
hành trì thần chú này mà đối với tự thân, Bồ tát Quán 
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Thế Âm có khả năng nhiếp phục và đoạn trừ hết thảy 
căn bản phiền não ô nhiễm nơi tâm, khiến cho tâm của 
Ngài mỗi lúc mỗi thanh tịnh và Phật tánh nơi tâm 
Ngài mỗi lúc mỗi rực sáng lên giữa biển đời sanh tử. 
Ví như viên ngọc rực sáng lên ở trong lòng hoa sen, 
giữa ao bùn. 

Năng lực thần chú này có khả năng làm cho viên 
ngọc bị chôn vùi ở nơi tâm sáng lên, tỏa ra năng lực 
thanh tịnh, phòng hộ sáu căn, khiến cho sáu căn tiếp 
xúc với sáu trần không bị sáu thức làm cho ô nhiễm, 
khiến có khả năng tự tại đối với sống chết và vượt qua 
mọi sự trói buộc của năm uấn. Năng lực của thần chú 
này có khả năng chuyển hóa năm thức gồm: nhãn thức, 
nhĩ thức, ty thức, thiệt thức và thân thức, thành những 
thành phần tạo nên trí tuệ mà thuật ngữ chuyên môn 
của Duy thức học, gọi là Thành sở tác trí. Năng lực của 
thần chú này có khả năng chuyên hóa ý thức, thành trí 
tuệ quán sát thực tại tương tác linh hoạt một cách mầu 


nhiệm mà thuật ngữ chuyên môn của Duy thức học, gọi 


Trang 167 


Thích Thát Hòa 

là Diệu quán sát trí. Năng lực của thần chú này có khả 
năng chuyển hóa Mạt-na thức là thức mù quáng, kiêu 
hãnh, thiên ái và thiên kiến đối với tự ngã, thành trí tuệ 
thấy rõ bản tánh của pháp giới vốn bình đẳng và rỗng 
lặng tự ngã mà thuật ngữ chuyên môn của Duy thức 
học, gọi là Bình đẳng tánh trí. Và năng lực của thần chú 
này có khả năng chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, 
nhiễm ô sanh tử, hàm chứa ở nơi thức A-lại-da, trở 
thành những chủng tử thuần thục vô lậu, khiến cho 
thức A-lại-da trở thành trí tuệ như tắm gương trong 
suốt tròn đầy mà thuật ngữ chuyên môn của Duy thức 
học, gọi là Đại viên cảnh trí. 

Như vậy, đối với hạnh nguyện tự giác, thần chú 
này đã có năng lực gia trì Bồ tát Quán Thế Âm chuyền 
hóa tám thức thành bốn loại trí tuệ siêu việt sanh tử, 
đạt đến cứu cánh Niết-bàn. 

Đối với hạnh nguyện giác tha, thần chú này đã 
đưa Bồ tát Quán Thế Âm khám phá tâm Bồ đề và 


thâm nhập với tâm ấy, khiến cho chủ thể và đối tượng 
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đều rỗng lặng nhất như, tựu thành Đại viên cảnh trí. 
Và cũng từ nơi trí ây mà khởi vận đại bị, thực hành 
Lục độ, tùy duyên hóa độ hết thảy chúng sanh với vô 
số phương tiện và hình tướng quyền xảo, hữu cầu tức 
ứng, hữu tín tức thành. 

Nên, thần chú này gọi là Lục tự Đại minh chú. 
Nghĩa là thần chú sáu chữ sáng suốt vĩ đại. Trì tụng 
thần chú này, có khả năng giúp ta đi ngược với sanh tử 
mà thuận hợp Niết-bàn; đi ngược với mê lầm mà 
thuận hợp với giác ngộ; đi ngược với chúng sanh tánh 
mà thuận hợp với Phật tánh. 

Vì vậy, đức Phật A Di Đà đã trao cho Bồ tát 
Quán Thế Âm thần chú này để khen ngợi công hạnh 
tự giác và giác tha của vị Bồ tát này. 

Nên, thần chú này được xem là tâm chú của Bồ 
tát Quán Thế Âm, khiến ai có đủ căn duyên để hành trì 
theo tâm chú này, thì công đức không thể nghĩ bản. 

Do đó, Phật tử Tây Tạng 98% đều có nhân 


duyên với thần chú này và họ đã thể hiện nhân duyên 
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ấy dưới nhiều hình thức sông động khác nhau, từ đạo lý 
đến tín ngưỡng, văn hóa, học thuật, kiến trúc, âm nhạc, 
hội họa... cũng như cuộc sống con người và xã hội. 
Thần chú Kim cang Thượng sư 
Câu thần chú Kim cang Thượng sư bằng tiếng 
Tây Tạng: 


Om Ah Hũm Vajra Guru Padma Siddhi Hũm 
-~ \©® «<đ< ‹© 
ð§S¬ES^ES 


Tám chữ gồm: OM AH HUM VAJRA GURU 
PADMA SIDDHI HUM. 

Thần chú này có mười hai âm hưởng gồm: OM, 
AH, HUM, VAJ- RA, GU-RU, PAD-MA, SID-DHI, 
HUM do Liên Hoa Sanh tuyên thuyết. 

Tám chữ là tiêu biểu cho Thánh đạo tám chỉ và 
mười hai âm hưởng là tiêu biểu cho ba lần chuyển vận 
Tứ Thánh Đề Pháp luân đầy đủ mười hai hành tướng của 
đức Phật tại vườn Nai, cho năm anh em Kiều Trần Như. 
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Thần chú này phiên âm theo tiếng Tây Tạng là OM 
AH HUM BENZAR GURU PEMA SIDDHI HUNG. 

OM, nghĩa là sự toàn vẹn của báo thân. 

AH, nghĩa là sự bất biến của pháp thân. 

HUM, nghĩa là sự ứng hóa thân trọn vẹn của 
Liên Hoa Sanh. 

OM AH HUM có những nghĩa như: Đỉnh cao 
nhất của thân khẩu ý; Sinh lực của ba loại Tantra; 
Tịnh hóa ba độc tố tham sân si; Đạt được ba thân; 
Khuất phục được con người và thánh thần; Hoàn 
thành các đức tính tốt đẹp; Chuyên hóa mọi nguyễn 
rủa; Đánh bại năm độc tố; Đạt được tỉnh thần hoàn 
mãn; Đưa tâm thức đến cõi Tịnh độ. 

VAJRA, có những nghĩa như: Kim cang; đỉnh 
_— CaO CỦa sự bất hoại; sự toàn vẹn của các vị 


° thần Mạn-đà-la; sinh lực của giới và kinh; 


bản, Si 


tịnh hóa sự giận dữ; đạt được sự tỉnh thức; 
khuất phục ác ý của những vị thần; hoàn 


thành sự bình an; chuyển hóa mọi tiêu cực; đánh bại 
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sự giận dữ; đạt được sự thành tựu của những vị thân; 
đưa tâm thức đến cõi Đông phương Tịnh độ... 

GURU, có những nghĩa như: Đạo sư; đỉnh cao 
nhất của báu vật: sự truyền thừa của các vị thượng sư; 
sinh lực của Du già nghi thức tầng Tantra l; tịnh hóa 
sự ngạo mạn; đạt được sự yên bình; nhiếp phục những 
ác ý của thần chết và ma quý; hoàn thành sự sung túc; 
chuyên hóa những tiêu cực của tám loại quý thần ở cõi 
Ta bà; đánh bại sự kiêu ngạo; đạt được sự thành tựu 
của thượng sư; đưa tâm thức đến cõi Nam phương 
Tịnh độ... 

PADMA, có những nghĩa như: Hoa sen; đỉnh 
cao của Liên hoa bộ; sự toàn vẹn của chủ thần nam 
nữ; sinh lực của Du già thực hành tầng Tantra 2; tịnh 
hóa sự ham muốn; đạt được sự sáng SUỐt; nhiếp phục 
được ảnh hưởng xấu của phong đại và thủy đại; hoàn 
thành từ trường; chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực 


của Thiên long, Bát bộ, và quỷ thần; đánh bại sự ham 
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muốn; đạt được sự thành tựu của vị hộ pháp; đưa tâm 
thức đến cõi Tây phương Tịnh độ... 

SIDDHI, có những nghĩa như: Sự thành tựu; 
đỉnh cao nhất của hành động; sinh lực của các vị hộ 
pháp; sinh lực của Du già hợp nhất tầng Tantra 3; tịnh 
hóa sự ghen ghét; đạt được sự toàn vẹn; nhiếp phục 
được ảnh hưởng xấu của những phi nhân làm não hại 
người; hoàn thành sự giác ngộ tổng quát; chuyển hóa 
thành tựu những ác ý tiêu cực của các loài quỷ thần; 
đánh bại sự ghen ghét; đạt được sự thành tựu tối cao; 
đưa tâm thức đến cõi Bắc phương Tịnh độ... 

HUM, có những nghĩa như: Đỉnh cao của sự siêu 
việt; sinh lực của các vị thần bảo hộ; sinh lực của Du già 
Ati; tịnh hóa mọi cảm giác; đạt được sự nhận thức căn 
bản về không gian; nhiếp phục được những ảnh hưởng 
xâu của các tinh tú và thô thần; hoàn thành sự giác ngộ; 
chuyền hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực của người, thần và 


quỷ ở cõi Ta bà; đánh bại những xâu xa của người và 
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các quỷ thần; đạt được mọi thành tựu của ước muốn; 
đưa tâm thức đến cõi Trung ương Tịnh độ... 

Thần chú này bao hàm các ý nghĩa như sau: 

“Con đem ba nghiệp thanh tịnh, thành kính 
cung thỉnh ngài, đắng Kim cang Thượng sư, với ân 
đức của ngài, xin ngài hãy ban cho chúng con những 
thành tựu thuộc về thế gian và xuất thế gian”. 

“Con đem đỉnh cao ba nghiệp thanh tịnh, kính 
lễ ba thân, đắng ứng thân Thượng sư truyền thừa bất 
hoại, thành tựu sinh lực vô nhiễm siêu việt”. 

“Con kính lễ ba loại sinh lực Tantra, sinh lực 
của giới và kinh, sinh lực nghi thức của các tầng Du 
già 1, 2 và 3 hợp nhất và sinh lực Du già Ati”. 

“Hãy tịnh hóa ba độc tham sân sĩ, tịnh hóa lòng 
giận dữ, tịnh hóa lòng kiêu ngạo, tịnh hóa lòng ham 
muốn, tịnh hóa lòng ganh ty và tịnh hóa mọi cảm xúc!”. 

“Đạt được ba thân, đạt được sự tỉnh thức, đạt 
được sự an bình, đạt được sự sáng suốt, đạt được sự 


toàn vẹn, đạt được sự nhận thức căn bản về thời gian”. 
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“Nhiếp phục được người, thần và thánh, nhiếp 
phục ác ý của những vị thần, nhiếp phục ác ý của thần 
chết và ma quỷ, nhiếp phục được những ảnh hưởng xấu 
của phong đại và thủy đại, nhiếp phục được ảnh hưởng 
xâu của những tà lực phi nhân làm hại người, nhiếp 
phục những ảnh hưởng xấu của các tinh tú và thổ thần”. 

“Hãy hoàn thành những đức tính, hoàn thành sự 
bình an, hoàn thành sự sung túc, hoàn thành môi 
trường trong sáng, hoàn thành sự giác ngộ tổng quát, 
hoàn thành sự giác ngộ cao tột!”. 

“Chuyển hóa mọi nguyễn rủa, chuyển hóa mọi 
tiêu cực, chuyền hóa mọi tiêu cực của tám bộ loại quỷ 
thần của cõi Ta bà, chuyển hóa mọi ảnh hưởng tiêu cực 
của Thiên long, Bát bộ và quỷ thần, thành tựu sự chuyền 
hóa đối với các loài quỷ thần tiêu cực, chuyển hóa mọi 
ảnh hưởng tiêu cực của người, thần, quỷ ở cõi Ta bà”. 

“Đánh bại năm độc tố, đánh bại sự giận dữ, 
đánh bại sự kiêu ngạo, đánh bại sự ham muốn, đánh 


bại sự ganh ty, đánh bại người, quỷ và thần”. 
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“Đạt được tỉnh thần hoàn mãn, đạt được sự 
hoàn mãn của vị thần, đạt được sự hoàn mãn của vị 
thượng sư, đạt được sự hoàn mãn của vị hộ pháp, đạt 
được sự hoàn mãn tối cao, đạt được sự hoàn mãn năm 
ước nguyện trí tuệ”. 

“Hãy đưa tâm thức đến các cõi Tịnh độ, đưa tâm 
thức đến cõi Tịnh độ Đông phương, đưa tâm thức đến 
cối Tịnh độ Nam phương, đưa tâm thức đến cõi Tịnh độ 
Tây phương, đưa tâm thức đến cõi Tịnh độ Bắc phương, 
đưa tâm thức đến cõi Tịnh độ Trung ương...”. 

Thần chú này có rất nhiều ý nghĩa, vì nó bao 
hàm cả mười hai thê loại kinh điển, có tác dụng chặt 
đứt mười hai duyên khởi, đưa người hành trì thành tựu 
đời sống giải thoát, giác ngộ và có năng lực da trì, 
khiến cho những ai thọ trì thần chú này, thì mọi 
chướng ngại đối với sự tu tập đều bị đứt rã, có thể 
thành tựu và gom thâu hết thảy thiện pháp, có thể phát 
khởi tâm nguyện bồ đề rộng lớn, đi theo hạnh và 


nguyện của chư Phật, thành thục hết thảy chúng sanh, 
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thiết lập nhiều cõi Tịnh độ, để cho hết thảy chúng sanh 
quay về nương tựa. 

Nên, thần chú này có thể có đến 84.000 ý nghĩa 
để soi sáng và nhiếp phục 84.000 phiền não nơi tâm 
chúng sanh hay vô lượng nghĩa. Thân chú này là để soi 
sáng và nhiếp phục vô lượng phiền não nơi tâm chúng 
sanh, mở ra vô lượng pháp môn cho chúng sanh tu học, 
mà không ngoài chân như, đưa chúng sanh từ vô minh 
phiền não bước ra và sống ở trong ánh sáng vô lượng 
của trí tuệ và từ bi. Nên, thần chú này là căn bản của 
pháp luân, nhưng lại có vô lượng nghĩa và vô lượng 
pháp môn được phóng ra từ thần chú này, khiến cho tín 
căn của hết thảy chúng sanh không bị hoại diệt, Phật 
pháp không bị các ma lực, tà thuyết che khuất. 

Thần chú này do ngài Padmasambhava tuyên 
thuyết. Padmasambhava còn gọi là Guru Rinpoche 
(Kim cang Thượng sư). Thần chú này được giấu kỹ 
trong thời gian Padmasambhava ở Tây Tạng, đến thế 


kỷ XIV, được Karma Lingpa khai quật và viết lại ở 
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trên vàng lá và giải thích từng lời của mật chú Kim 
cang Thượng sư và truyền thừa đến ngày nay tại Tây 
Tạng. 

Thần chú này có rất nhiều tác dụng, trong đó có 
những tác dụng cụ thể như sau: 

Nhìn thấy thần chú này qua chữ viết, nghe thần 
chú này qua âm thanh, nhớ nghĩa và lý của thần chú 
này qua sự trì tụng hay quán chiếu, sẽ đạt đến đời 
sông tỉnh thức và giác ngộ, chấm dứt hệ lụy sinh tử, 
thành tựu Niết bàn. 

Nếu viết thần chú này vào những lá cờ hay 
phướn (phan) treo trước gió, để cho gió thối vào và 
gió mang năng lượng của thần chú này xúc chạm đến 
hết thảy chúng sanh, cỏ cây hoa trái, khiến cho tất cả 
đều có lợi ích. 

Nếu thần chú này khắc chạm lên đá và dựng đá 
ấy ở nơi nào, thì nơi ấy tránh được hết thảy những 
điều hung dữ, tà mị, phong thổ nơi ấy đều được sinh 
khí tú lệ. 
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Nếu thần chú này viết băng chữ vàng trên giấy 
xanh đậm, đeo làm phù hộ mạng và khi chết đốt phù 
hộ mạng này liệm theo cơ thể, thì tâm thức của vị ấy 
sẽ tới và sanh vào cõi cực lạc. 

Nếu thần chú này viết ra, tụng đọc mỗi ngày qua 
đi đứng năm ngồi, thì phước đức và lợi ích vô lượng. 

Nếu thần chú này được trì tụng ở nơi thánh 
địa, tu viện, ven sông, thì những loại dịch bệnh, đói 
khát, chiến tranh sẽ được chuyển hóa, khiến mưa 
hòa gió thuận, mùa màng tốt tươi, dân chúng sống 
sung túc an lạc. 

Trong một ngày người nào trì tụng thần chú này 
100 lần không gián đoạn, thì người ấy được mọi người 
khi trông thấy đều sanh tâm quý trọng, không còn bận 
rộn cơm áo. Nếu người nào trì tụng thần chú này trong 
một ngày liên tục, từ 1.000 biến cho đến 10.000 biến, 
người ấy có uy tín rất lớn đối với mọi người chung 
quanh và vị ấy có ân đức rất lớn đối với mọi người về 


mặt tinh thần. 
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Nếu người nào trì tụng thần chú này 1.000.000 
biến liên tục trong ngày, thì người ấy sẽ đem lại lợi ích 
rất lớn cho nhiều chúng sanh. 

Nếu người nào trì tụng thần chú này từ 
3.000.000 biến cho đến 4.000.000 biến, thì người ấy 
không bao giờ tách rời khỏi chư Phật ba đời và hết 
thảy loài quỷ thần đều phát tâm ca ngợi công hạnh của 
người ấy. 

Tất cả công hạnh và mật hạnh của các hàng 
Thanh văn, Bồ tát và chư Phật đều hàm chứa ở trong 
thần chú này. Nên, tác dụng của thần chú này không 
thể nghĩ bàn và công đức do trì tụng thần chú này 
cũng không thể nào lường được. 

Chữ Vạn của Tây Tạng 

Chữ Vạn là một trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp 
của Phật, hàng Thập địa Bồ tát và vị Chuyển luân 
Thánh vương. Tướng chữ vạn này nằm ở trước ngực 


của đức Phật. 
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Vị Chuyển luân Thánh vương có tướng tốt này 
biểu thị khả năng thống nhất bốn châu thiên hạ và dạy 
muôn dân thực hành Thập thiện Nghiệp đạo. Bồ tát 
hàng Thập địa Bồ tát có tướng tốt này ở ngực sáng chói 
như kim cương là biểu thị “công đức trang nghiêm từ 
tâm bồ đề và lục độ”. Và Phật có tướng tốt này không 
phải chỉ ở nơi ngực, mà trên đầu, sau lưng, hai bàn tay 
và hai bàn chân của Ngài cũng đều có tướng tốt này. 
Tướng tốt này Phật có khắp cơ thể như vậy là đề biểu thị 
cho “vạn đức trang nghiêm”. Nghĩa là Phật được trang 
nghiêm bằng vạn đức hay phước trí viên mãn. 

Vạn không phải là chữ mà là một dấu hiệu tốt đẹp 
hay là một tướng tốt đẹp. Tướng tốt đẹp này, tiếng Phạn 
là $rrvatsalaksana, Hán phiên âm là Thắt-lợi-mạt-sa- 
lạc-sát-năng và dịch là Cát-tường hải-vân, Cát-tường 
hải- toàn. Nghĩa là dẫu hiệu ví như vằng mây biến an 
lành. Ngài La Thập và Huyền Trang dịch là “Vạn chi 


đức”. Bô-đê Lưu-chi dịch “Công đức viên mãn”. 
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Các nhà nghiên cứu cho biết rằng, dấu hiệu tốt 
đẹp và an lành của chữ Vạn này, xuất hiện trên trái đất 
này khoảng 16.000 năm hay 14.000 năm trước Công 
Nguyên. Nhưng vào thời cổ đại, người Ấn Độ, Ba Tư, 
Hy Lạp đã dùng dấu hiệu này để tượng trưng cho mặt 
trời, tia chớp, ánh lửa, dòng nước... 

Các tôn giáo ở Ân Độ như Phật giáo, Bà-la-môn, 
Kỳ-na giáo, đều sử dụng hình tướng chữ Vạn vào thế kỷ 
thứ IHII trước Công Nguyên. Phật giáo sử dụng hình 
tướng chữ Vạn để tiêu biểu Phật đầy đủ vạn đức. Bà-la- 
môn giáo sử dụng chữ Vạn để biểu thị tướng tốt đẹp của 
Phạm thiên và Kỳ-na giáo sử dụng hình tướng chữ Vạn 
cũng biểu thị sự tốt đẹp cho vị thần chủ của họ. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng dấu hiệu chữ Vạn 
xuất hiện trên trái đất này khoảng 16.000 năm, hoặc 
14.000 năm trước Công Nguyên, nhưng theo tôi 
không phải với số lượng khiêm tốn như thế. Trong 
chuyên đi Ấn Độ năm 2012, tôi đi từ Nepal đến thành 


Ca-tỳ-la-vệ, ở giữa khoảng cách của hai xứ sở này, 
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chúng tôi đã dừng lại và đảnh lễ nơi đản sanh của đức 
Phật Konagamana (Câu-na-hàm-mâu-m), có trụ đá của 
vua A-dục ghi lại. Nơi Phật Konagamana đản sanh 
được đức Phật Thích Ca nói lại và đã được ghi lại ở 
trong kinh điển, bấy giờ vua A-dục dựa vào lời đức 
Phật Thích Ca dạy mà dựng lên trụ đá này đánh dấu 
nơi đản sanh của đức Phật Konägamana để tưởng 
niệm. 

Đức Phật Konägamana đản sanh tuổi thọ của 
nhân loại bấy giờ là 30.000 tuổi. Phật nào khi đản 
sanh với tư cách của một vị Bồ tát Nhất sanh bổ xứ, 
cũng đều có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dấu hiệu chữ 
Vạn ở ngực, là vẻ đẹp 80, để biểu thị cho bậc chấm 
đút sanh tử và thành tựu vạn đức ngay trong đời này. 

Như vậy, dấu hiệu chữ Vạn xuất hiện ở quả đất 
này, không phải chỉ có 16.000 năm hay 14.000 năm 
như các học giả đã nghiên cứu và công bố mà có thể 
nhiều hơn nữa, nhưng tri thức của con người chưa tính 


toán nôi. Và Bà-la-môn giáo hay Kỳ-na giáo sử dụng 
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dấu hiệu chữ Vạn là bắt đầu từ nơi Phật giáo, chứ 
không phải Phật giáo ảnh hưởng các tôn giáo này. Ở 
Đức, năm 1940, bác sĩ Friedrich Krohn đã phác họa 
chữ Vạn màu đen, năm nghiêng, trong vòng tròn màu 
trắng và đã được Adolf Hitler sử dụng để làm phù hiệu 
cho Đảng Đức Quốc Xã. 

Trong tiếng Phạn, tương đương với chữ Vạn có 
nhiều chữ, nhưng đại loại có bốn chữ như sau: 

1- Šrïvatsa: Hán phiên âm là Thất-lợi-mạt-sa và 
dịch là Cát tường ức. Nghĩa là trước ngực tốt lành. 
Kinh Hoa Nghiêm 4, tr 253, Đại Chính 10 nói: “Trước 
ngực Như Lai có tướng đại nhân, hình giống chữ Vạn, 
gọi là Cát-tường hải-vân, nghĩa là mây biển tốt lành. 
Ấy là chỉ cho tướng lông tóc xoắn ốc chồng xếp lên 
nhau như mây biển. 

2- Nandy-ãävarta: Hán phiên âm là Nan-đề-ca- 
vật-đa và dịch là Hỷ toàn, nghĩa là tóc xoắn an vui. 


Kinh Hoa Nghiêm 27, tr 146a, Đại Chính 10 nói: “Tóc 
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Phật xoắn về phía bên phải, sáng sạch, bóng mượt, 
hình chữ Vạn trang nghiêm đẹp đề”. 

3- Svastika: Hán phiên âm là Tác-phạ-tất-đề-ca, 
Khoát-kha-tất-để-ca và dịch là Hữu lạc, nghĩa là có 
niềm vui. Kinh Hoa Nghiêm 27, tr 144b, Đại Chính 10 
nói: “Nguyện cho chúng sanh được tóc xoắn ốc, về 
phía phải như hình tướng chữ Vạn”. 

4- Purnaghata: Hán phiên âm là Bán-nang- 
giá-tra và dịch là Tăng trưởng. Kinh Hoa Nghiêm 27, 
tr 148b, Đại Chính 10, nói: “Nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được ngón tay xoắn bánh xe, lóng đốt tròn 
trịa, tướng vân xoắn bên phải; nguyện cho hết thảy 
chúng sanh được ngón tay xoăn chữ vạn hoa sen”. 

Như vậy, qua các kinh trong Phật giáo, ta thấy 
chữ Vạn xoay về phía phải. Ý nghĩa này là thuận với 
chánh pháp. 

Trong lúc đó, Ân Độ giáo đối với các vị thần 
thuộc về nam tính, họ biểu thị chữ Vạn theo hướng 


kim đồng hồ, nghĩa là chữ Vạn quay về phía bên trái. 
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Những vị thần thuộc về nữ tính, họ biểu thị chữ Vạn 
theo hướng ngược kim đồng hồ, nghĩa là chữ Vạn 
xoay về hướng bên phải. 

Tòa tháp tại Lộc uyễn do vua A-dục xây dựng 
vào thế kỷ thứ III, trước Công Nguyên, hình tướng 
chữ Vạn sử dụng theo hướng xoay ngược kim đồng 
hồ, nghĩa là xoay về phía bên phải. 

Phật giáo Trung Quốc dùng hình tướng chữ Vạn 
xoay đủ cả phía phải và trái. 

Phật giáo Việt Nam dùng hình tướng chữ Vạn 
cũng đủ cả hai phía phải và trái. 

Phật giáo Tây Tạng dùng hình tướng chữ Vạn 
theo chiều kim đồng hồ. Nhưng Bôn giáo của Tây 
Tạng lại dùng hình tướng chữ Vạn quay ngược kim 
đồng hồ. 

Việc chữ Vạn quay về phía phải hay phía trái đã 
có những tranh luận của nhiều học giả và những sự 


tranh luận ấy không đi tới đâu. 
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Tuy nhiên, Bôn giáo ở Tây Tạng sử dụng chữ 
Vạn theo hình tướng quay về phía phải, nghĩa là quay 
ngược kim đồng hồ và Phật giáo Tây Tạng sử dụng 
chữ Vạn quay về phía trái, nghĩa là quay theo kim 
đồng hồ. 

Có vị giải thích, chữ Vạn quay theo kim đồng 
hồ, tức là quay về phía trái là quay theo sự tương sinh 
của Ngũ hành, nghĩa là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim 
sinh thủy, thủy sanh mộc. Thổ nằm ở vị trí tâm điểm 
của tung hoành chữ Vạn. Hỏa năm hướng Nam. Thủy 
nằm hướng Bắc. Mộc nằm hướng Đông. Kim nằm 
hướng Tây. Chữ Vạn quay theo kim đồng hồ là tương 
sinh theo Ngũ hành. Ấy là dấu hiệu của cát tường. 

Và chữ Vạn quay ngược kim đồng hồ, tức là 
quay về phía phải là quay theo sự tương khắc của Ngũ 
hành, nghĩa là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thô khắc 
thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Thổ năm ở vị trí 
tâm điểm của tung hoành chữ Vạn. Thủy năm hướng 


Bặc. Hỏa năm hướng Tây. Kim năm hướng Nam. Mộc 
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năm hướng Đông. Chữ Vạn quay ngược kim đồng hồ 
là tương khắc theo Ngũ hành. Như vậy, chiều quay 
của chữ Vạn lý giải theo Ngũ hành, thì quay về phía 
phải là tương khắc. Dấu hiệu tương khắc với Ngũ 
hành thì không phải là dẫu hiệu của cát tường. 

Lối giải thích chữ Vạn theo lối tương sinh, 
tương khắc theo Ngũ hành cũng là những sự chiêm 
nghiệm và lý giải khá lý thú. 

Như vậy, có phải những nhà Phật học Tây Tạng 
có ý chuyển chiều quay của chữ Vạn theo sự tương 
sinh của Ngũ hành hay không? Và nếu đúng như vậy, 
thì nó có tác dụng gì đối với đời sống của người dân 
Tây Tạng? 

Có truyền thuyết cho rằng, khi vua Songtsàn 
Gampo thống nhất các tiểu quốc của Tây Tạng và thiết 
lập đế chế Tây Tạng thống nhất, nhưng về mặt phong 
thủy, ông đã nhận ra mảnh đất Tây Tạng kết cầu như 
hình một quỷ nữ nằm ngửa, nên xứ Tây Tạng luôn luôn 


bị quậy phá bởi các tinh linh, khó mà yên bình, vì vậy 
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ông đã thỉnh mời các vị cao tăng trấn yêềm và công chúa 
Văn Thành đã ném chiếc nhẫn xuống hồ, rồi cho đắp đất 
xây chùa Jokhang (Đại Chiêu Tự) đề trấn thủ. 

Đến đời vua Trisong Detsen lên ngôi, nhà vua 
xây dựng Đại tự để truyền bá chánh pháp của Phật, 
nhưng đã bị các tinh linh, yêu quái quấy phá ngăn cản, 
vua cử năm vị sang Ân Độ để cầu thỉnh ngài 
Padmasambhava đến miền Trung Tây Tạng để tuyên 
dương chánh pháp. Ngài Padmasambhava nhận lời và 
đã đến rừng Tamarisk ở đồi Mabuge (Hồng-thạch) gặp 
vua và sau đó ngài Padmasambhava lên đồi Hepori để 
thu phục quý thần và đã đánh gục quý nữ xuống đất, sau 
đó đặt nền móng xây dựng tu viện Samye (Tang Da). 

Như vậy, ở Tây Tạng, chữ Vạn quay theo kim 
đồng hồ, có nghĩa là quay ngược với phong thủy tự 
nhiên của Tây Tạng, tức là quay ngược với y báo của 
dân tộc này, nghĩa không đi theo những tà giáo quỷ thần 
từ nơi mảnh đất này sinh ra, và để nhiếp phục quỷ nữ và 


khống chế các loại tinh linh, nhằm thay đổi chánh báo 
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của người dân Tây Tạng, hộ trì nhân dân của đất nước 
này sống an lành trong niềm tin chánh pháp, các nhà 
Phật học đã tạo nên hình chữ Vạn quay theo kim đồng 
hồ. Và kế từ đó người dân Tây Tạng làm gì cũng chuẩn 
theo chiều quay của kim đồng hồ đề làm. 

Ta không biết ngài Padmasambhava dùng thần 
chú gì để đánh gục quỷ nữ và các tinh linh quấy nhiễu 
vùng đất Tây Tạng, nhưng câu thần chú Kim cang 
Thượng sư do ngài Padmasambhava tuyên thuyết và đã 
được những thế hệ kế thừa vẫn giữ gìn cho đến ngày nay, 
có tám chữ với mười hai âm hưởng. Thần chú này đã 
yêm trợ người dân Tây Tạng vượt qua những tai chướng 
trên bước đường tu tập và thực hành chánh pháp của họ. 
Nó đã trở thành linh chú của người Tây Tạng. Tám chữ 
và mười hai âm hưởng của Thần chú Kim cang Thượng 
sư như sau: 


đNCN €, 


D0 0-0 IES-b c 
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Tám chữ gồm: OM AH HUM VAJRA GURU 
PADMA SIDDHI HUM. 

Mười hai âm hưởng gồm: OM, AH, HUM, 
VAJ- RA, GU-RU, PAD-MA, SID-DHI, HUM. 

Tám chữ là tiêu biểu cho Thánh đạo tám chỉ và 
mười hai âm hưởng là tiêu biểu cho ba lần chuyển vận 
Tứ Thánh Đề Pháp luân đầy đủ mười hai hành tướng 
của đức Phật tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần 
Như. Lần thứ nhất là Thị chuyển, nghĩa chuyển vận 
Tứ Thánh Đề pháp luân lần thứ nhất chỉ cho thấy: 
“Đây là Khổ. Đây là Tập. Đây là Diệt. Đây là Đạo”. 
Lần thứ hai là Khuyến chuyền, nghĩa là khuyến khích 
rằng: “Đây là Khổ nên biết. Đây là Tập nên đoạn. Đây 
là Diệt nên chứng. Đây là Đạo nên tu”. Lần thứ ba là 
Chứng chuyền, nghĩa là chứng nghiệm rằng: “Đây là 
Khổ ta đã biết. Đây là Tập ta đã đoạn. Đây là Diệt ta 
đã chứng. Đây là Đạo ta đã tu”. 

Tại vườn Nai, đức Phật ba lần chuyển vận Tứ 


Thánh Đế Pháp luân, với mười hai hành tướng như 
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thế, cho năm anh em Kiều Trần Như, mở đầu cho sự 
có mặt của Phật pháp và Tăng một cách trọn vẹn cả sự 
và lý ở nơi thế gian này, để làm chỗ nương tựa cho 
chúng sanh tu học, chấm dứt khổ đau của sanh tử. 

Và cũng từ nơi mười hai hành tướng chuyển 
vận Pháp luân Tứ Thánh Đề tại vườn Nai, mà mười 
hai bộ loại kinh điển được đức Phật tuần tự giảng dạy 
và thành lập, để đói trị và chuyên hóa Mười hai duyên 
khởi, theo hai pháp quán lưu chuyển và hoàn diệt, để 
đưa chúng sanh chấm dứt khổ đau sanh tử, đạt đến 
cứu cánh Niết-bàn. 

Quán lưu chuyên là quán chiếu Mười hai duyên 
khởi, theo chiều thuận, nghĩa là: “Cái này sanh, thì cái 
kia sanh”. Nghĩa là Vô minh sanh, thì Hành duyên Vô 
minh mà sanh cho đến Ái, Thủ, Hữu sanh, thì Sanh, 
Lão-tử duyên vào Ái, Thủ, Hữu mà sanh. 

Quán hoàn diệt là quán chiếu Mười hai duyên 


khởi, theo chiều ngược nghĩa là: “Cái này diệt, thì cái 
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kia diệt”. Nghĩa là Vô minh diệt, thì Hành diệt, cho 
đến Ái, Thủ, Diệt, thì Sanh, Lão-tử diệt”. 

Nên, câu thần chú do ngài Padmasambhava 
tuyên thuyết với tám chữ và mười hai âm hưởng trao 
truyền cho xứ sở Tây Tạng không những có tác dụng 
trừ hết thảy tà khí, quý mị cũng như ngoại giáo trên xứ 
sở này, mà còn có tác dụng giúp cho hành giả hành trì 
chấm dứt vòng sanh tử luân hồi bằng cách quán chiếu 
thường trực pháp Mười hai duyên khởi theo lối hoàn 
diệt, nghĩa là quán chiếu Mười hai duyên khởi ngược 
lại với lưu chuyên, để thấy rõ “cái này diệt, thì cái kia 
diệt”, nhăm thoát khỏi sanh tử ngay trong kiếp này. 

Vì vậy, chữ Vạn của Phật giáo Tây Tạng quay 
theo kim đồng hồ, nghĩa là quay về phía bên trái, với 
biểu tượng chấm dứt sanh tử là thành tựu cát tường. Nhờ 
họ thực hành pháp quán chiếu Mười hai duyên khởi theo 
hoàn diệt, nên họ có thể làm thay đổi và chuyên hóa y 
báo và chánh báo của họ. Đó là những lý do tại sao chữ 


Vạn của Tây Tạng lại quay về phía trái, trong lúc chữ 
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Vạn được diễn tả ở kinh A Hàm, Nikãya, Hoa Nghiêm 
với hình tướng quay về phía phải. 

Tóm lại, chữ Vạn với hình tướng quay về phía 
phải là biểu tượng cho Vạn đức thành tựu, vì thích ứng 
với Niết-bàn và chữ Vạn quay về phía trái là biểu 
tượng cho vạn đức thành tựu, vì trái với sinh tử. 

Nên, biểu tượng chữ Vạn nằm về phía phải hay 
phía trái, Phật giáo đều có thể tùy duyên sử dụng mà 
không có gì lầm lỗi. Mọi lầm lỗi không nằm ở nơi 


tướng mà năm ở nơi tâm! 
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CHƯƠNG VI: NHỮNG NHÀ TRUYÊN GIÁO 
VÀ CẢI CÁCH 

Ngài “Santa-Raks i(a (Tịch Hộ 700-760) 

Ngài “Santa-raks I1ta (Tịch-Hộ), sinh năm 700 
tại Ấn Độ, lớn lên xuất ø1a tu học và đã trở thành một 
vị cao tăng của Phật giáo Án Độ. Ngài là một nhà 
thông thái Phật học Đại thừa đã thành lập phái Du-già 
Trung-quán và là Viện trưởng viện Đại học Na-lan-đà, 
tại Magadha (Ma-kiệt-đà), thuộc bang Bihar Ấn Độ 
ngày nay. 

Năm 747, ngài đã nhận lời thỉnh cầu của vua Tây 
Tạng là Khri-sron-lde-bstan (Khắt-lật-song-đề-tán), 
cùng với các ngài Padmasambhava và ngài KamalaStla 
(Ca-ma-la-thập-la =  Liên-hoa-giới), đến xứ sở này 
hoằng truyền chánh pháp. 

Đến Tây Tạng, ngài lập chùa Bsam-yas cũng 
gọi là chùa Tang-da hay Tang-duyên, ở phía nam thủ 
phủ Lhasa để hoằng truyền chánh pháp. Ngài là vị trú 
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trì đầu tiên của ngôi chùa này và đã thỉnh mời mười 
hai vị tăng sĩ thuộc trường phái Hữu bộ và ngài Liên- 
hoa-sanh cùng đến đây lưu trú và hoăng pháp. Ngài đã 
soạn bộ Tatta-samegraha (Chân-thực luận), gồm 4.000 
bài kệ để luận phá học thuyết của các phái. Bộ luận 
này có ảnh hưởng rất lớn trong sự truyền bá Phật pháp 
tại Tây Tạng. Ngài tịch năm 760, thọ 61 tuổi. 

Ngài Padmasambhava (Liên-Hoa-Sanh ?-?) 

Ngài Padmasambhava, còn 
' có những tên tiếng Phạn như 
Guru-padma, Urgyan-padma, 
Padmakara và tên tiếng Tây 
Tạng Padma-hbyun-ønas, 
Rin-poche, Guru-Rinpoche... 
Hán phiên âm Ba-đặc-mã- 
tá mộc-ba-ngõa và dịch là 


Liên-Hoa-Sanh. 





Tương truyền, ngài sinh ra ở thế kỷ thứ VI, từ 


trong một hoa sen, ở vùng Tây Bắc Kashmir, nhưng có 
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tư liệu cho răng ngài con vua nước Uddiyana (Ô-trượng- 
na), Bắc Ấn Độ, tức Pakistan ngày nay. Theo sách Giáo- 
huấn Dakini, thì trong xứ Uddiyana (Ô-trượng-na), ở 
hướng Tây Bodhgaya (Bồ-đề-đạo tràng), có một hòn 
đảo trong hồ Danakosha, trên hồ xuất hiện một hoa sen 
nhiều màu sắc. Đức Phật A Di Đà từ nơi trái tim của 
ngài, phóng ra ánh sáng gửi một chày kim cương bằng 
vàng, có khắc chữ HRIH vào nụ hoa sen trên hồ này, và 
kỳ diệu thay hoa sen chuyền thành một đứa trẻ tám tuổi 
tay cầm cái chày kim cang và một hoa sen, được trang 
hoàng bằng những tướng tốt chính và phụ. Đứa trẻ lưu 
trú ở đó và giảng giáo pháp cho chư Thiên và Dakim 
(Không hành nỡ) trên hòn đảo ấy. 

Lúc bấy giờ nhà vua ở xứ Indrabodhi không có 
con, vua cúng đường Tam bảo và bố thí tài sản đến 
những người nghèo khổ để cầu con. Vua du hành đến hồ 
Danakosha cùng với vị bộ trưởng tên là Krishnadhara. 
Trên đường về, gặp đứa trẻ kỳ điệu ấy, nhà vua xem như 


việc câu con của mình đã thành tựu như ý, liên đưa đứa 
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trẻ ấy về cung điện và đặt tên là Padmakara hay 
Padmasambhava, thỉnh ngài ngồi vào tòa có nhiều viên 
ngọc quý và quân thần, dân chúng kính lễ. Lớn lên, ngài 
lập gia đình với Prabhadhari và được vua Indrabodhi 
truyền ngôi. Lên ngôi, Padmakara cai trị vương quốc 
Uddiyana (Ô-trượng-na) bằng chánh pháp không bao 
lâu. Nhưng thấy đất nước không phát triển và không có 
nhiều lợi lạc, nên ngài xin thoái vị, vua Indrabodhi 
không chấp thuận. Tuy nhiên, trong một cuộc chơi, ngài 
giả vờ rớt cây dao, làm con của một bộ trưởng bị thiệt 
hại, sau đó ngài bị xử án và bị lưu đày đến sông ở một 
nghĩa địa. Ở nơi đây, ngài tu tập Yogi và nhận được 
quán đảnh từ hai vị dakini là đấng Hàng-phục-ma- 
vương và đắng Duy-trì-cực-lạc, từ đó ngài được gọi với 
tên là ShantarakshIta. 

Sau đó ngài trở về hòn đảo trong hồ Danakosha 
của nước Uddiyana thực hành Mật chú và ngôn ngữ 
biểu tượng của Dakini. Sau đó ngài tu tập ở khổ hạnh 


lâm và thấy được Vajra-Yogini. Ngài đã dùng pháp 


Trang 196 


Giấc mơ Tây Tạng 
này để buộc loài rồng ở trong hỗ và các loài tinh linh 
hộ trì chánh pháp, với nhân duyên này, ngài lại có tên 
là Dorje-Drakpo-Tsal, nghĩa là vị Đại-lực-phẫn-nộ- 
kim-cương. Sau đó ngài đến Sahor và thọ giới với 
ngài Prabhahasti, được ban pháp danh là Shakya- 
Sangye. Ngài đã tiếp nhận giáo huấn về Yoga-tantra 
(Du-già-tantra), trải qua mười tám lần và đã diện kiến 
được tâm linh với các vị bồn tôn... 

Ngài là bậc có thông tuệ thần kỳ, nên học tinh 
thông các kinh sách Nguyên-thủy, Đại-thừa và nhất là 
Mật giáo. Ngài thuộc về dòng tu Mahãsiddhi (Đại- 
thành-tựu), xuất thân từ Đại học Nalanda. Tánh tình 
cần trọng, khéo dùng các phương tiện quyền xảo để 
giáo hóa chúng sanh. 

Năm 742, ngài đã được vua Tây Tạng là Khmi- 
sron lde btsan cung thỉnh đến Tây Tạng để giáo hóa. 
Ngài lưu trú và xây dựng chùa Samyas ở phía đông 


thủ đô Lhasa đề hành đạo. 
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Ở Tây Tạng, ngài truyền bá pháp môn Du-già- 
bí-mật. Câu thần chú: OM AH HUM VAJRA GURU 
PADMA SIDDHI HUM là do ngài Padmasambhava 
tuyên thuyết và nó đã được giấu kỹ trong thời gian 
Padmasambhava ở Tây Tạng. Đến thế kỷ XIV, được 
Karma Lingpa khai quật và viết lại ở trên vàng lá và 
giải thích từng lời của mật chú Kim cang Thượng sư 
và truyền thừa tại Tây Tạng cho đến ngày nay. 

Ngài còn để lại nhiều bài pháp giảng dạy được 
giấu kỹ ở trong các hang động trên núi, chỉ khám phá 
ra khi hội đủ cơ duyên và trong một thời gian nhất 
định, trong đó có bộ Tử-thư. Ngài có những bài dạy, 
nói về con đường ngắn nhất dẫn đến đời sống giác 
ngộ. Đại loại có sáu điểm đáng chú ý. 

I- Phải biết đọc nhiều kinh sách và phải biết 
thực tập hạnh lắng nghe từ các bậc đại sư, để thâm 


nhập giáo pháp và biết gạn lọc để ứng dụng thích hợp. 
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2- Học hết các giáo thuyết, nhưng chỉ chọn một 
pháp thích ứng để hành trì. Ví như con diều hâu săn 
môi trên cao, chỉ chọn một con mỗi duy nhất. 

3- Sống cần kiệm, khiêm tốn, không bao giờ tự 
nâng mình lên, bỏ ý muốn đạt danh vọng và mọi 
quyền uy thế gian, hãy đưa tâm lên cao vút, vượt qua 
mọi danh hiệu chói lọi của thế gian. 

4- Giữ tâm hỷ xả đối với tất cả. Không đặt nặng 
ăn uống. Không né tránh bất cứ một điều gì. Giàu sang 
hay nghèo hèn khi chúng đến với ta, ta chấp nhận nó 
một cách tự nhiên không chê bai không ca ngợi. 
Không hối tiếc không hãnh diện đối với những gì đã 
thành bại. 

5- Chỉ nhìn, nghe lời nói và hành động của mọi 
người với tâm không phán xét. Biết thế gian là vậy, 
nên không cần phải phán xét làm gì. Hãy quán sát thế 


gian như người đứng trên đỉnh núi nhìn xuông. 
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6- Biết tánh-không tương ưng với giác tính, thể 
chứng bằng trực giác mà không phải bằng ngôn ngữ 
diễn đạt. 

Ngài Padmasambhava thành tựu pháp môn Du- 
già-bí-mật, đạt đến Thiền định Đại-hỷ-lạc, biểu hiện 
nhiều thần kỳ mà mọi tri thức người đời không thể 
trắc lượng nổi. Các tác phẩm do ngài trước tác gồm: 
Ngũ-chúng-tam-da, Thánh-kim-cang-thủ-thanh-y- 
thành-tựu-pháp-ưu-ba-đề-sá-quảng-thích, Kim-cang- 
tồi-phá-đà-la-ni-thích-kim-cang-đẳng, Cát-tường-thế- 
ø1an-tôn-không-hành-thành-tựu-pháp, Bí-mật-thư- 
tạng... Ngài đã chuyên tâm phiên dịch kinh điển từ 
Phạn sang Hán và Tây Tạng. Ngài đã biên tập thành 
Đại tạng kinh Cam-châu-nhĩ của Tây Tạng. 

Theo sách Giáo-huấn Dakini, ngài Padmasambhava 
đã ở Tây Tạng hoằng pháp năm mươi lăm năm sáu 
tháng. Ở Tây Tạng, ngài đã từng đi thăm hai mươi ngọn 
núi tuyết ở Ngari và hai mươi mốt nơi hành trì ở miền 


Trung Tây Tạng và Tsang, hai mươi lăm nơi ở Dokham, 
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ba thung lũng ấn khuất và nhiều nơi khác... Ngài biết 
trước vị vua Tây Tạng sau này sẽ phá hoại Chánh pháp, 
ngài cho chôn giấu vô số giáo huấn Terma, tại tám kho 
cá nhân của nhà vua, năm kho đại trí và hai mươi lăm 
kho vi diệu. Chôn giấu để Kim-cang-thừa sau này khỏi 
bị hủy diệt. Ngài cũng đã tiên liệu thời gian mà các kho 
tàng cất giấu ấy sẽ được khai quật và ai là người khai 
quật các kho tàng ấy để sử dụng và hoăng pháp. Và ngài 
cũng đã đề lại dấu ấn về thân ngài ở Bumthang, dấu ấn 
bàn tay tại Namtso-Chugmo và dấu chân tại Paro- 
Drakat. 

Sau cái chết của vua Trisong-Deutsen, ngài đưa 
Mutig-Tsenpo lên ngôi. Ngài lại trao giáo huấn thâm 
sâu cho Gyaltse, vị hoàng tử thứ hai và ban lời tiên tri 
làm lợi ích cho chúng sanh và trở thành vị khai mật 
tạng vào khoảng mười ba kiếp sau. 

Ngài có rất nhiều đệ tử, nhưng trong đó có hai 
mươi lăm vị nổi tiếng. Khi biết ngài sắp rời Lhasa để 


đi về hướng Tây Nam, vua và các quan triêu đình nỗ 
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lực can ngăn nhưng không có hiệu quả. Ngài đã lên 
đường từ đèo Gunthang, mọi người thấy ngài cưỡi 
trên lưng sư tử và chư thiên hộ trì, rồi biến mất, từ đó 
không ai biết ngài ở đâu! 

Cuộc đời của ngài Padmasambhava từ khi sinh 
ra và lớn lên, hoăng pháp từ Ân Độ đến Tây Tạng là 
cả trường thiên diễn thần kỳ và huyền thoại. Thần kỳ 
cho những ai cần thần kỳ và huyền thoại cho những ai 
cần huyền thoại và không huyền thoại cho những ai 
không cần huyền thoại, không thần kỳ cho những ai 
không cần thần kỳ. Nhưng, Tạng fhư sống chết của 
ngài để lại là một hiện thực của thần kỳ và một tác 
phẩm thực tế của con người đầy huyền thoại của xứ 
Tuyết! 

Ngài KamalaSTla (Liên-Hoa-Giói 740 - 795 ) 

Các tư liệu không nói rõ Ngài KamalaSila sinh 
ra năm nảo và dòng dõi huyết thống ở đâu, chỉ cho 


biết ngài là vị danh tăng Án Độ thuộc phái Trung- 
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quán ở thế kỷ thứ VIII và là đệ tử của ngài 
`Santaraksita (Tịch Hộ 700-760). 

Ngài là vị giáo thọ dạy về Tantra (Đát-đặc-la), ở 
Đại học Nalanda, ở Trung Ấn. Sau đó nhận lời mời 
của vua Tây Tạng là Khri-sron Ide-btsan (Khất-lật- 
song-đẻ-tán), sang Tây Tạng để truyền giáo. Ở đây, 
ngải đã gặp Hòa thượng Đại-thừa, người Trung Quốc, 
tên là Mahayana Hvosan tại Lhasa và hai vị đã có một 
buổi tranh luận về giáo lý Trung-quán và Thiền-tông. 
Đây là một cuộc tranh luận rất nỗi tiếng trong lịch sử 
Phật giáo Tây Tạng, gọi là Lhasa tranh luận. Cuộc 
tranh luận này, Ngài Kamala§ïla thắng cuộc, các chỉ 
phái Phật giáo Trung Quốc tại Tây Tạng suy yếu và 
phái Trung Quán của ngài lại phát triển mạnh mẽ. 

Các tác phẩm nghiên cứu và trước tác của ngài 
gồm: Bát-nhã-ba-la-mật-đa-thất-bách-tụng-quảng-chú, 
Kim-cương-bát-nhã quảng chú, Nhất-thiết-pháp-vô-tự 
tánh-thành-tựu, Tu-tập-thứ-đệ, Chính-lý-trích-tiền- 
phâm-nhiếp. 
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Ngài Aff§a (A-đề-sa 982 - 1054) 

Atiáa là tên tiếng Phạn, phiên âm theo Tạng ngữ 
là Phul-byun, Hán phiên âm là A-đề-sa, A-đề-sa, A-để- 
giáp, A-thông-sa. Ngài sinh năm 982, có tên là 
Candragarbha (Nguyệt-tạng), hoàng tử thứ hai của vua 
Kalyanašr1 (Thiện-tường) và hoàng hậu Sriprabhã nước 
Zahora (Tát-hạ), nay là Bengal ở phía Đông Ân Độ. 

Theo Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận của Tông-khách- 
ba, thì ngài Ati$a, năm mười lăm tuổi, sau một lần 
nghe qua Chính-lý-nhấtđích luận (Nyãyabindu- 
prakaran a) của Nguyệt-xứng (600-650) đã thông hiểu 
và đã sử dụng luận lý của tác phẩm này để tranh luận 
với một đối thủ nổi tiếng phi Phật giáo và Ati§a đã 
đánh bại đối thủ này. Sau đó, ngài đã nhận sự điểm 
đạo từ đạo sư Rahulagupta (La-hầu-la-cấp-đa), vị tỐ 
sư Thiền quán của Hắc-sơn-tự ở vùng Kãla§ilã và 
quán chiếu thấy được giác thể của bốn tôn là Hô-kim- 
cương (HevaJra) và nhận lời tiên tri từ VaJradakimi, có 


pháp danh theo Mật-thừa là Jñãnaguhyavalra. 
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Năm 2I tuổi, ngài đã học và tinh thông 64 bộ 
môn, gồm 30 kỹ năng thuộc về văn chương, thiên văn, 
võ nghệ, thể thao và huấn luyện các loài thú... 18 kỹ 
năng thuộc về âm nhạc, gồm sử dụng các loại nhạc cụ 
khác nhau, xướng âm và các loại biểu diễn bằng tay 
chân... 7 loại xướng âm diễn tả những cảm xúc khác 
nhau, kể cả những âm thanh của muông thú... 9 kỹ 
năng thuộc về vũ điệu, biểu diễn nghệ thuật khác nhau 
thuộc về thân như mãnh liệt, hùng dũng, thuộc về ngữ 
và ý như từ bi và an hòa. 

Năm hai mươi chín tuổi xuất gia với luật sư 
Giới-hộ (éïlaraksita). Sau khi xuất gia, ngài có pháp 
danh là Dipankara$SriJñana (Cát-tường-nhiên-đăng-trí), 
học thông kinh điển của các bộ phái Phật giáo như: 
Đại chúng bộ, Thượng tọa bộ, Chính lượng bộ, Nhất 
thế hữu bộ và Mật giáo. 

Ngài đã từng theo học với các vị danh Tăng như: 
Mạtđểnhãnabồđề (Matijñanabodhi),  Pháp-hộ 
(Dharmaraks 1a), A-phạ-đô-đề-ba (Avadhutipa), Bảo- 
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sinh-tịch-nh (Ratnakaräsantipa), Trí-tường-hữu, Tiểu- 
cô-tát-lê, Nhật-ti-khô-cử... Sau đó, ngài đến chùa 
VikramaSila (Siêu-loại), ở nước Magadha (Ma-klệt- 
đà), tức bang Bihar Ấn Độ ngày nay, để hoằng pháp 
Đại-thùừa. 

Năm 1043, ngài nhận lời mời của vua Tây Tạng 
là A-lí-trí-quang và Bồ-đề quang, rời Magadha (Ma- 
kiệt-đà) đi Tây Tạng. 

Bấy giờ Phật giáo đồ Tây Tạng phần nhiều bị 
rơi vào tà pháp, không biết tôn trọng giới luật và 
những vị đức hạnh, nên ngài nỗ lực chấn hưng giới 
luật, thành lập Kadampa (Ca-đương), để chấn hưng 
Phật giáo Tây Tạng. Nhờ sự chắn hưng của ngài mà 
bộ mặt Phật giáo Tây Tạng bấy giờ thay đối hoàn 
toàn. Ngài tịch tại chùa Nhiếp-đường, phía Tây Lhasa, 
thọ 73 tuổi. 

Những kinh luận do ngài dịch thuật và trước tác 
gồm có: Thập-bất-thiện-nghiệp-đạo kinh, Nhiếp-đại- 
thừa luận thích, Phân-biệt-nhiên luận, Thừa-bảo-tính 
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luận thích, Nhị-vạn-quang-minh luận, Bồ-đè-đạo-đăng 
luận, Hành-tập-đăng luận, Nhập-nh¡-để luận, Trung- 
quán-giáo-thọ, Vô-cấu-bảo-thư-hàn... Tất cả hơn 30 bộ. 

Về mặt tu tập, ngài đề cao sự hành trì giới luật, 
thiền định và quán pháp và đã đến chỗ thâm diệu của 
Kim cang mật thừa. Ngài chủ trương tu tập theo thứ tự 
gọi là Tam sĩ giáo. Tam sĩ giáo là hạ sĩ, trung sĩ và 
thượng sĩ. Hạ sĩ là pháp tu thứ tự cho chư thiên và 
nhân loại. Trung sĩ là pháp tu thứ tự cho những hạng 
căn cơ của hàng Thanh văn và Duyên giác. Thượng sĩ 
là pháp tu thứ tự cho hàng Bồ tát phát tâm Vô thượng 
bồ đề. Ngài rất sùng mộ tín ngưỡng ngài Văn-thù. 
Trong cuộc đời hoằng pháp ngài đề cao giáo lý nghiệp 
quả, nên người đời bấy giờ tặng ngài danh hiệu 
Nghiệp quả luận sư. Khi còn ở Ấn Độ, ngài là bậc đạo 
sư thông hiểu hết yếu chỉ của mười tám bộ phái tại Ân 
Độ, tăng sĩ của mười tám bộ phái đều quy ngưỡng và 


học hỏi Phật pháp từ ngài. Tại Bồ-đề-đạo-tràng, ngài 
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đã duy tôn Phật pháp và đánh bại ba lần đối với các 
đối thủ ngoại đạo bằng biện luận. 

Trong cuộc đời chấn hưng và truyền giáo tại 
Tây Tạng, ngài đã để tâm soạn Bồ-đề-đạo-đăng luận, 
để nối kết các giai đoạn tu tập với nhau, cô đọng 
những điểm then chốt của các kinh điển thuộc về hiển 
giáo và mật giáo. Trong khi giảng dạy Phật pháp, ngài 
không đề cao giáo lý Trung-quán của Bồ tát Long-thọ 
mà đề cao giáo lý Du-già của Bồ-tát Di-lặc. Phật giáo 
Tây Tạng vào thời điểm này, ngoài phái Kadampa 
(Ca-đương), còn có phái Saskya-pa (Tát-ca) và phái 
Bkah-bagyud-pa (Ca-nh1-cư). Sự có mặt và giảng dạy 
Phật pháp tại Tây Tạng của ngài đã chấn hưng được 
sự suy thoái của Phật giáo Tây Tạng ở giai đoạn này. 

Đệ tử học pháp với ngài rất đông, từ các nước 
như Ấn Độ, Kashmrr, Nepal, Nga-n, Tây Tạng, trong 
đó ở Ấn Độ, ngài có những vị đệ tử xuất chúng như 
Bi-do-ba, Dharmakaramati, Mahyasinha, Ksitigarbha. 


Tại Nga-ri, ngài có những vị đệ tử dịch thuật nỗi tiếng 
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như Rin-chen-sang-po, Nag-tso, và có hoàng thân 
Jang-chup-o xuất gia. Tại trung tâm Tây Tạng có 
những vị nổi tiếng như: Khu-ses-rab brtson-hgrub 
(Khố-đồn), Rnog blo-ldanses-rab (Nặc-khố), Hbrom- 
ston (Lạc-mẫu-đông)... 

Trong những hàng đệ tử của ngài, có ngài 
Hbrom-ston (Lạc-mẫu-đông), kế thừa và phát triển 
giáo nghĩa do ngài chủ trương và phát triển phái 
Kadampa (Ca-đương), có ảnh hưởng rất lớn đối với 
Phật giáo Tây Tạng. Ngài Tsong-kha-pa (Tông-khách- 
ba), khai sáng phái Dge-lugs-pa (Ngạch-nh1-đức), chịu 
ảnh hưởng giáo nghĩa của ngài Ati$a đề xướng, nhất là 
ảnh hưởng giáo nghĩa ở trong tác phẩm Bồ-đè-đạo- 
đăng luận. 

Atiáa với tác phẩm Bồ-đề-đạo-đăng luận 

Bồ-đề-đạo-đăng luận, tiếng Phạn là Bodhipatha- 
Pradipa hay bodhim-rgapradipa và tiếng Tây Tạng 
Byan-chub lam-kyi sgron-ma, Hán gọi là Bồ-đè-đạo- 


đăng luận hay Bồ-đẻ-đạo-cự luận. Tác phẩm này do 
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ngài Atfáa biên soạn để chấn hưng Phật giáo Tây Tạng 
ở thời kỳ suy thoái. Tác phẩm có tám bài kệ, nội dung 
trình bày đại cương giáo học của Atf§a, nhắn mạnh thứ 
lớp tu tập của Tam giáo sĩ, gồm hạ sĩ, trung sĩ, thượng 
sĩ. Hạ sĩ là hàng nhân thiên; Trung sĩ là hàng nhị thừa 
gồm Thanh-văn và Duyên giác; Thượng sĩ là hàng 
phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Trong sự tu tập nhấn 
mạnh đến phát tâm Bồ-đề, hành trì giới luật, tu tập cả 
chỉ và quán, cả phước và huệ. Tu tập viên mãn Hiển 
giáo mới tiến tới Mật giáo, với chủ trương “Tức thân 
thành Phật”. Đối với Phật giáo Tây Tạng, tác phẩm 
này có ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối với ngài Tsong- 
kha-pa (Tông-khách-ba). 

Ngài Tsongkhapa (Tông-Khách-Ba 1357 - 
1419) 

Tông-khách-ba là tên phiên âm từ Tsong-kha-pa 
của Tạng ngữ. Tên này không phải do cha mẹ đặt mà 
sau khi ngài nối danh, người đời lẫy tên quê hương 


ngài để gọi tên ngài. Tên cha mẹ đặt cho ngài là Blo- 
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bgan-graps-pa (Lo-tang-trát-ba). Ngài sinh năm 1357, 
trong thân tộc An-da, cha mẹ không giàu, ở làng 
Tông-khách-ba, Thanh Hải, Tây Tạng. 

Năm lên ba tuổi, thọ Tam quy - Ngũ giới, với 
ngài Karmapa-rol palrdo-rJe, đời thứ tư của chi phái 
Karmapa (Ca-nhĩ-mã), được bốn sư trao cho pháp 
danh là Kun-dga'snying-po (Cống-cát-ninh-bố), có 
nghĩa là Hoan Hỷ Tạng. 

Năm lên bảy tuổi xuất gia học đạo và thọ Sa-di 
giới với ngài giáo thọ Đồn-châu-nhân-khâm-ba-thiết, 
một vị đại Lạt-ma thuộc phái Kadampa (Ca-đương), 
Ngài đã tinh cần tu tập giáo lý hiển-mật đều viên dung 
và chứng Thánh quả, lấy pháp hiệu là Hiền Huệ, danh 
xưng là Kiết Tường. Sau đó ngài xin vị giáo thọ lên 
đường vân du học đạo với các đại sư thuộc các trường 
phái Phật giáo Tây Tạng như: Nyingma (Ninh-mã), 
trường phái Hồng-giáo; Kadampa (Ca-đương); 
Sakyapa (Tát-ca hay Đa-sắc-giáo); Kagyudpa (Cát Cử 


hay Bạch-giáo); và các vị đại sư của các trường phái 
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đã dạy cho ngài về Ngũ Minh và ngài đã thông hiểu 
Nội minh, Nhân minh, Thanh mình, Công xảo minh, 
Y phương minh, cũng như các giới luật và giáo lý của 
nhiều trường phái khác. 

Năm hai mươi chín tuổi, ngài chính thức thọ Tỷ 
kheo giới, nghiêm trì giới luật. 

Năm ba mươi hai tuổi, ngài bắt đầu đội hoàng 
mão, và nỗ lực tuyên dương Phật pháp. Cũng thời gian 
này, ngài bắt đầu hệ thống hóa những luận giới của 
các luận sư Ấn Độ và trước tác bộ Hiện-quán-trang- 
nghiêm luận của Sư Tử Hiền Thích Tường Sớ. 

Từ năm 34 tuổi đến 44 tuổi, ngài mở rộng con 
đường hoằng pháp và tiếp tục tham học với các vị đại 
Lạt-ma, tinh cần hành trì mật pháp bí yếu. 

Năm bốn mươi lăm tuổi, ngải trước tác bộ Bồ- 
đề-đạo-thứ-đệ-quảng luận và năm bốn mươi bảy tuổi, 
ngài lại trước tác bộ Mật-tông-đạo-thứ-đệ-quảng luận. 
Hai quyền Bồ-đề-đạo-thứ-đệ-quảng luận và Mật-tông- 


đạo-thứ-đệ-quảng luận vốn là những tác phẩm đại biểu 
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cho tư tưởng hệ thống hóa toàn bộ giáo nghĩa Đại- 
Tiểu Thừa, Hiển giáo, Mật giáo tại Tây Tạng. Trong 
những năm này, ngài lại đề xướng chấn chỉnh và canh 
tân Phật giáo Tây Tạng, dựa vào sự hành trì giới luật 
thanh tịnh và hợp nhất giới luật của tam thừa gồm 
Tiểu thừa, Bồ tát thừa và Mật thừa. 

Năm năm mươi hai tuổi, ngài giảng dạy kinh luận 
Hiền giáo và Mật giáo liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Cũng 
năm này, vua Minh Thành Tổ cung thỉnh ngài sang 
Trung Hoa hoằng pháp, nhưng ngài đã từ chối. 

Tháng giêng năm 1409, ngài thiết lập đại pháp 
hội cúng dường chư Phật tại chùa Đại Chiêu ở Lhasa, 
với sự tham dự của hàng trăm ngàn tăng mi và cư Sĩ, 
cùng đạt được rất nhiều điềm linh dị kiết tường. Chính 
sự kiện này, tạo nên ngày pháp hội truyền thống của 
Phật giáo Tây Tạng và nó đã được duy trì cho đến 
ngày nay. Ngài cũng đã xây dựng chùa Ganden (Cách- 


đăng) để làm cơ sở chính cho phái Hoàng phái. 
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Năm năm mươi lăm tuổi và năm mươi sáu tuổi, 
ngài tu tập và thành tựu với pháp tiêu tai tăng diễn thọ. 

Vào năm ngài năm mươi tám tuổi, vị đệ tử của 
ngài là Ráng-dương-kiếp-kết sáng lập chùa Drepung 
(Triết-bang), trở thành đạo tràng thứ hai của Hoàng phái. 

Năm sáu mươi mốt tuổi, ngài kiến lập mật điện 
Quảng Nghiêm trong chùa Cách-đăng để chuyên tu 
Mật pháp. 

Năm ngài sáu mươi hai tuổi, vị đệ tử của ngài là 
Thích-ca-dã-hiệp kiến lập chùa Sera (Sắc-nhạ), trở 
thành đạo tràng thứ ba của Hoàng phái. 

Năm ngài sáu mươi ba tuổi, vào ngày 25 tháng 
10 năm 1419, cơ duyên hóa độ chúng sanh đã mãn, 
ngài phó chúc pháp yếu cho các đại đệ tử xong thì an 
tường thị tịch, thọ sáu mươi ba tuổi, với ba mươi ba hạ 
lạp. 

Về sau, các đại đệ tử của ngài đã tiếp tục tu tập 
và hoằng truyền giáo pháp Hiển-Mật, dựa vào con 


đường canh tân Phật giáo Tây Tạng của ngài. Với thời 
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gian đã trải qua sáu thế kỷ, Hoàng phái do ngài khai 
sáng đã và đang là một tông phái lớn nhất và có rất 
nhiều sự cống hiến cho Phật giáo Tây Tạng. Tông phái 
này đã đào tạo nhiều vị tăng sĩ đầy đủ giới hạnh và tài 
năng, đề tuyên dương Phật pháp trải qua mười bốn đời 
Đạt-lai Lạt-ma. 

Trong cuộc đời hoằng pháp và canh tân Phật 
giáo Tây Tạng, ngài Tsong-kha-pa đã được nhiều thế 
hệ Tăng Ni Phật giáo Tây Tạng tôn xưng như hóa thân 
của Phật A-di-đà, Bồ tát Văn-thù hay là Bồ tát Kim- 
cang-thủ. 

Tông chỉ tu tập và hành đạo của Tsong-kha-pa 

Đọc Bồ-đề-chính-đạo-bồ-đè-giới luận, Bồ-đề- 
đạo-thứ-đệ luận (Byan-chub-gyi rim-pa) và bộ Chơn- 
ngôn-đạo-thứ-đệ (Grlagsrim chen-po), do chính 
Tsong-kha-pa trước tác, ta có thể biết được tông chỉ và 
hành đạo của Tsong-kha-pa và giáo lý Phật giáo Tây 
Tạng ở thời kỳ chấn hưng này. 
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Bồ-đề chính-đạo bồ-đề-giới luận, nêu rõ giới 
luật Phật giáo với hệ thống kết cấu lý luận rất chặt 
chẽ, nêu cao phẩm hạnh hành trì giới luật của chư 
tăng, thống nhất giới luật thanh tịnh của tam thừa, tạo 
ra một sự ảnh hưởng tốt đẹp về đời sông VỚI phẩm 
hành cao thượng của tăng sĩ, làm cơ sở cho sự chấn 
hưng Phật giáo Tây Tạng. 

Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận (Byan-chub-gyi rim-pa), 
đây là bộ luận mà Tsong-kha-pa dựa vào 8ồ-đề-đăng 
luận (Bodhipathapradipa) của ngài Atiáa, để biên 
soạn và khai triển. 

Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận (Byan-chub-gyi rim-pa) 
do Tsong-kha-pa soạn có nội dung ảnh hưởng từ Hiện- 
quán-trang-nghiêm luận của ngài Di Lặc và Bồ-đề- 
đăng luận của ngài Atiáa. Nên, phần tựa của luận này 
nêu lên tiểu sử của ngài Atfáa và nêu lên những phần 
quan trọng ở trong Bồ-đề-đăng luận do Atiáa soạn. 
Tiếp đến đề cập đến phần gần gũi và kính lễ thiện tri 


thức. Phân chính của luận là nêu lên Tam sĩ giáo 
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(skyed-bus gum-gyi lam-gyi rim-pa). Nghĩa là phần 
giáo lý nêu rõ thứ đệ tu tập của các bậc hạ sĩ, trung sĩ 
và thượng sĩ ở trong Tiểu thừa, Bồ tát thừa và Mật 
thừa hay Kim cang thừa. Phần cuối của luận là quy về 
Km cang thừa. 

Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận (Byan-chub-gyi rim-pa) 
do Tsong-kha-pa soạn chia làm hai, gồm quảng luận 
và lược luận. Bộ Quảng luận có hai mươi bốn quyền, 
bộ Lược luận có sáu quyền. Chủ đích của luận là giải 
thích sâu những ý chỉ tế nhị của Tsong-kha-pa ở trong 
Bồ-đề-đạo-thứ-đệ luận, cũng như bàn luận đến những 
điều cần phải có của một vị pháp sư khi thuyết pháp 
và những điều kiện cho người học pháp. Tiếp theo là 
luận bàn về thứ đệ tu tập của các bậc căn cơ hạ sĩ, 
trung sĩ và thượng sĩ. Và pháp Tam quy, Thập thiện là 
pháp học bao gồm cả Tam thừa, nhưng nhắm tới hàng 
hạ sĩ. Pháp học Tứ Thánh Đề là pháp học của Nhị thừa 
và Đại thừa bao gồm cả hàng Nhị thừa đã phát tâm vô 


thượng bồ đề, đề cập đến hàng trung sĩ. Với hạng đã 
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phát tâm vô thượng bồ đề rộng lớn để hành lục độ, thì 
đấy là bậc thượng sĩ (Đại thừa Bồ Tát), có những việc 
làm mà hàng nhị thừa không thể hiểu được. 

Chơn-ngôn-đại-thứ-đệ (Snags-rim chen-mo), tên tác 
phẩm này nói cho đủ: Thắng-giả-phổ-biến-chủ-đại-kim- 
cương-trì-đạo-thú-đệ-tông-khai-bí-mật-chi-yếu-nghĩa, nói 
gọn là Chân-ngôn-đại-thứ-đệ hay Bí-mật-đạo-thứ-đệ. 
Tác phẩm này, Tsong-kha-pa viết khoảng năm 1400, nội 
dung trình bảy những ý nghĩa uyên áo khái quát của Mật 
giáo hay Kim cang thừa. 

Phần nhiều các nhà Phật học Tây Tạng phân 
chia giáo học thành hai loại gồm: Prajñã-pãramitä- 
vana (Bát-nhã-ba-lamật-đa thừa) và Tantra-yäna 
(Đát-đặc-la thừa). 

PraJña-paramita-yäna hay Bát-nhã-ba-la-mật-đa 
thừa làm nền tảng cho mọi giáo học. Tantra-yäna hay 
Đát-đặc-la thừa Phật giáo Tây Tạng lấy cốt tủy từ 
Prajñã-pãramitã-yäna và phát triển đến chỗ cùng tột là 


tu tập Mật giáo hay Kim cang thừa để thành Phật. 
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Trong sách này, Tsong-kha-pa trình bày bốn 
loại Tantra (Đát-đặc-la) như sau: 

I- Kya-bahirgyud: Tiếng Phạn Kri-yätantra 
(Tác-đát-đặc-la). Chuyên động hay khởi vận tantra. 

2- Spyod-pahirgyud: Tiếng Phạn là Caryä-tantra 
(Hành-đát-đặc-la). Thực hành tantra. 

3- Rnal-hbyor-gyi-rgyud: Tiếng Phạn là Yoga- 
tantra (Du-già-đát-đặc-la). Hành pháp Du-già tantra, 
nghĩa pháp thiền định tương ứng tantra. 

4- Rnal-hbyor bla-na med-pahi: Tiếng Phạn là 
Anuttara-tantra hay Mahayoga-tantra (Vô thượng du- 
già-đát-đặc-la), nghĩa du-già cao nhất. 

Pháp tu do Tsong-kha-pa đề cập ở trong Bồ-đẻ- 
đạo-thứ-đệ luận bao gồm cả hai pháp tu Chỉ và Quán. 
Quyền một và quyền sáu của bộ Lược luận đề cập đến 
một bộ phận của Chỉ và Quán. Nhưng bộ Quảng luận 
thì sử dụng đến ba quyền để luận về Chỉ, tám quyền 
để luận về Quán. Pháp tu Chỉ là dừng lại mọi vọng 


tưởng thì Tsong-kha-pa dựa vào Du-già-sư-địa luận 
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của Di-lặc để khai triển, và pháp về tu Quán thì y cứ 
vào Trung Quán luận của Long-thọ để thực hành. 
Theo Tsong-kha-pa, thì tu Quán là dùng huệ phân biệt 
để quan sát; tu Chỉ là dùng tâm chuyên nhất an trụ vô 
phân biệt. 
Người tu Chỉ là người an trú vào chính tâm 
mình, khi tâm đã được an trú 
f phải khéo tư duy các pháp. 
Khi tác ý tư duy, hãy để sự tác 
ý ấy tương tục nơi tự tâm. Cứ 
thế mà chánh tư duy thì tâm sẽ 
an trụ lầu dài, gọi đó là tu Chỉ. 


# Người tu Quán là người tu có 





Định, thì đối tượng quán chiếu 
và trí quán hay tư duy đúng với chánh tư duy, khi 
quán chiếu sinh khởi nhẫn, lạc, giác và kiến, thì phải 
thấy chúng đúng như chúng. Nên, “Chỉ” là buộc tâm 


vào nhât niệm một cách tương tục trong an trụ. 
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“Quán” là tâm ta đối với ảnh tượng của các pháp phải 
luôn quán sát và thâm xét. 

Chỉ và Quán là phương tiện giúp cho hành giả 
đi vào Định. Chỉ và Quán là hai pháp hành hỗ trợ 
nhau. Khi pháp hành thành tựu, thì Chỉ là Quán và 
Quán là Chỉ. Chỉ và Quán là nhất như. 

Con đường canh tân Phật giáo Tây Tạng của 
Tsong-kha-pa 

Tsong-kha-pa xuất hiện trong thời kỳ Phật giáo 
Tây Tạng rơi vào tình trạng chính trị và tôn giáo xen 
tạp, tà chánh không phân minh. Nhiều tăng sĩ có gia 
đình, sông bê tha giới luật, nhưng lại được chính sự ưu 
đãi. Họ tranh nhau sử dụng pháp thuật mê hoặc lòng 
người để mưu cầu lợi dưỡng. Chính tình trạng này, 
khiến Tsong-kha-pa phát khởi đại nguyện chấn chỉnh 
và canh tân Phật giáo Tây Tạng bằng cách đề cao con 
đường thực hành giới luật và xiến dương đời sống 


thanh tịnh của Tỷ kheo tăng. 
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Tsong-kha-pa cho rằng gốc của đạo là ở nơi tâm 
bồ đề, chứ không phải ở nơi pháp thuật, nên Tsong- 
kha-pa đã trước tác hai tác phẩm Bồ-đề-đạo-thứ-đệ- 
quảng luận và Mật-tông-đạo-thứ-đệ-quảng luận làm 
cơ sở cho sự nghiệp canh tân này. 

Con đường cải cách của Tsong-kha-pa có nhiều 
đụng chạm đến những trường phái của Phật giáo Tây 
Tạng, nhất là trường phái Tát-già và đã có nhiều sự 
chống đối kịch liệt từ các vị Lạt-ma của trường phái 
này, nhưng sau đó họ đã bị giáo nghĩa của Tsong-kha- 
pa chinh phục. 

Tăng đoàn cải cách do Tsong-kha-pa đề xướng, 
tuân thủ giới luật rất nghiêm túc, giáo trình đảo tạo 
tăng sĩ với trình độ Phật giáo theo phái Cách-lỗ của 
Tsong-kha-pa, ta thấy pháp môn cho người mới nhập 
đạo là phải quy y Tam bảo, thọ trì giới Ưu-bà-tắc và 
khi xuất gia người xuất gia là phải thọ trì Sa-di giới, 
học cách tụng của các kệ tụng và chương trình Phật 


học của họ gôm: 
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-_ Nhân minh thích luận của Pháp-xứng. 

- - Hiện quán trang nghiêm luận sớ của Sư-tử-hiên. 

-_ Duy thức tam thập tụng của Thế-thân. 

-_ Thích luận của An-huệ. 

-_ Bát nhã ở Trung luận của Long-thọ. 

-_ Nhập Trung luận của Nguyệt-xứng. 

-_ Câu xá luận của Thế-thân. 

-_ Luật của Nhất-thiết-hữu-bộ. 

Đối với giới luật, Tsong-kha-pa đề nghị phải tu 
tập tuần tự từ giới Sa-di đến Tỷ-khưu, Bồ tát giới và 
cuối cùng là Kim cang giới. 

Sau khi một tăng sĩ học xong chương trình Phật 
học theo hiển giáo rồi, họ phải tu theo thứ tự của Ati§a 
thuộc phái Kadam và Mật thừa. 

Các tăng sĩ của phái Tsong-kha-pa sống đời 
sống thanh tịnh, đội hoàng mão, khuyến khích quần 
chúng chánh tín Tam bảo, trên phương diện hoằng hóa 
độ sanh, họ đề cao và hết lòng tuyên dương pháp ngũ 


minh (Nội minh: Am tường và thông suốt nội điển 
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gồm kinh, luật, luận; Thanh minh: Thông suốt ngôn 
ngữ; Nhân minh: Thông suốt luận lý; Y phương minh: 
Thông suốt về y khoa và Công xảo minh: thông suốt 
và giỏi về công nghệ), đối với Mật thừa, họ không sử 
dụng pháp thuật để mưu cầu lợi dưỡng mà sử dụng 
chân ngôn đề đạt đến chân nghĩa và thành tựu đệ nhất 
nghĩa của Niết bàn tịch tịnh. Nhờ vậy, họ đã được 
quân chúng cũng như giới trí thức Phật giáo Tây Tạng 
ủng hộ, khiến cho con đường chủ trương cải cách Phật 
giáo Tây Tạng của Tsong-kha-pa dẫn đến thành công. 
Và trường phái của Tsong-ka-pa ngày nay vẫn tiếp tục 
duy trì và phát triển không những ở Tây Tạng mả còn 
tỏa ra khắp cả thế giới và đã có những ảnh hưởng rất 
lớn đối với xã hội ở Tây phương ngày nay. 

Do những cải tổ Phật giáo Tây Tạng thành công 
này, nên Tsong-kha-pa được Phật tử Tây Tạng xem là 
hóa thân của Bồ tát Văn Thù hay là hóa thân của Phật 
A-di-đà hoặc là hóa thân của Bồ tát Kim-cang-thủ, 


hay là vị nghiêm trì giới luật, nhà có khả năng hợp 
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nhất giáo nghĩa cũng như giới luật của tam thừa (Tiểu 
thừa, Bồ tát thừa, Mật thừa) thành con đường chuyền 
hóa tâm linh của Phật giáo Tây Tạng và là một trong 
những nhà cải cách thành công lớn nhất của Phật giáo 
xứ này. 

Truyền thống hóa thân của Phật giáo Tây Tạng 

Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, từ ngữ 
Tulku dùng để diễn tả sự tái sanh của các vị Lama. Từ 
này Hán dịch là Hoạt Phật, nghĩa là Phật sống. 

Truyền thống này phát xuất từ phái Cát-cử 
(Bạch giáo), vào thế ký thứ VII, sau đó đều được các 
giáo phái Phật giáo Tây Tạng phỏng theo và áp dụng 
cho giáo phái mình. 

Căn cứ vào lời dặn của vị thầy trong giáo phái 
trước khi mất và những lời báo mộng của các vị thần 
Hộ pháp, có tên là Lạp-mục-xuy-trung, các giáo phái 
đi tìm kiếm vị thầy tiền thân của họ, ở những địa 
phương mà vị thầy của giáo phái họ sau khi chết sinh 


ra. Sự tìm kiêm này có nhiêu cách, như quán sát hình 
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tướng của đồng tử qua “hình mẫu thánh hồ”. Nghĩa là 
họ cầu nguyện gặp lại linh ảnh của vị thầy năm xưa 
của họ trên một bờ hồ linh thiêng, như hồ Yamdrok, 
cho đến khi họ nhìn xuống hồ nước, thì linh ảnh vị 
thầy của họ hiện ra dưới nước cho họ nhìn thấy. 

Sau khi họ tìm thấy vị thầy tâm linh của họ 
trong đồng tử, các vị cao tăng kiểm tra ngày tháng 
năm mất, kết hợp với phong thủy vùng miền và ngày 
tháng năm của đồng tử sinh ra, và tạo ra một cuộc đối 
đáp giữa đồng tử và các vị cao tăng bằng những câu 
hỏi và trả lời về những vấn đề liên hệ đến tiền thân 
của VỊ ẫy, qua người quen, dòng tộc, vật dụng, sở học, 
sở hành... Sau khi đã đối đáp giữa đồng tử và hội 
đồng cao tăng xong, hội đồng tiến hành phương pháp 
gạn lọc, đối chiếu từng sự kiện để kiểm tra sự chuẩn 
xác một cách cần trọng. 

Trong khi đã đối chiếu một cách cẩn trọng 
xong, hội đồng tiễn hành buổi lễ trong một ngôi chùa 


linh thiêng nhất của giáo phái, trước tượng của đức 
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Phật Thích Ca, với sự hiện diện của các vị cao tăng, 
quan chức chính quyên từ địa phương đến trung ương. 

Các vị đồng tử đã được hội đồng tuyển chọn 
phải trải qua một buổi sơ tuyển và chung kết. Tên tuổi 
của các đồng tử được tuyển chọn vào vòng chung kết, 
được khắc vào một cái thẻ làm bằng ngà voi và được 
bọc trong những cái túi bằng lụa giống nhau, niêm 
phong cần thận và đặt những túi bằng lụa ấy vào trong 
một cái bình làm bằng vàng đặt trên bệ thờ trước đức 
Phật Thích Ca. Sau khi tiến hành những nghi thức cầu 
nguyện của tôn giáo xong, vị cao tăng đưa tay xóc đều 
những tấm thẻ ấy trong bình vàng và rút lên một thẻ 
trao cho vị chủ sám. 

Vị chủ sám lấy tấm thẻ trong túi vải ra để cho 
các bậc cao tăng và quan chức hiện diện xác nhận tên 
tuổi của vị đồng tử đã được viết ở trong tấm thẻ ấy. 
Sau khi các vị cao tăng và quan chức hiện diện xác 
nhận tên tuổi của vị đồng tử đã được tuyển chọn và 


mọi người hiện diện trong buôi lễ không còn có bât cứ 
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sự nghi ngờ nào nữa đối với sự tuyển chọn, vị chủ sám 
tuyên bố tên của vị đồng tử được chọn là vị Tulku, 
nghĩa là vị hóa thân của vị tiền nhiệm hay là vị Hoạt 
Phật, đứng đầu của giáo phái. 

Sự kiện rút thẻ để tuyển chọn Tulku của Phật 
giáo Tây Tạng được quy định vào năm I792 bởi vua 
Càn Long. 

Tại sao vua Càn Long quy định phương pháp 
rút thẻ để tuyên chọn đồng tử tâm linh Tây Tạng? Vì 
trước năm 1792, việc xác định đồng tử tâm linh của 
Tây Tạng do các giáo phái tự chủ động không thông 
qua chính quyên, khiến có những tuyển chọn thiếu 
khách quan, dẫn đến tình trạng thiếu chính xác làm 
mất đi ý nghĩa của truyền thống nảy, nên vua Càn 
Long mới đặt ra những quy định cho sự tuyến chọn 
này, để tránh những tuyển chọn thiếu khách quan. 

Vào thế kỷ XVIL, phái Cách-lỗ do Tsong-kha- 
pa thành lập đã thay thế truyền thống tuyên Phật sống 
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này của phái Cát cử (Bạch giáo) và ảnh hưởng cho đến 
ngày nay. 

Tsong-kha-pa của phái Hoàng mạo, có hai vị 
học trò trứ danh là Căn-thục-châu-ba và Khải-châu. 
Sau khi hai vị này qua đời đều được giáo phái này truy 
tặng là Phật sống tối cao của Hoàng giáo. Căn-thục- 
châu-ba được tặng là đệ nhất Đạt-lai-lạt-ma và Khải- 
châu được tặng là đệ nhất Ban-Thiền-Lạt-Ma(Panchen 
Lama). Đạt-lai-lạt-ma, có nghĩa là đạo đức cao rộng. 
Ban-thiền-lạt-ma, có nghĩa là đại trí, đại dũng. 

Đạt-lai-lạt-ma truyền thừa đến nay là vị Đạt-lai- 
lạt-ma XIV, vị lãnh đạo tâm linh và chính trị của Tây 
Tạng hiện đang tạm cư ở Ấn Độ. Ban-thiền-lạt-ma 
truyền thừa đến nay là vị thứ XI. Vị Ban-thiền-lạt-ma 
XI có tên Gian-Sena-Norbi, sinh ra trong một gia đình 
nông dân ở làng Gia LỄ khu Tây Tạng, lên ngôi Ban 
Thiền ngày 8/12/1995, khi đó mới tròn 6 tuổi. 
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CHƯƠNG VII: ĐẠT-LAI-LẠT-MA 
VÀ BAN THIÊN LẠT-MA 


Đạt-lai-lạt-ma và Ban-thiền-lạt-ma, do hai vị đệ 
tử tài hoa của Tsong-kha-pa truyền thừa. Nên tuy hai 
dòng truyền thừa hay hai chi nhưng họ đều thuộc phái 
Cách-lỗ. 

Trong truyền thống của phái Cách-lỗ Phật giáo 
Tây Tạng, họ cho rằng, dòng truyền thừa thuộc Đạt- 
lai-lạt-ma là hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm và 
dòng truyền thừa thuộc Ban-thiền-lạt-ma là hóa thân 
của đức Phật A Di Đà. 

Phái Hoàng Mạo có mười bốn vị Đạt-lai-lạt- 
ma gồm: 

Vị thứ nhất: Dge-gdun-grub (Đạt-lai-căn- 
đôn-châu-ba 1391-1474). 

Ngài sinh năm 1391, trong một gia đình du mục 
ở tỉnh Tsang. Cha mất khi ngài lên bảy tuổi và ngay 


sau đó, mẹ ngài đã gửi ngài đến ngài Drub-pa She-rab 
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là một vị thầy danh tiếng và vị tổ thứ 14 của dòng 
Nar-thang. Ngài đã thọ Sa-di với vị thầy này. 

Năm lên hai mươi tuổi, ngài thọ cụ túc giới và 
tham học giới luật cũng như Phật pháp với nhiều vị 
thầy danh tiếng khác. Và 
chuyên nghiên cứu các bộ luận 
nổi tiếng của ngài Long Thọ, 
Ï Vô Trước, A-để-sá. Ngài còn 
rất giỏi các ngành như thi ca, từ 


điển học, văn phạm... Ngài đã 





đưa ra sự giải thích việc nắm 
giữ chính quyền song song với việc duy trì Phật pháp 
của các vị Đại-lai Lạt-ma sau này. 

Tổ sư Tsong-kha-pa đã trực tiếp hướng dẫn ngài 
vào giáo nghĩa Trung quán qua Căn-bản-trung-quán- 
luận-tụng (wulamadhyamaka-sastra-kaärika) của Long 
Thụ, Nhập-trung-luận (  madhyamakavaifa) của 
Nguyệt Xứng. Ngài đã dịch và chú giải Lượng-thích- 


luận (przamã1n avartfika-karika) của Pháp Xứng. 
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Ngài là vị đệ tử xuất sắc của ngài Tsong-kha-pa 
và tông chủ của phái Cách-lỗ từ năm 1438-1475, ngài 
được phong danh hiệu Gyalwang (bo. røgyal dbang) 
“Người chiến thắng”, và sắc thụy là Đạt-lai Lạt-ma 
thứ I. Ngài xây dựng rất nhiều ngôi chùa, trong số 
đó có chùa Trát-thập Luân-bố (bkra shis lhun po). 

Ngài sống đơn giản, khiêm tốn và thường tự nhắc 
nhớ: “Chư Phật chẳng để tâm đến những việc như vinh 
nhục, khen chê...; và vì thể, ta cũng chẳng nên lưu ÿỷ đến 
chúng”. Ngài thường răn dạy chúng đệ tử như sau: “Chớ 
nên tranh cãi với người khác và cũng đừng hải lòng với 
những lời nói suông, rồng tuếch. Hãy thực nghiệm ý 
nghĩa của giáo pháp mà các ngươi đã học được vì chỉ 
như thể, các ngươi mới bước đi trên Phát đạo. Các vị tô 
thường dạy: Giữ lòng từ bi đối với tất cả những loài hữu 
tình, tôn trọng những người thực hành Phật pháp. Hãy 
chỉnh phục cái Ngã ”. 

Trước khi tịch, ngài căn dặn các đệ tử là không 


nên xây một bảo tháp xa hoa, chỉ đốt xác và lẫy tro 
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năn thành 1.000 tượng Phật Bất Động. Ngày 15 tháng 
01 năm 1475 ngài viên tịch, thọ 83 tuổi. Tương truyền 
rằng, một sự yên lặng lạ lùng kéo dài I3 ngày sau khi 
ngài mất, không một con chim nảo hót, đất và nước tự 
nhiên nóng lên, cây cối rũ lá. 

Ngài được xem là người đầu tiên trong dòng 
Cách-lỗ đề xướng việc duy trì chánh pháp bằng một 
dòng tái sinh. Sau khi ngài qua đời, môn đệ bắt đầu 
tìm một hóa thân (Tulku) mới của ngài, đó cũng chính 
là sự bắt nguồn của dòng Đạt-lai-lạt-ma được truyền 
cho đến ngày nay. Hiện thân kế thừa của ngài là Căn- 
đôn-gia-muc-thố (dge `dun rgya mísho), Đạt-lai Lạt- 
ma thứ II. 

VỊ thứ hai: Dge `dun røgya mífsho (Căn-đôn- 
gia-mục-thố 1475-1542). 

Ngài Dge `dun røya mísho là vị Đạt-lai-lạt-ma đời 
thứ II. Ngài sinh năm 1476 trong một gia đình nông 
nghiệp, ở vùng Tsang, tại Tanak, gần Shigate thuộc trung 
tâm Tây Tạng. Thân phụ tên là Kunga Gyaltsen (1432 
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1481) là một vị nổi tiếng về thực hành Tantra của phái 
Ninh-mã. Mẹ tên là Machik Kunga Pemo. 

Theo chuyện kể, khi sinh ra chắng bao lâu, ngài 
đã nắm tay người cha mà nói tên của mình là Pema 
DorjJe và dòng dõi Gendun Drup, cha là Lobsang 
Drakpa, tên truyền thông của Tsong-ka-pa. Năm lên 
bốn tuổi, ngài xin cha mẹ đến tu viện Tashilhunpo ở 
gần Shigatse sống với các tu sĩ. 

Có những nguồn tư liệu cho rằng lúc bốn tuổi 
hoặc tám tuổi ngài đã công bố là một người trẻ tái sinh 
của Gendun Drup. 

Năm lên mười tuổi, tức là năm 1489, ngài xuất 
gia với đại sư Panchen Lungrig và thọ giới làm tu sĩ từ 
ngài GhojJe Choekyi Gyaltsen và được ban pháp danh 
Gendun Gyatso. 

Năm lên mười tuổi, ngài được tôn vinh như là 
hóa thân của Gendun Drubpa, tức là vị Đạt-lai-lạt-ma 
thứ I ở tu viện Tashilhunpo và sau đó thọ cụ túc giới. 


Sau một cuộc biện kinh, ngài từ giã tu viện 
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Tashilhunpo đến tu viện Drepung ở Lhasa để nghiên 
cứu. Ở đây hội đồng cao tăng đã nhìn thấy ngài là hóa 
thân của Gendun Drubpa và tấn phong ngài là Đạt-lai- 
lạt-ma thứ II, năm ngài mười tuổi. 

Ngài không những là một nhà học giả nổi tiếng 
mà còn là một nhà trước tác nỗi tiếng về thi ca huyền 
bí nữa. Ngài cũng trở thành vị trú trì của những tu viện 
lớn ở Gelugpa và Drepung, Tashilhunpo, Sera. Ngài 
đã đứng ra tô chức đại lễ hội cầu nguyện với tham dự 
của nhiều tăng sĩ của tu viện Sera và Gaden. 

Năm 1542, ngài viên tịch ở trong thế ngồi thiền 
định. 

Tăng Ni Phật tử Tây Tạng gọi ngài với danh 
hiệu đge `dun rgya mĩsho là đễ tỏ lòng cung kính “con 
người của đại dương vĩnh quang và tuyệt vời”. 

VỊ thứ ba: Bsod-nams-rgya-mtsho (Đạt-lai- 
tỏa-lãng-gia-mụuc-thố 1543-1588). 

Ngài Bsod-nams-rgya-mtsho còn có tên là 


Sonam Øyatso, Hán phiên âm là Đạt-lai-tỏa-lãng-g1a- 
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mục-thố, ngài sinh năm 1543, trong một gia đình quý 
tộc đông con, sần Lhasa, có tên là Ranu Sicho, nghĩa 
là đứa bé khỏe mạnh nhờ sữa dê. Do khi sinh ngài, gia 
đình bị biến cố và tất cả đều qua đời, chỉ có một mình 
ngài sống sót và được nuôi sống bằng sữa đê, vì vậy 
người ta gọi ngài bằng tên ấy. Lúc chào đời ngài đã 
biết tụng câu thần chú “Om mani padme hum” và khi 
mới biết nói đã tuyên bố: “Chính mình là hiện thân 
của Gendun Gyatso”. Nên, ngài được xem là hóa thân 
của Gendun Ơyatso, vị Đạt-lai-lạt-ma thứ hai. Sau đó, 
ngài đã được đưa đến tu học tại tu viện Drepung đã 
được thọ Sa di với ngài Sonam có pháp hiệu là Sonam 
Gyatso và năm 20 tuổi đã được truyền giới cụ túc từ 
giới sư Gelek Palsang và đã trở thành một vị giáo thọ. 
Ngài đã đi tham học kinh điển từ nhiều tu viện của 
phái Cách-lỗ và đã trở thành vị trú trì tu viện Drepung, 
Sera và sau đó đã trở thành vị Đạt-lai-lạt-ma thứ III. 
Ngài cũng đã nghiên cứu và học giáo pháp của phái 


Ninh-mã, và đã trước tác hơn bôn mươi tác phâm và là 
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người đầu tiên xây dựng tu viện Kumdum ở miền 
đông Tây Tạng, trở thành tu viện đầu tiên của phái 
Cách-lỗ. 

Năm 1564, nhà vua Tây Tạng qua đời, ngài làm 
trưởng ban tổ chức tang lễ. Như vậy, ngài không 
những là vị Đạt-lai-lạt-ma chi phối đời sống tâm linh 
của Tăng Ni Phật tử Tây Tạng mà còn có quyền lực 
chi phối về đời sống chính trị của người dân ở đất 
nước này vào năm 1570. 

Ngài cũng là vị Đạt-lai-lạt-ma đặt quan hệ và 
chi phối quốc gia láng giềng Mông Cổ (Mongolia) vào 
thời vua Altan Khan. 

Năm 1577, ngài đã nhận lời mời của vua Altan 
Khan đến Mông Cổ giảng dạy Phật pháp cho Phật tử ở 
xứ sở này. Sonam Gyatsho đã công bố vua Altan 
Khan là hóa thân của Khublai và ngược lại, vua Altan 
Khan đã trao tặng tên Đạt-lai-lạt-ma đến ngài Sonam 


Gyatsho và còn truy tặng danh hiệu này đến hai vị tiền 
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nhiệm của ngài là vị Đạt-lai-lạt-ma thứ I và thứ hai và 
Sonam GØyatsho là vị Đạt-lai-lạt-ma thứ II. 

Ngài Sonam Gyatsho đã đưa Phật giáo Tây 
Tạng mà nhất là phái Cách-lỗ vào Mông Cổ thời vua 
Altan Khan và có sự quan hệ chặt chế với Mông Cổ ở 
thời đại này và đã qua lại Mông Cổ để thăm viếng và 
hoằng pháp nhiều lần. 

Năm 1588, ngài trở lại thăm và hoằng pháp tại 
Mông Cổ, đau nhẹ và qua đời vào lúc 45 tuổi. 

Vị thứ tư: Ngài Yon-tan-rgya-mtsho (Vinh- 
đan-gia-muc-thô 1589-1617). 

Trước khi Đạt-lai-lạtma thứ III mất, người 
Mông Cổ đã cầu thỉnh ngài tiếp tục ở lại Mông Cổ để 
giáo hóa một thời gian nữa. Ngài đã nhận lời thỉnh cầu 
này bằng cách hứa sẽ tái sanh lại ở Mông Cổ. Nên 
năm 1589, một chú bé ra đời trong một gia đình hoàng 
gia Altan Khan của Mông Cổ. Và sau đó chú bé đã 
nhận ra được những vật dụng hàng ngày từ đời trước 


của mình. 
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Sau đó triều đình Mông Cổ đã thỉnh mời Ban 
thiền Lạt-ma từ Tây Tạng sang Mông Cổ để hướng dẫn 
cho chú bé này và đã tấn phong chú bé này là đức Đạt- 
lai-lạ-ma thứ IV vào năm 1591 với pháp hiệu là 
Yonten Gyatso. Yonten Gyatso, có nghĩa là “Biển đức 
hạnh”. 

Năm 1601, lúc lên 12 tuổi, ngài được Ban thiền 
Lạt-ma và song thân hộ tống từ Mông Cổ đến chùa 
Gaden Thủ đô Lhasa Tây Tạng để thọ Sa di giới với 
ngài Samya Rinchen. 

Năm 1614, lúc ngài 25 tuổi đã được ngài 
Lobsang Choegyal làm giới sư truyền thọ cụ túc giới, 
sau đó trở thành vị trú trì chùa Drepung và Sera. 

Năm 1617, ngài bị bệnh thấp khớp và viên tịch 
tại tu viện Drepung, thọ 28 tuổi và để lại một số tác 


phẩm do ngài sáng tác. 
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Vị thứ năm: Đức Nag-dban blo-bzan-rgya- 
mífsho (A-vượng-la-bốc-gia-muc-thô 1617-1682). 

Ngài Nag-dban blo-bzan-rgya-mtsho sinh năm 
1617, tại Lhoka Chingwar Takse, huyện Chongyas, 
gần biên giới phía Đông Tsang, có tên Chong Gya. 
Năm ngài lên hai tuổi, vị thị giả của đức Đạt-lai-lạt- 
ma thứ IV, đưa vật dụng dùng hàng ngày của vị Đạt- 
lai-lạt-ma thứ IV đến chú bé Chong Gya, chú bé đã 
nhận ra từng vật và biết đó là vật dùng tiền thân của 
mình. Chiến tranh bùng nổ, Mông Cổ tấn công vào 
các doanh trại quân đội ở Tsang, bên ngoài Lhasa, 
khiến sự kiện tái sanh của chú bé Chong Gya ở biên 
giới phía Đông của Tsang đều được giấu kín. 

Năm 1621, vua Phuntsok Namgyal băng hà, 
khiến chiến tranh có phần lắng dịu, nên việc tìm kiếm 
hóa thân của vị Đạt-lai-lạt-ma thứ IV được công bồ là 
chú bé Chong Gya và tổ chức lễ tấn phong chú bé 
Chong Gya lên tước vị Đạt-lai-lạtma thứ V, tại tu 


viện Drepung. Chong Gvya được giáo dục kỹ lưỡng và 
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đầy đủ cả kinh học, luận học, mật thừa và sau đó đã 
được giới sư Lâm Pachen trao truyền cụ túc giới với 
pháp hiệu là Ngaway Gyatso. 

Năm 1642, ngài Đạt-lai-lạt-ma thứ V, trở thành vị 
nguyên thủ lãnh đạo cả tỉnh thần và chính trị của đất 
nước Tây Tạng. Ngài đã thiết lập mọi luật lệ của tôn 
giáo và xã hội để điều hành đất nước, đưa đất nước Tây 
Tạng đến thống nhất và độc lập. Hệ thống lãnh đạo 
chính trị của chính quyền Tây Tạng được phân làm hai 
giới gồm tăng sĩ và cư sĩ. Vị trí hoàng gia của vua 
Gushri Khan vẫn được tôn trọng và duy trì với vai trò hộ 
pháp và thiết lập môi quan hệ chặt chẽ giữa hộ pháp và 
đạo sư hay giữa hoàng gia với tăng đoàn. 

Năm 1655, vua Gushri băng hà, hai hoàng tử 
chia nhau lãnh đạo, nhưng họ chẳng quan tâm bao 
nhiêu đến sự nghiệp chính trị, khiến đức Đạt-lai-lạt- 
ma kiêm nhiệm tất cả quyền hạn chính trị, kế cả quyền 


bô nhiệm nhiệp chính. 
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Công lao lớn của đức Đạt-ma-lạt-ma thứ V là 
xây dựng cung điện Potala làm nơi tu tập và điều hành 
chính sự có hệ thống và quy mô lớn, khởi sự từ năm 
1645, kéo dài đến 50 năm mới hoàn tất. Nhưng, mới 
thi công hơn ba mươi năm thì ngài viên tịch, thọ 65 
tuổi. Trước khi viên tịch, ngài dặn là không công bó, 
mọi công việc do vị nhiếp chính điều hành, cho đến 
khi cung điện hoàn tất mới công bố sự viên tịch của 
ngài, để khỏi trở ngại cho việc xây dựng cung điện. 
Ngài đã trước tác và để lại nhiều tác phẩm gồm các 
lãnh vực thần học huyền bí, lịch sử các vị đại sư nổi 
tiếng đương thời của Tây Tạng, lịch sử Tây Tạng, 
những luận giải về thơ văn cô điển của Ân Độ, những 
nghệ thuật tu tập mật tông... các phiên bản kinh điển 
Pàli và Sanskrit vào thời ngài cũng được phổ biến 


rộng rãi. 
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Vị thứ sáu: Đức Tshans-dbyans-rgya-mtsho 
(Đạt-lai-thương-ương-gia-mục-thố 1682-1706). 

Đức Đạt-lai-lạtma thứ V viên tịch sau mười 
lăm năm cung điện Potala xây dựng hoàn tất và năm 
1688, khi quan nhiếp chính Desi Sangye Gyatso nghe 
có một chú bé sinh ra từ năm 1652, tại Mon Tawang, 
hiện nay thuộc Arunachal Predesh, Ấn Độ có những 
biểu hiện phi thường là hóa thân của đức Đạt-lai-lạt- 
ma thứ V, quan nhiếp chính liền cử Ban-thiền Lạt-ma 
đến Mon Tawang hộ tống chú bé về Nankartse, gần 
Lhasa để hướng dẫn chú bé tu học. 

Năm 1697, quan nhiếp chính Desi gửi sứ giả 
Shabdrung Ngawang Shonu đến triều đình Mãn Chu 
thông báo đến hoàng đề K”ang-si về sự thật nhập diệt 
của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ V và đã tìm ra hóa thân của 
ngài và ngài nhiếp chính cũng thông báo này đến toàn 
thể dân chúng Tây Tạng. 

Sau đó quan nhiếp chính đã mời ngài Lobsang 


Yeshi Lama Pachen đến Nankartse thế phát và thọ 
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Sa di cho chú bé, trao cho chú bé pháp hiệu là 
Tsangyang Gyafso. 

Năm 1697, Tsangyang Gyatso lên mười bốn 
tuổi được cả ba tu viện lớn gồm Sera, Gaden, 
Dregpung tổ chức lễ tấn phong tước hiệu Đạt-lai-lạt- 
ma thứ VI với sự chứng minh của nhiều Ban thiền 
Lạt-ma cùng sự tham dự của chính quyền các cấp, đại 
diện triều đình K”ang-si, các hoàng tử Mông Cổ và 
quân chúng ở Lhasa. 

Năm 1701, có sự mâu thuẫn giữa vị nhiếp chính 
và hoàng để Lhasang Khan của Mông Cổ. Hoàng đề ra 
lệnh giết nhiếp chính Desi Sangya Gyatso, khiến đức 
Đạt-lai-lạt-ma thứ VI rất đau buôn, ngài đã sám hồi 
với ngài Lama Panchen ở Shigatse và sau đó ngài xin 
hoàn tục. Tuy sống trong cung điện, nhưng ngài vẫn 
thường rong chơi ca hát với bạn bè ở ngoài đường. 
Qua nhiều tác phẩm thi ca do ngài để lại, người ta 


nhận biết ngài là một nhà thơ lỗi lạc. 
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Năm 1706, Trung Quốc mời ngài đến thăm 
triều đình và ngài đã viên tịch trên đường đi, bẫy giờ 
ngài 24 tuổi. 

VỊ thứ bảy: Đức Skal-bzan-rgya-mtsho 
(Cách-tang- gia-muc-thô 1708-1757). 

Ngài Skal-bzan-rgya-mtsho sinh năm 1708, tại 
làng Lithang và trở thành một chú bé có tài năng kỳ 
diệu làm cho Ban-thiền Lạt-ma ở tu viện Thupten 
Jampaling ở làng Lithang rất đỗi kinh ngạc. Nhưng 
thời điểm bấy giờ tình hình chính sự của Tây Tạng rối 
loạn, nên Ban-thiền Lạt-ma không thể đưa chú bé về 
thủ phủ Lhasa mà đưa chú bé vào tu viện Kumbum và 
tạ tu viện này, ngài Ngawang Lobsang Tenpal 
Gyantsen đã làm lễ xuống tóc cho chú bé. Năm lên 
mười hai tuổi, ngài được ngài Panchen Lobsang Yeshi 
tại cung điện Potala truyền thọ Sa di và trao pháp hiệu 
Kalsang Oyatso. 

Năm mười tám tuổi, ngải được ngài Rinpoche 


Panche làm giới sư truyên trao cụ túc giới và sau đó 
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học Phật pháp với ngài Lạt-ma Panche Lobsang Yeshi 
trú trì tu viện Gyumey và Shalu. Ngài cũng đã học 
luận tạng với ngài Ngawang Yonten. Ngài học kinh 
tạng và luận tạng rất nhanh chóng và đã trước tác 
nhiều tác phẩm để lại cho đời. 

Năm 1751, vào tuổi 43, ngài đã thành lập triều 
chính Kashag, chỉnh đón nền chính trị Tây Tạng, bỏ vị 
trí nhiếp chính và ngài trở thành vị nguyên thủ quốc 
gia của triều đình Tây Tạng. 

Năm bốn mươi lăm tuổi, ngài thành lập trường 
phái Tse-trong cung điện Potala. Sau đó ngài xây 
dựng một cung điện mới ở Norling Kalsang Phodrang. 
Ngài mất năm 1757, thọ 49 tuổi và rất được quần 
chúng ngưỡng nộ. 

Vị thứ tám: Đức Hjam-dpal-rgya-mtfsho, 
(Khương-bạch-gia-muc-thố 1758-1804). 

Ngài Hjam-dpal-rgya-mtsho có tổ tiên là Dhrala 
Tsegyal ở tỉnh Kham, nhưng cha mẹ cư trú ở làng 


Thobgyal Lhari Gang, tỉnh Tsang. 
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Khi mẹ mang thai ngài, trong làng Lhari Gang, 
xuất hiện nhiều điềm lành và dân làng làm ăn phát đạt, 
các vụ Ø1eo trồng luôn luôn được mùa đem lại rất 
nhiều hoa lợi. 

Khi sinh ra vào độ tuổi biết nói, ngài đã tự 
tuyên bố: “Ba tuổi tôi sẽ đến cư trú ở Lhasa”. 

Năm 1761, ngài đã được Ban-thiền Lạt-ma hộ 
tống về Lhasa và đã được ngài Panchen Lama làm lễ 
xuống tóc xuất gia, trao pháp hiệu Jampal Gyatso và 
năm 1762 được phong tước hiệu Đạt-lai-lạt-ma thứ VIII. 

Năm 1777, ngài thọ cụ túc giới và học Mật tông 
theo phái Gelugpa. Ngài là người có công kết hợp giáo 
nghĩa giữa hai phái Gelugpa và Nyingmapa với nhau 
để hành trì và hoằng pháp. Sau sự qua đời của vị nhiếp 
chính Jampal Delek, ngài được yêu cầu nắm quyên lực 
nguyên thủ quốc gia, nhưng ngài từ chối. Nên, ngài 
Ngawang Tsultrim ở chùa Tsernonling vốn là vị quốc 
sư của hoàng đề Tây Tạng trải qua mười bốn năm được 


đề cử làm vị nhiếp chính để hỗ trợ chính trị cho ngài 
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Đạt-lai-lạt-ma thứ VIIIL. Ngài đã xây dựng công viên 
cung điện mùa hè Norbulingka và qua đời năm 1805, 
thọ 47 tuổi. 

Vị thứ chín: Đức kLun-stogs-rgya-mtsho 
(Long-đa-gia-muc-thố 1805-1815). 

Ngài Lun-stogs-rgya-mtsho sinh năm 1§05, tại 
làng Dan Chokhor, tỉnh Kham. 

Năm 1807, ngài được Ban-thiền Lạt-ma công nhận 
là hóa thân của Đạt-lai-lạt-ma thứ VII và đưa về Lhasa. 

Xuất gia thọ giới với ngài Rinpoche Panchen 
Lama được trao pháp hiệu là Lungtok Gyatso và tấn 
phong thành Đạt-lai-lạt-ma thứ IX vào năm 1810, ngải 
bị viêm phổi và qua đời năm 1§16 (11 tuổi), khi đang 
dự lễ hội mùa Đông của Tây Tạng. 

Vị thứ mười: Đức Tshul-khrim-rgya-mtsho 
(Đạt-lai-sở-xưng-gia-mục-thố 1816-1837). 

Ngài Tshul-khrim-rgya-mtsho sinh năm 1816, 
tại làng Lithang, tỉnh Kham. Năm lên sáu tuổi được 


công nhận là hóa thân của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ IX 
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và thọ sa di giới từ ngài Panchen lama, Tenpai NyIma, 
có pháp hiệu là Tsultrim Gyatso. Năm 10 tuổi, ngài 
học Phật pháp tại tu viện Drepung và rất xuất sắc đối 
với các môn học thuộc về kinh và luận. 

Năm 1831, tái thiết cung điện Potala và năm 19 
tuổi thọ cụ túc giới do ngài Panchen Lama làm giới sư. 

Năm 1837, bị bệnh và qua đời, thọ 21 tuổi. 

Vị thứ mười một: Đức Mkhas-sgrub-rgya- 
mífsho, (Khải-châu-gia-mục- thố 1838-1856). 

Ngài Mkhas-sgrub-rgya-mtsho sinh năm 1838, tại 
làng Yathar, tỉnh Kham. Năm lên ba tuôi, ngài được 
Ban-thiền Lạt-ma công nhận là hóa thân của vị Đại-lai- 
lạt-ma thứ X và hộ tống về Lhasa làm lễ xuống tóc với 
đại sư Rinpoche Panchen Lama, Tendai Nyipa và được 
trao cho pháp hiệu là Khedrup Gyatso. 

Năm 1842, thọ Sa di với ngài Panchen Lama, và 
được tấn phong thành Đạt-lai-lạt-ma thứ XI, tại cung 
điện Potala. Ngài qua đời trong một trận chiến thảm 


khốc giữa Tây Tạng và Gurkhas thuộc vương quốc 
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Nepal. Quyền lực của Khedup Gyatso chi phối mạnh 
mẽ ở Lhasa, và nó chính là lý do khiến cho ngài trở 
thành mục tiêu của những kẻ ám sát. Ngài bất ngờ bị 
ám sát tại cung điện Potala vào năm 1856, thọ 18 tuổi. 

Vị thứ mười hai: Đức Sprin-Las-rgya-mtsho 
(Xưng-lặc-gia-mụuc-thô 1856-1875). 

Ngài Sprin-Las-rgya-mtsho sinh năm 1856, ở 
Lhoka, gần Lhasa. Năm lên hai tuổi, ngài được Ban- 
thiền Lạt-ma công nhận là hóa thân của Đạt-lai-lạt-ma 
thứ XI và hộ tống đưa về Lhasa làm lễ xuống tóc xuất 
gia với đại sư Retng Ngawang Yeshi Tsultrim 
Gvyaltsen và có pháp hiệu là Trinley Gyatso. 

Lên năm tuổi, ngài thọ Sa di với đại sư Lobsang 
Khenrab tại tu viện Gaden và sau đó tổ chức lễ tấn 
phong ngài tước hiệu Đạt-lai-lạt-ma đời thứ XII tại 
cung điện Potala. 

Năm 1873, ngài lên 17 tuổi được trao truyền cụ 


túc giới và lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. 
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Năm 1875, Ngài qua đời bất ngờ tại cung điện 
Potala, thọ 20 tuổi. 

Thời thơ ấu của Ngài đã gắn liền với học thuật 
và viếng thăm các thiền viện hẻo lánh. Lên ngôi vào 
năm 1873, ngài chỉ năm quyền được hai năm thì qua 
đời, và chịu ảnh hưởng chi phối của Chamberlain, tức 
Ban thiền Lạt Ma Dhondrup. 

Dhondrup tự tử chết vào năm 1871, sau một 
phán quyết của tòa án. Xác của ông bị chặt đầu và 
chiếc đầu của ông được treo để thị chúng như một lời 
cảnh báo. Nhà văn Hà Lan Ardy Verhaegen cho rằng, 
cái chết của Dhondrup khiến cho đức Trinle Gyasto bị 
sốc, ngài đã đi lang thang khắp Potala trong suốt 4 
năm, sau cùng đã ngã bệnh và qua đời chỉ hai tuần sau 
đó. Ngài chết trong tư thế thiền định và xoay mặt về 


hướng Nam. 
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Vị thứ mười ba: Đức Thuh-bstan-rgya-mtsho 
(Thố-đan-gia-muc-thô 1876-1933). 

Ngài Thuh-bstan-rgya-mtsho sinh năm 1876, 
trong gia đình nông dân du mục, tại Thakpo Langdun, 
miền Đông Nam Tây Tạng. 

Theo tiên tri của thần Nechung và Lạt-ma 
Gyudto, khi nhìn xuống mặt nước hồ thiêng Lhamoi 
Latso thấy ngôi nhà của chú bé sinh ra và quang cảnh 
xung quanh là hóa thân của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ XI 
ở hướng Đông Nam. Nên, Ban-thiền Lạt-ma đã đi theo 
hướng này để tìm kiếm hóa thân của đức Đạt-ma-lạt- 
ma thứ XII và họ đã phát hiện ra ngôi nhà và quang 
cảnh giống như họ đã nhìn thấy ở trong hồ thiêng 
Lhamoi Latso và trong ngôi nhà ấy có một chú bé mới 
được mười tháng tuổi. 

Năm 1878, chú bé lên hai tuổi, Ban-thiền Lạt- 
ma hộ tống về cung điện Potala, làm lễ xuống tóc và 
xuất gia với Lạt-ma Tepai Wangchuk và được trao 


pháp hiệu là Thupten Gyatso. 
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Năm 1879, lễ tấn phong ngài lên ngôi vị Đạt- 
lai-lạt-ma thứ XIII đã được long trọng tổ chức tại cung 
điện Potala với đại sư Rinpoche Tatsak Ngawang 
Palden Yeshi. Năm mười hai tuổi ngài học thông cả 
nội điển, ngoại điển và vượt qua hàng trăm tăng sĩ và 
học giả của ba trường đại học nổi tiếng của Tây Tạng 
bấy giờ. 

Ngài đã được truyền cụ túc giới tại tu viện 
Jokhang, ở Lhasa do đại sư Rinpoche Phurchok 
Ngawang Jampa làm giới sư. 

Năm 1895, ngài tốt nghiệp học vị Geshe (Tiến sĩ). 

Năm 1902, ngài nhập thất ba năm tu luyện và 
chứng Mật định Kim cương thừa, do các đức Đạt-laI- 
lạt-ma tiền nhiệm truyền lại. 

Ngài đã trước tác nhiều tác phẩm như Hành trì 
mật tông, Cầm nang thiền tập, Nghi thức tế lễ, Tiểu sử 
các vị tiền nhiệm, Giáo trình sư phạm, Tâm thư 
khuyên dạy cá nhân và tập thể, Văn thư hành chánh 


cho chính quyên... 
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Năm 1904, quân Anh tấn công Lhasa, ngài lánh 
sang Mông Cổ, giao cho quan nhiếp chính là Ganden 
Tri Rinpoche ở lại điều hành triều chính. 

Khi ở Mông Cổ, ngài đã thuyết pháp giáo hóa 
rất nhiều bộ tộc và là vị khách quý của vị Tăng thống 
Phật giáo Mông Cổ là Lama Jetsun Dampa ở Urga, 
ngày nay là Ulan Bator. 

Năm 1906, ngài đến miền Đông Tây Tạng để 
hoằng pháp và năm 1907, có cuộc thương lượng giữa 
Anh và Nga thừa nhận Tây Tạng một nước trung lập 
giữa Anh-Ấn và Nga dưới danh nghĩa quyền bá chủ 
của triều đình Trung Hoa. 

Năm 1908, ngài đã đến Bắc Kinh để đàm phán 
về sự lạm dụng quyền lực chính trị của triều đình 
Trung Hoa ở tỉnh Kham Tây Tạng. 

Triều đình nhà Thanh cho rằng ngài là thuộc 
cấp của hoàng đế Mãn Chu, nhưng ngài không chịu. 
Ngài nói rằng quan hệ giữa ngài với Trung Hoa là 
quan hệ giữa bậc đạo sư và vị hộ pháp mà trước kia 


đức Đạt-lai-lạt-ma thứ V đã thiết lập. 
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Năm 1910, triều đình nhà Thanh cử Tế tướng 
Lu Chan kéo quân sang Lhasa có ý định bắt ngài, biết 
trước nên ngài cùng với các vị Ban-thiền Lạt-ma và 
các chức sắc cao cấp bỏ Lhasa sang Ấn Độ ty nạn. 
Ngài xin Anh giúp đỡ nhưng Anh giữ thái độ trung 
lập. Triều đình nhà Thanh yêu cầu ngài trở lại Lhasa 
giữ chức vụ dưới quyền hoàng đế Mãn Chu nhưng 
ngài từ chối. 

Năm 1911, triều đình Mãn Chu sụp đồ, quân 
Tây Tạng thừa cơ hội ấy đánh đuôi quân nhà Thanh ra 
khỏi Tây Tạng và giành lại độc lập. 

Ngài trở lại Tây Tạng và nỗ lực hiện đại hóa đất 
nước, ngày 13 tháng 2 năm 1913, ngài ban hành hiến 
pháp năm điều để củng cố nền độc lập của đất nước. 
Ngài đã thiết lập ngành bưu điện và gửi sinh viên sang 
Anh quốc học khoa học kỹ thuật để xây dựng đất nước, 
ngài mở ngành thiên văn học, y học, quân sự, cảnh sát, 


mở trường ngoại ngữ để giáo dục cho dân chúng... 
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Đức Đạt-ma-lạt-ma thứ mười ba đã có công lao 
rất lớn đối với sự nghiệp hiện đại hóa đất nước Tây 
Tạng. Ngài đã qua đời năm 1933, thọ 57 tuổi. 

Vị thứ mười bốn: Đức Nag-dban-blo-bzan- 
bstan-hdsin-rtgya-mtsho (Đạt-lai-lạt-ma hiện nay 
là Lạp-mộc-đăng-châu 1935-... ). 

Ngài Nag-dban-blo-bzan-bstan-hdsin-rtgya-mtsho 
sinh ngày 06 tháng 7 năm 1935, tại Takser thuộc miền 
Đông Nam tỉnh Amdo, Tây Tạng. Thân phụ tên là 
Choekyong Tsering, thân mẫu tên là Diki Tsering, gia 
đình sống băng nghề nông chất phác. 

Lúc nhỏ ngài có tên là Lhamo Dhondup. Khi 
sinh ra một con mắt của ngài nhắm lại, người chị cả đã 
dùng ngón tay cái của mình để kéo mí mắt của ngài ra, 
khi ấy mắt ngài mới mở ra bình thường. Khi mới biết 
nói, ngài nói với cha mẹ: “Con sẽ đi đến thủ đô Lhasa 
và cả gia đình cùng đi”. 

Năm 1935, quan nhiếp chính Lama đến hồ 
thiêng Lhamo, phía Nam Tây Tạng, cách thủ đô Lhasa 


90 dặm, ngôi câu nguyện và nhìn mặt hô yên tĩnh từ 
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mặt hồ hiện ra ba chữ: “Ah ka ma”, và một ngôi chùa 
ba tầng mái ngói ngọc bích, có con đường dẫn lên một 
ngọn đôi và có một ngôi nhà nhỏ và trong ngôi nhà ấy 
có một máng xối rất lạ. Ngài nhiếp chính đoán chữ Ah 
là tỉnh Amdo ở đông bắc, chữ ka là ngôi chùa 
Kumbum ba tầng gần bên nhà ngài và chữ ma là chỉ 
ngôi tu viện Karma Rolpal DorJe ở trên ngọn núi của 


ngôi làng gân bên. 





_ 


Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma 


trong lễ đăng quang 02-1940 
Phái đoàn Ban-thiền Lạt-ma đã đến vùng này để 
tìm hóa thân của vị Đạt-lai-lạtma mười ba. Hôm Ấy, 


phái đoàn đã đến nhà chú bé Lhamo Dhondup để quan 
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sát. Chú bé đã nhận ra vị tu viện trưởng Sera và nói lời 


|? 


chào: “Sera Lama! Sera Lama!” (xin chào ngài Lama 
Sera!). Ngài Lama Kewtsang đưa ra cho chú bé một 
xâu chuỗi của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ XIII, chú bé liền 
nói của chú. Phái đoàn đã để những vật dụng của đức 
Đạt-lai-lạt-ma thứ XIII chung với vật dụng của những 
vị khác như cái gậy, hàm răng, chiếc linh, cuốn kinh... 
nhưng chú bé đã nhận ra những vật dụng của đức Đạt- 
lai-lạt-ma thứ XIII và cho đó là vật dụng của mình. 
Sau đó phái đoàn đã xác nhận chú bé Lhamo Dhondup 
là hóa thân của đức Đạt-lai-lạt-ma thứ XHI và là vị 
Đạt-lai-lạt-ma thứ XIV của phái Gelupa và đưa về tu 
viện Kumbum để đào tạo. 

Sau đó, ngài đã được đưa về tu viện J okhang ở 
Lhasa để đào tạo, thọ Sa di giới, với pháp hiệu là 
Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe TenzIn Gyatso và 
ngày 22 tháng 2 năm 1940, ngài đã được tấn phong 
tước vị Đạt-lai-lạt-ma thứ XIV lãnh đạo tinh thần Tây 


Tạng. 
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Năm 1963, đức Đạt-lai-lạt-ma thứ XIV ban 
hành hiến pháp dân chủ. 

Năm 1965, ngài dự lễ Phật đản tại Ấn Độ, gặp 
Thủ tướng Jawharlal Nehru Ấn Độ và Thủ tướng Chu 
Ân Lai Trung Quốc để đàm phán về Tây Tạng, nhưng 
không thành. 

Năm 1971, ngài đã đến thăm Liên Xô và đã 
được các nhà lãnh đạo Liên Xô tiếp đón nồng nhiệt.Và 
sau khi Liên Xô tan rã, ngài cũng đã viếng thăm Nga 
và đã được Tổng thống Nga Boris Yeltsin tiếp đón 
nông hậu ở Kavkaz, bấy giờ ngài yêu cầu Tổng thống 
Nga bảo vệ truyền thống Phật giáo ở Kalmykia, Tuva 
và Buryatia... 

Năm 1973, ngài đã đến Vatican gặp Giáo hoàng 
Paul VI và năm 1980 gặp Giáo hoàng John Paul II. 

Năm 1987, tham dự hội nghị nhân quyền tại thủ 
đô Washington Hoa Kỳ, ngài đề xuất chương trình hòa 
bình cho Tây Tạng. 
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Ngày IŠ tháng 6 năm 1988, tại Strasbourg ở 
Pháp, ngài nhắc lại chương trình hòa bình năm điểm 
của mình. 

Ngày 09 tháng 10 năm 1991, phát biểu tại đại học 
Yale Hoa Kỳ, ngài nói muốn trở lại Tây Tạng để đánh 
giá chính xác tình hình tại quê hương. 

Năm 2009, đức Đạtlai-lạ-ma đã đến thăm 
Arunachal Pradesh một tu viện Phật giáo, phía Đông 
Bắc Ân Độ, sát Tây Tạng. Ngài cũng đến thăm Tawang, 
nơi sinh sông của bộ tộc Mornpa, có sự liên kết chặt chẽ 
với thủ đô Lhasa Tây Tạng. 

Năm 2012, ngài đã được Tổng thông Vladimir 
Putin mời đến thăm Kalmykia và đã tiếp đón rất nhiệt 
tình. 

Ngài cũng đã được rất nhiều đại học nổi tiếng 
thế giới tặng bằng Tiến sĩ danh dự như: 

- Tiến sĩ văn chương của Đại học Benaras, India 


1957. 
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- Tiến sĩ thần học của Đại học Caral College 
Waukesh năm 1979. 

- Tiến sĩ triết học Phật giáo, University of 
Oriental studies, USA, năm 1979. 

- Tiến sĩ nhân văn học, Seatfle UnIversity, 
USA, năm 1979. 

- Tiến sĩ danh dự, University of ParIs, France, 
năm 1994. 

- Tiến sĩ triết học, Rissho University, Tokyo, 
Japan, năm 1995. 

- Tiến sĩ luật học, University of Melbourne, 
Australia, năm 1997. 

- Tiến sĩ khoa học quốc tế, University of 
Trieste, Italy, năm 1997. 

- Tiến sĩ luật học, University of Wisconsin, 
Madison, USA, năm 1998... 

Ngài cũng đã được nhiều quốc gia, nhiều tổ 


chức quôc tê tặng nhiêu huy chương cao quý và năm 
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1989, ngài đã nhận giải Nobel hòa bình của Nobel 
Commrittee, Norway. 

Về trước tác, ngài có hơn năm mươi tác phẩm gồm: 

- Mở huệ nhãn (The opening of the Wisdom 
eye, xuất bản năm 1972 ). 

- Biển của trí tuệ (Ocean of Wisdom, xuất bản 
tháng 2 năm 1990). 

- Phật giáo Tây Tạng (The Buddhism of Tibet, 
xuất bản năm 1975). 

- Tự do nơi lưu đầy (Free in Exile, xuất bản 
năm 199]). 

- Ý nghĩa của cuộc sông (The meaning of Life, 
xuất bản năm 1992). 

Đọc lịch sử của mười bốn 
vị Đạtlai-lạt-ma trong truyền 
thống Hoàng Mạo của Phật giáo 
Tây Tạng, ta thấy các ngài chỉ là 
một mà không phải là một mà 


cũng không phải là khác. Không 
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phải khác, vì ngài xuất hiện sau, lại kế thừa dòng tâm 
thức tương tục của vị trước, nhưng khác là do duyên 
vào từng thời đại mà hạnh nguyện hoằng hóa của mỗi 
vị biểu hiện khác nhau, khiến cuộc đời của các ngài lại 
đa dạng trong nghiệp duyên và huyền thoại trong hạnh 
nguyện, cũng như đa dạng trong huyền thoại và biến 
ảo trong nghiệp duyên. Huyền thoại là thánh, nghiệp 
duyên là phàm. Thánh trong phàm, vì thánh chưa đoạn 
trừ hết các lậu hoặc, nên vẫn còn duyên nợ với giang 
sơn tông phái, nên phàm tình biểu hiện. Phàm trong 
thánh, vì chất phàm mỗi ngày, mỗi trở nên thanh tịnh, 
vì căn và trần được giới đức phòng hộ, định tâm nhiếp 
phục và tuệ căn thường giác chiếu. Cứ như thế mà hai 
tính chất phàm thánh trộn quyện vào nhau, tạo nên cho 
ta những cảm giác khi tỉnh tế, lúc thô phù của một 
kiếp người tức thánh, tức phàm. Phàm là vì tự cho 
mình là thánh và thánh là vì tự biết mình là phàm và 


sống giản dị giữa phàm trần để nuôi dưỡng thánh thai 
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tuệ giác và hạnh nguyện bồ đề, làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh mà chúng sanh không hề hay biết. 

Nhiều vị cho rằng, mười bốn đức Đạt-lai-lạt-ma 
của Phật giáo Tây Tạng là hóa thân của Bồ tát Quán 
thế âm và người dân Tây Tạng cũng tin tưởng như thế, 
nhưng những vị Đạt-lai-lạt-ma nào nghĩ răng mình là 
Bồ tát Quán Thế Âm, vị ấy liền rơi vào ngã tưởng, 
phước đức biến mất, tai họa tự đến. Nhưng vị nào nghĩ 
rằng, vì hạnh nguyện Quán Thế Âm mà sống đời giản 
dị với chúng sanh nơi trần lụy bằng hạnh nguyện từ bị, 
với tâm vô cầu, với hạnh vô đắc, với tướng phi tướng, 
với danh phi danh, thì vị ấy ngay nơi bùn lầy sanh tử 
mà hóa hiện đóa sen hồng ngát thơm vời vợi giữa cõi 
trần hồng hay ngay nơi chéo áo rách mà hàm chứa hạt 
minh châu như ý tỏa chiếu vô cùng. 

Mười một vị Ban thiền Lạt-ma 

Ban-thiền-lạt-ma, có nghĩa là nhà trí tuệ lớn, nhà 
bác học lớn. Lạt Ma có nghĩa là người trên (thượng 


nhân). Vào năm Thuận Trị thứ 2 (1645) đời vua Thế Tổ 
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nhà Thanh, Cô Thủy Hãn, thủ lãnh của Mông Cổ Hòa- 
thạc-đặc-bộ cai trị Vệ và Tạng, suy tôn người đệ tử thứ 
4 của Tsong-kha-pa là La-tang-khước-tiếp làm “Ban- 
thiền-bác-khắc-đa (Bác-khắc-đa là tiếng Mông Cổ, có 
nghĩa là anh tài xuất chúng) và mời trụ trì chùa Trát 
Thập Luân Bá, đồng thời, cắt bộ phận Hậu Tạng sáp 
nhập vào quản hạt của La Tang, đó là Ban-thiền đời thứ 
tư (Ba đời trước đó do người Hậu Tạng suy tôn). Đến 
Ban-thiền-lạt-ma đời thứ năm, vua Thánh Tổ nhà 
Thanh phong hiệu là: “Ngạch Nhĩ Đức Nữ” (Ertim hoặc 
Erdem), hàm ý là sáng sủa, sáng rỡ. Người Tây Tạng 
bảo rằng Ban-thiền-lạt-ma là hóa thân của Kim Cương; 
hoặc là hóa thân của Phật A DI Đà. Đại đô của Ban- 
thiền-lạt-ma qua các đời đều đóng ở chùa Trát Thập 
Luân Bá (Tạng: Bkra-sis Ihum-po) thuộc Nhật Khách 
Tắc, Hậu Tạng. 

Bước đầu Ban-thiền-lạt-ma giữ vai trò phụ 


chính mà không phải là nhiếp chính và có vai trò đi 
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tìm sự tái sinh của dòng Đạt-lai-lạt-ma và tô chức nghĩ 
lễ tôn giáo. 

Ban-thiền-lạt-ma cũng đi tìm các vị tái sinh 
trong chi dòng của họ. Nó bắt đầu từ đời Ban-thiền- 
lạt-ma thứ năm. 

Đời Ban-thiển-lạt-ma thứ năm là hóa thân của 
Ban-thiển-lạt-ma đời thứ tư. Đời Ban-thiền-lạt-ma thứ 
sáu, là hóa thân đời Ban-thiền-lạt-ma thứ năm... cho 
đến nay, Ban-thiền-lạt-ma đã trải qua mười một đời 
mà danh sách của mười một vị Ấy, ta có thể tìm thấy 
như sau: 

- Đời thứ nhất, Khải Châu (Tạng: Mkhas-rah- 
rge, 1385-1436). 

- Đời thứ hai, Tỏa Lãng Tiếp Ngang (Tạng: 
Bsod-nauss-phyogs-glan, 1439-1504). 

- Đời thứ ba, Ân Soái Ba (Tạng: Dbon-sa-pa, 
1505-1556). 

- Đời thứ tư, La Tang Khước Tiếp (Tạng: Blo- 
bsa-chos-ky! rgyal-mtshan, 1567-1662). 
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- Đời thứ năm, La Tăng Ích Tây (Tạng: Blo- 
bsan Ya-ses, 1663-1737). 

- Đời thứ sáu, Ban Hưu Ích Hi (Tạng: Dpal-Idan 
Ye-ses, I738-1779). 

- Đời thứ bảy, Đặng Tất Ni Ma (Tạng: Blo-bsan 
bstan-pahi m-ma), 1781-1852). 

- Đời thứ tám, Đặng Tất Vương Tu (Tạng: Chos- 
kyI-prags-pa bstan-pahi Iban-phyug, 1854-1852). 

- Đời thứ chín, La Tang Khước Kinh (Tạng: 
Blo-bas thub-bstan Chos-kyiI nima, 1883-1935). 

- Đời thứ mười, Cung Bảo Từ Đan (Tạng: Blo- 
basb phrin-las Ihum-grub, 1938- ...). 

- Đời thứ mười một do đức Đạt-lai-lạt-ma mười 
bốn chọn là Gedhun Choekyi Nyima, nhưng Chính 
phủ Trung ương Trung Quốc lại chọn Gyancain 
Norbu. 

Tuy hai dòng truyền thừa từ một phái, nhưng 
không phải lúc nào hai chi này cũng hòa thuận đối xử 


đúng pháp với nhau. Họ đối xử với nhau không đúng 
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pháp có nhiều lý do, nhưng có thê từ hai lý do chính. Lý 
do thứ nhất, có những vị do tu tập chưa nhiếp phục được 
các lậu hoặc hoàn toàn ở nơi tâm, nhưng lại khởi lên 
hạnh nguyện bồ đề quá lớn, nên bắt cập trong sự tu tập 
và hành đạo, tạo nên những khó khăn cho bản thân và 
hoàn cảnh, khiến họ hành xử không đúng pháp. Thứ hai, 
vì do được quần chúng ngưỡng mộ tôn vinh và là nơi 
tập hợp niềm tin quân chúng, khiến họ trở thành mục 
tiêu cho các thế lực chính trị lợi dụng và đánh phá. 

Chăng hạn, Ban-thiền-lạt-ma đời thứ chín là La- 
tang-khước-kinh đã từng ở lâu tại nội địa Trung Quốc 
và bị chính trị Trung Quốc lợi dụng, mãi đến Đạt-lai- 
lạ-ma đời thứ XII là A-vượng-la-bốc, truyền ra từ 
Đơn-gia-muc-thác-ngạc-hao, đất Tây Tạng, La-tang- 
khước-kinh mới có thể trở về Tây Tạng; nhưng đã qua 
đời trên đường về. 

Năm 1944, Ban-thiền-lạt-ma đời thứ X là Cung- 
bảo-từ-đan bị đưa đến Hậu Tạng, chủ quyền thay đổi. 
Sau khi Tây Tạng đã trở thành một địa phương như 
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các địa phương khác của Trung Quốc, Đạt-lai-lạt-ma 
đời thứ mười bốn đời sang Ân Độ năm 1959, còn Ban- 
thiền-lạt-ma thứ X, thì giữ thái độ dung hòa. 

Năm 1968, Ban-thiền-lạt-ma thứ X phải dời đến 
sống ở Bắc Kinh cho đến năm 1982. 

Năm 1989, Ban-thiền-lạt-ma chết đột ngột tại 
Shigatse, thọ 52 tuổi. 
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CHƯƠNG VIII: TỬ THƯ TÂY TẠNG 


Bardo Thodol Chenmo là cuốn sách của ngài 
Liên Hoa Sanh nói về sự sống chết. Nó đã được ngài 
Liên Hoa Sanh chôn cất tại vùng đồi Gampo ở miền 
Trung Tây Tạng và sau đó nó đã được ngài Karma 
Lingpa tìm ra ở thế kỷ XIV. Ngài Karma Lingpa là 
một trong hai mươi lăm đệ tử của ngài Liên Hoa Sanh 
tái sinh. 

Sách đã được truyền bá ở Tây Tạng bởi các ngài 
Karma Lingpa, Dosdusl DorlJe, Jamyang Khyentse 
Chokyi Lodro, Dilgo Khyentse Rinpoche, Sogyal 
Rinpoche... Nó đã được dịch ra tiếng Anh năm 1924 
bởi ông Kazi Dawa Samdup và ông W.Y Evans Wenftz 
xuất bản. Tên tiếng Anh là The Tibetan Book Of Living 
And Dying hay The Tibetan Book Of The Dead hay The 
Great Liberaton Throuph Hearng In The Bardo 
Shambhala. Việt dịch là Tạng ứh Sống Chết hay là Sự 


giải thoát lớn do nghe trong cõi Trung hữu. Nó là một 
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tác phẩm nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng và đã được 
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch sang tiếng Việt và đã được 
nhà xuất bản Thanh Văn Hoa Kỳ in năm 1992, Kiến 
Không Việt dịch và Thiện Tri Thức xuất bản năm 2001. 

Cốt lõi của cuốn sách này là nói về những trạng 
thái chuyên hóa của sông và chết bằng sự nhận diện 
tỉnh giác và tan biễn của ý thức tự ngã vào trong thực 
tại tánh-không, khiến năm uâẫn không rơi vào nơi cảnh 
giới mê lầm của sanh tử trong lục đạo chúng sanh mà 
trở thành những nhân tô của đời sống giác ngộ. 

Bardo hay Trung hữu 

Giáo lý Bardo đã được đề cập ở trong cuốn sách 
nảy rất kỹ lưỡng. 

Tạng ngữ Bardo, có rất nhiều ý nghĩa, nghĩa đen 
là khe hở. Chỉ cho khoảng cách thời gian tồn tại của 
nghiệp thức hay thức tái sanh sau khi chết và trước khi 
tái sanh. Cũng có nghĩa là kẽ hở giữa đời này và đời 
sau. Bardo, bar là ở giữa và do là hòn đảo. Nghĩa là 


cột mốc giữa hai sự hiện hữu. Như vậy, Bardo là cột 
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mốc thời gian giữa hai sự hiện hữu của sống và chết 
hay của diệt và sinh. Và nó cũng có nghĩa là điểm liên 
hệ giữa hai trạng thái tâm lý chuyên dịch giữa sáng 
suốt và mù quáng. Bardo, bar có nghĩa là ở giữa, do là 
bị lơ lửng. Bardo là trạng thái thần thức lơ lửng giữa 
sông và chết, giữa đời này và đời sau. 

Bardo cũng có nghĩa là trạng thái của thân 
Trung ấm hay Trung hữu. Ấy là thân hiện hữu trong 
khoảng thời gian sau khi chết và trước khi tái sanh. 
Với nghĩa này, bardo dịch từ chữ antarabhava (Trung 
hữu) của Phạn ngữ. 

Antarabhava, Hán dịch là Trung âm, Trung uân, 
Trung ấm hữu. Ấy là thân thể thuộc về nghiệp thức 
của con người sau khi chết và trước khi tái sanh đời 
sau. Cũng là thân làm trung gian giữa tử hữu và sinh 
hữu, nên gọi là trung hữu. Thân này cũng gọi là Ý sinh 
thân hay Ý thành thân (Manomayakäya), nghĩa là thân 
sanh ra do ý, chứ không phải duyên tinh cha huyết mẹ 


mà sinh ra. Thân này là dùng hương và tâm câu hương 
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để nuôi thân, nên cũng gọi là thực hương thân hay tầm 
hương thân. 

Thân này chỉ xảy ra cho những người sanh ra ở 
cõi Dục giới và Sắc giới, còn đối với cõi Vô sắc giới 
thì không có thân này. 

Hình sắc của thân Trung hữu được kinh Đại 
Bảo Tích diễn tả như sau: “Thân Trung hữu của địa 
ngục, dung mạo xấu xí như khúc gỗ bị cháy; thân 
Trung hữu của loài bàng sanh, màu sắc giống như 
khói; thân Trung hữu của loài ngạ quỷ màu sắc giống 
như nước; thân Trung hữu của loài người, loài trời 
Dục giới màu sắc giống như vàng; thân Trung hữu của 
loài trời Sắc giới màu sắc trăng tinh. Chư thiên cõi Vô 
sắc, vì là vô sắc, nên không có thân Trung hữu. Trung 
hữu của các loài chúng sanh hoặc có hai tay, hai chân, 
hoặc có bốn chân, nhiều chân, hoặc không có chân, tất 
cả đều do nghiệp lực tiền nhân quyết định hình sắc và 
cảnh giới tái sanh. Thân Trung hữu cõi trời, đầu 


hướng lên trên. Thân Trung hữu cõi người, bàng sanh 
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và quý thì đi ngang; Thân Trung hữu cõi địa ngục đầu 
hướng xuống. Tất cả thân Trung hữu đều có thần 
thông, đi trong hư không, có thiên nhãn nhìn thấy từ 
xa” (Đại Bảo Tích Kinh 56, Đại Chính T l). 

Thời gian tồn tại của thân Trung hữu có nhiều 
quan điểm khác nhau: 

- Theo ngài Dharmatrata (Pháp Cứu), sự tỒn tại 
của thân Trung hữu không hạn định, vì mạng căn 
không do biệt nghiệp dẫn dắt mà do nghiệp nơi chúng 
đồng phận của thân Trung hữu hướng đến để tái sanh, 
nên nếu sinh duyên chưa đủ, thì thân Trung hữu vẫn 
mãi tôn tại. 

-_ Theo ngài Vasumitra (Thế Hữu), sự tồn tại của 
thân Trung hữu nhiều nhất là bảy ngày, nếu sinh duyên 
không đủ, thì thân Trung hữu chết đi sống lại nhiều lần. 

- Theo ngài Thiết-ma-đạt-đa, thân Trung hữu 
tồn tại nhiều nhất là bốn mươi chín ngày. 

- Các Luận sư Tỳ-bà-sa cho rằng, thân Trung 


hữu vì tâm câu sinh hữu, nên thời gian tôn tại không lâu. 
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Giáo lý đề cập về Trung hữu (Bardo) là giáo lý 
có từ rất xưa được truyền thừa từ ngài Samantabhadra 
(KuntuZangpo = Phật Phố Hiền). Phật Samantabhadra 
được Phật giáo Tây Tạng xem như là Phật nguyên ủy, 
nên sự truyền thừa của giáo lý này vượt khỏi tầm hiểu 
biết của các bậc đạo sư của nhân loại. Nó đã được tìm 
thấy ở trong Mật điền của phái Dzogchen. 

Cuốn Bardo Thodrol Chenmo được truyền bá từ 
ngài Padmasambhava và đã được chôn cất ở vùng đôi 
Gampo, miền Trung Tây Tạng, đến thế kỷ XIV được 
ngài Karma Lingpa thấu thị và khai quật là quyền sách 
độc đáo của Phật giáo Tây Tạng, vì đó là cuốn sách 
chỉ đường hay chỉ dẫn những trạng thái của thức thân 
sau khi chết và trước khi tái sanh. Nói một cách khác, 
đó là một cuốn sách chỉ đường cho thân Trung hữu tái 
sinh. 

Người Tây Tạng tin rằng, có năm phương pháp 
đề đạt đến sự giác ngộ. 


-_ Nương tựa vào bậc đại đạo sư hay vật linh thiêng. 
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- Nhờ mặc những bức đồ hình mật tông và đã 
được làm phép bằng thần chú. 

- Nhờ nếm nước thiêng do những bậc thầy 
trong thời gian nhập thất chú nguyện. 

- Nhờ nhớ lại sự chuyển di tâm thức, gọi là 
phowa vào lúc chết. 

- Nhờ nghe giáo lý sâu xa Bardo Thodrol 
Chenmo (Thân Trung hữu nhờ nghe giáo lý sâu xa). 

Bardo hay Trung hữu có bốn trạng thái: 

- Bardo hay Trung hữu tự nhiên: Nghĩa là 
Bardo hay Trung hữu là kế thời gian tồn tại thân của ta 
từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Thời gian tồn tại 
này gọi là Bardo hay Trung hữu tự nhiên, vì sao? Vì 
thân đời này cũng chỉ là thân chuyển tiếp từ thân đời 
trước và qua trung gian thân đời này để tiếp nhận thân 
đời sau. Nên, gọi là Bardo hay Trung hữu tự nhiên. 
Qua thân Trung hữu tự nhiên ta cần quán chiếu sự 
sông chết chỉ cách nhau chưa được một tơ tóc, nên cần 


phải tinh tấn tu tập các thiện pháp. 
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-_ Bardo hay Trung hữu sau khi chết: Sự hấp hồi 
kéo dài cho đến khi hơi thở cuối cùng hoàn toàn chấm 
dứt. Bấy giờ thân Trung hữu xuất hiện từ nơi nguồn 
ánh sáng căn bản của tự tâm. Ánh sáng căn bản của tự 
tâm xuất hiện ở giai đoạn này, gọi là Bardo hay thân 
Trung hữu sau khi chết. 

- Bardo hay thân Trung hữu của pháp tánh: 
Bardo hay thân Trung hữu này thuộc về tính như thực 
của mọi sự hiện hữu ở trong tự tâm và vũ trụ. Ánh 
sáng của loại Bardo này, hiện khởi và chiếu sáng từ 
nơi thể tính rỗng lặng và chân thực của sắc uân, nên 
gọi là quang sắc. Ấy là ánh sáng tự tánh hay ánh sáng 
bản nhiên ở nơi các pháp có hình sắc. Nên, ánh sáng 
ấy gọi là quang sắc. Bardo hay Trung hữu hiện khởi 
và chiếu sáng từ nơi thể tánh rỗng lặng và chân thực 
của thọ uẫn, tưởng uẩn, hành uân và thức uấn, gọi là 
linh quang. Ấy là ánh sáng bản nhiên của tự tánh 


thanh tịnh hay ánh sáng tâm linh. Ánh sáng tâm linh là 
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ánh sáng không bị đối ngại bởi bất cứ vật thể hay sắc 
thể nào. Vì vậy, nó được gọi là Bardo pháp tánh. 

-_ Bardo hay thân Trung hữu của sự trở thành và 
tái sanh: Bardo hay thân Trung hữu là thân kế thừa 
của nghiệp. Nó hiện hữu và hoạt khởi với những 
chủng tử nhiễm tịnh hay thiện ác bằng sóng năng 
lượng chưa hội đủ duyên để tái hiện đời sau. Vì vậy, 
thời gian tồn tại của nó từ sau khi chết cho đến khi hội 
đủ nhân duyên để tái sanh. Bardo hay thân Trung hữu 
tồn tại trong dạng này, gọi là Bardo hay thân Trung 
hữu trở thành hay tái sanh đời sau. 

Ở đây tôi muốn nhẫn mạnh đến Bardo hay thân 
Trung hữu tái sanh đời sau. Ở Tây Tạng, người sau 
khi chết, thần thức thoát ra khỏi sắc thân, họ hoàn toàn 
không đụng chạm đến thân thể của người chết ít nhất 
là ba ngày. Theo họ thời gian này, tâm thức của người 
chết có thể đang hội nhập vào với tâm bản nhiên, nên 


hoàn toàn giữ yên lặng. 
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Người vừa mới qua đời an trú vào tâm bản 
nhiên, khuôn mặt của họ vẫn còn biểu hiện sắc sáng, 
mũi thăng không vẹo, không lún vào, da vẫn mịn, thân 
thể mềm mại, đôi mắt hiền dịu, tim vẫn còn hơi ấm. 
Đối với người qua đời biểu hiện với những trạng thái 
như vậy, ta phải cân thận đừng đụng chạm vào thân 
thể của họ trong bất cứ trường hợp nào. 

Trong Tạng ngữ, từ Sipa Bardo là diễn tả ý 
nghĩa của thân Trung hữu tái sanh. Khi người qua đời 
ở vào trạng thái của thân này thì sự đến và đi của họ 
không còn bị ngăn ngại bởi thế giới vật thể, nên thân 
ấy có thể tái sanh bất cứ thế giới nào mà nghiệp duyên 
của họ có thể tương ưng. 

Tâm thức ở trong thân Trung hữu có năng lực 
ánh sáng không giới hạn và di chuyển rất nhanh 
chóng. Nó di chuyển theo năng lực nghiệp chủng đã 
huân tập trước đó. Vì vậy, đối với thân này, nó không 
có khả năng chủ động, chỉ thụ động hoàn toàn với 


những hành nghiệp của nó đã tạo ra trước đó. Nên, nó 
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chuyên động theo nghiệp. Trong tâm của thân Trung 
hữu này, chủng tử nào mạnh, thì nó bị cuốn hút đi về 
phía ấy và tạo ra một ý sanh thân. Ấy là thân do ý 
nghiệp sanh khởi. Thân này cũng có đủ các giác quan, 
nó di chuyển nhẹ nhàng, sáng suốt và bén nhạy gấp 
bảy lần so với thân thể dựa trên nền tảng vật chất. Nó 
có thần thông và đọc được những tư tưởng ở nơi tâm 
người khác. 

Ý sanh thân này có một hình dạng giống như 
thân thể trước đó vừa mới qua đời và hình dạng của nó 
ở vào độ tuổi thanh xuân. Theo Mật điển của 
Dzogchen, thì thân này bằng cỡ đứa bé từ tám tuổi đến 
mười tuổi. Thân này do ý nghiệp sanh ra, nên nó là 
một dạng năng lượng luôn luôn biến động và di động 
khắp nơi, nhưng không bị đối ngại. 

Ý sanh thân là thân do tác ý mà sanh khởi, nó 
không thông qua tỉnh cha và huyết mẹ, vì vậy nó không 
tiếp cận được với ánh sáng của mặt trời và mặt trăng 


mà chỉ tiêp cận được với ánh sáng trông rỗng của 
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không gian trước mặt. Tinh cha là thuộc về ánh sáng 
mặt trời, nó thuộc về đương; huyết mẹ là thuộc về ánh 
sáng mặt trăng, nó thuộc về âm. Ý sanh thân không 
duyên vào tinh cha huyết mẹ đề biểu hiện, nên tự thân 
của thân này không có ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, nó sống với ánh sáng tự nhiên của khoảng không 
gian trước mặt và nuôi dưỡng sinh mệnh bằng hương 
thơm và xúc chạm vào những dưỡng chất từ đồ cúng, 
nếu khi dâng cúng, người cúng gọi đến tên của họ. 

Khi người qua đời ở vào dạng thân Trung hữu, 
họ không nhận ra là họ đã chết, họ vẫn trở về nhà để 
gặp bà con. Họ cố gắng nói với người thân, đụng 
chạm đến người thân trong nhà, nhưng những người 
thân trong nhà không biết họ đang có mặt. Thân Trung 
hữu liền nhìn bà con mà khóc rất đau khô, tiếc nuối 
những đồ đạt vật dụng của mình ngày trước và cảm 
thấy giận dữ, thương tổn đau khổ cùng cực. 

Vì do cố chấp, ý sanh thân này có thể lai vãng 


quanh quân tài sản và thân xác của họ, trải qua nhiêu 
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tuần hay nhiều năm, cho đến khi họ không thấy được 
hình ảnh của họ ¡n trên mặt đất, không còn phản chiếu 
ở trong gương, khi ấy họ mới biết là họ đã chết, cảm 
giác thất vọng và khổ đau phát sinh nơi tâm họ đến 
chỗ cùng tột. 

Sống với thân Trung hữu tái sanh, cứ bảy ngày 
tự nó bị bắt buộc sống lại với kinh nghiệm chết một 
lần với tất cả những đau khổ cùng tột của cái chết cho 
những ai chết ở trong những trạng thái khổ đau. Sự 
khổ đau được tái diễn này gấp bảy lần của sự khổ đau 
khi chết trước đó. Nhưng, nếu những ai chết ở trong 
trạng thái an bình, thì bảy ngày tự thân của thân Trung 
hữu tái sanh này cũng tái diễn lại cái chết ở trong 
trạng thái an bình ấy gấp bảy lần trước đó. Và mỗi lần 
những cái chết từ khổ đau sống lại như thế, thì mọi ác 
nghiệp đã tạo ra trước đó, chúng lại hiện ra một cách 
mãnh liệt từ nơi tâm của họ, khiến cho thân Trung hữu 
tái sanh của họ hoảng sợ, cuông loạn. Bấy giờ họ nghe 


những âm thanh dữ dội của đât, nước, gió, lửa biêu 


Trang 264 


Giấc mơ Tây Tạng 
hiện như tiếng đất lỡ, tiếng nước gầm, tiếng kêu phun 
ra như núi lửa, tiếng của một trận bão lớn, khiến thân 
Trung hữu tái sanh này tuông chạy, trước mặt nó liền 
xuất hiện ba cái hỗ sâu với ba màu trắng, đỏ và đen. 
Ba cái hỗ với ba màu này là từ nơi tâm giận dữ, tâm 
tham dục và tâm ngu s¡ biểu hiện ra. Tiếp theo, họ có 
cảm giác bị tấn công bởi những ngọn thác đồ, mưa đá 
bằng máu mủ và bị ảm ảnh bởi những âm thanh la hét 
của loài quỷ không đầu, trong hoàn cảnh ấy, thân 
Trung hữu tái sanh hoàn toàn thụ động và bị cuốn hút 
bởi gió nghiệp. Khi ấy, tâm nó khao khát muốn có một 
thân thê vật lý để nương tựa tái sanh. 

Thời gian thân Trung hữu tái sanh không nhất 
định, nhưng đa phân từ một tuần đến bốn mươi chín 
ngày, khi nghiệp lực tương cảm được với tình cha 
huyết mẹ để tái sanh tạo thành thân thể có đủ cả danh 
và sẮC. 

Khi nghiệp lực của thân Trung hữu tái sanh bị 


lực hút của sự g1ao hợp nam nữ, tự nó rơi vào những 
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cảm xúc thương và ghét. Nếu thân Trung hữu sanh 
khởi cảm xúc thương mãnh liệt đối với người nữ, nam 
căn của nó liền khởi sanh để tạo thành thân nam tử. 
Nếu thân Trung hữu sanh khởi cảm xúc mãnh liệt đối 
với người nam, nữ căn của nó liền sanh khởi để tạo 
thành thân người nữ. 

Ngoài bốn dạng Bardo nêu trên, Tử thư Tây Tạng 
còn đề cập đến hai loại Bardo nữa. Ấy là Bardo khi ngủ 
và chiêm bao, và Bardo của thiền định. Trạng thái của 
tâm ta biểu hiện trong giấc ngủ và trong lúc chiêm bao 
như thế nào, chúng đều có liên hệ đến sự tái sanh đời 
sau của ta. Nếu trạng thái của tâm ta trong giấc ngủ và 
trong lúc chiêm bao ấy được lặp đi, lặp lại nhiều lần, 
chắc chắn những chủng tử ấy sẽ có một ảnh hưởng nhất 
định đến Bardo tái sinh vào đời sau của ta. Bardo thiền 
định là dùng phương pháp tỉnh giác để duy trì sự tỉnh 
giác của ta trong mọi sinh hoạt hàng ngày, khiến Bardo 
tự nhiên của ta nghiêng về sự thuần tịnh và nhập vào với 


ánh sáng thường tại của Bardo tự tánh. Nên, khi tứ đại 
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tan rã, thì ánh sáng tâm linh hay “nhất điểm linh quang” 
tự tỏa sáng và hội nhập với ánh sáng thuần khiết thanh 
tịnh với toàn thể vũ trụ. Ánh sáng này, các hành giả 
Tịnh độ gọi là vô lượng quang. 

Bardo hay Trung hữu có sáu trạng thái như vậy, 
chúng đều là những điều kiện, giúp cho hành giả quán 
chiếu để thấy rõ chúng một cách tinh tế, thắm sâu và 
chính xác, đề tự thân có thể sống với Bardo tự nhiên hay 
Bardo pháp tánh và cũng có thể chăm sóc và chuyên hóa 
Bardo tái sanh bằng thiền định và bằng những hạnh 
nguyện bỏ đề, qua những tác ý và hành động quên mình 
vì người, để hội nhập hoản toàn với thực tại vô ngã. 

Giáo lý về Bardo của Phật giáo Mật tông Tây 
Tạng, nó không đơn thuần chỉ nhắm tới chuyển hóa 
Bardo tái sanh mà nó còn giúp ta phải biết sống tử tế 
với chính mình và với tâm thức thanh tịnh hay Bardo 
tự tánh ngay trong từng giây phút biến dịch sinh diệt 


của sự sông băng sự tỉnh giác, đê khi ta sông và chêt 
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đều có tự do, hoàn toàn không bị buộc ràng bởi ái 
nghiệp hay chấp thủ thân năm uân là ngã. 

Cận tử nghiệp và phương pháp chuyền hóa 

Cận tử nghiệp là tâm ý hoạt động của người sắp 
sửa qua đời. Theo giáo lý Phật giáo, cận tử nghiệp hay 
những chủng tử vận hành ở nơi tâm ý vào ở giai đoạn 
của người sắp sửa xả bỏ báo thân ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự tái sanh đời sau của người ấy. 

Nếu người nảo trong đời hiện tại của họ sống với 
thiện hành của thân, ngữ và ý, khi sắp sửa lâm chung, 
những hạt giống thiện hành này biểu hiện ở nơi tâm ý 
của họ một cách mãnh liệt, đến khi hơi thở của họ kết 
thúc, chính những năng lực vận hành của những hạt 
giống thiện hành này đưa tâm thức của họ tái sanh vào 
cảnh giới tốt đẹp thích ứng với những gì đang vận hành 
mãnh liệt ở nơi tâm ý của họ. 

Cảnh giới tốt đẹp ấy, có thể là cảnh giới của 
chư thiên, của các bậc Thánh hiền, Bồ tát và Tịnh độ 


chư Phật. 
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Nếu người nào trong đời hiện tại của họ sống 
với ác hành của thân, ngữ và ý, khi sắp sửa lâm chung, 
những hạt giống ác hành ấy, biểu hiện ở nơi tâm ý của 
họ một cách mãnh liệt, đến khi hơi thở của họ kết 
thúc, chính những năng lực vận hành của những hạt 
giống ác hành này, đưa tâm thức của họ tái sanh vảo 
cảnh giới đen tối, thích ứng với những gì đang vận 
hành mãnh liệt ở nơi tâm ý của họ. 

Cảnh giới đen tối ấy, có thể là cảnh giới của địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

Nếu người nào trong đời hiện tại mà thân, khâu 
và ý nghiệp của họ khi sắp lâm chung không nghiêng 
về thiện hành, không nghiêng về ác hành thì khi họ 
buông bỏ hơi thở cuối cùng, họ phải trải qua giai đoạn 
của trung ấm thân, nghĩa là thân thức sau khi chết và 
trước khi tái sanh. 

Giai đoạn của thức thân trung âm này tồn tại 
dưới dạng ý sanh thân với thời gian hai mươi bốn giờ 


hay một tuần, ba tuần, bảy tuần hay nhiều hơn. 
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Trong ba trường hợp cận tử nghiệp của người 
sắp sửa qua đời Ấy, rất cần đến sự trợ niệm của bậc 
đạo sư hay những người thân yêu ở trong gia đình. 

Đối với những người đã sống với tâm thiện 
hành và có năng lực biểu hiện tâm hành tốt đẹp ấy khi 
lâm chung, như khuôn mặt của họ tươi vuI, rạng rỡ, 
nhìn ngước lên và mỉm cười, thì bậc đạo sư hay những 
người thân yêu trong gia đình luôn luôn nghĩ đến 
những công hạnh tốt đẹp của vị ấy và nhắc nhở họ 
nghĩ đến Phật Pháp Tăng, nghĩ đến tâm từ bi, tâm hỷ 
xả và trợ giúp họ chú tâm vào những công hạnh tốt 
đẹp đã từng tu luyện của họ khi sanh tiền, tuyệt đối 
không nói chuyện ôn ào và không khởi tâm ái luyến. 
Nhờ vậy mà cận tử nghiệp thiện hành của người sắp 
lâm chung này được sanh vào thiên giới hay Phật giới 
một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng như thời gian 
búng ngón tay. 

Đối với người sống với ác hành của thân, ngữ và 


ý, đến khi sắp lâm chung, những cảnh giới thù hận, oán 
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đối hiện ra nơi tâm của họ, khiến họ sanh tâm sợ hãi, 
năm ngồi không yên, sắc mặt luôn luôn thay đổi, đôi 
mắt nhìn láo liếng và mặt nhăn nhó, thì vị đạo sư hay 
những người thân yêu trong gia đình cần giữ tâm bình 
tĩnh và tự thân của những người trợ nệm phải vận khởi 
tâm từ bi, tâm hỷ xả một cách mãnh liệt rồi phóng tâm 
ấy ra từ đôi mắt và đưa đôi mắt nhìn vào người sắp sửa 
qua đời, từ đầu đến chân và sau đó dừng lại ở nơi trái 
tim của vị ấy và nhắc nhở vị ấy niệm Phật Pháp Tăng. 
Sau đó nói vài lời khai thị cho họ, bằng cách tìm ra 
được một vài công hạnh dễ thương của họ trong đời 
hiện tại và nhắc nhở họ chú tâm vào những công hạnh 
Ấy. Nhờ vậy, khiến tâm lực của họ có chiều hướng 
thăng hoa và có thê thích ứng được với những chủng tử 
thiện hành đề hướng tới những cảnh giới tốt đẹp. 

Người sắp lâm chung với trạng thái nửa mê, 
nửa tỉnh tức là thân hành, ngữ hành và ý hành của họ 
không hoạt động cụ thể nghiêng về phía thiện hành 


hay ác hành, nhưng những chủng tử thiện ác của họ đã 
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từng tích lũy không hề bị biến mất mà chúng vẫn hoạt 
động trong môi trường tiềm ấn của tâm. Trường hợp 
này, vị đạo sư hay những thân thuộc của họ cần giữ 
tâm bình tĩnh, tâm đầy lòng từ bi, kê vào tai họ để 
nhắc nhở họ nghĩ đến những điều tốt đẹp, như nhớ đến 
Phật Pháp Tăng, nghĩ đến cảnh giới cao quý của chư 
Phật, buông bỏ sự chấp thủ thân này là tôi, là của tôi, 
khiến cho những hạt giống tốt đẹp ở nơi tâm họ trỗi 
dậy, nên khi họ buông bỏ hơi thở cuỗi cùng, không 
bao lâu là thân trung hữu của họ liền chọn ra được 
cảnh giới tốt đẹp thích ứng để tái sanh đời sau. 

Kinh nghiệm về cận tử nghiệp, Tạng ngữ gọi là 
délok. Ý nghĩa của Tạng ngữ nảy là “trở về từ cõi 
chết”. Những hạng người này sau khi chết lâm sàng, 
họ ở vào trạng thái của thân trung ấm, được các thần 
bảo hộ, dẫn thần thức họ vào địa ngục, lên thiên đàng 
hay cảnh giới của chư Phật, sau ba ngày hay một tuần, 
thần thức họ trở lại với thân xác và họ kế cho người 


sông nghe những gì họ chứng kiến trong thời gian họ 
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chết lâm sàng. Ở Tây Tạng, người ta viết tiểu sử của 
những người “trở về từ cõi chết” này thành thê loại 
văn vẻ và được những người Tây Tạng hát rong đi 
khắp xứ để hát. 

Bà Lingza Chokyi là một người “trở về từ cõi 
chết” nối tiếng của Tây Tạng ở thế kỷ XVI. Trong tiểu 
sử của bà có ghi lại câu chuyện này. Chuyện rằng, 
trong khi chết bà không nhận ra mình đã chết, bà thấy 
mình thoát xác và thấy xác của một con heo nằm trên 
giường của bả, mặc áo quân của bà. Bà cuồng hoảng 
lên cố cách liên lạc với gia đình, nhưng hoàn toàn 
không được. Bà thấy những người trong gia đình đang 
tiến hành lễ cầu nguyện cho bà và không để ý đến bà 
trong giây phút bà muốn liên lạc để nói với họ. Tâm 
bà phát sinh giận họ, nhưng những người trong gia 
đình tỉnh bơ không để ý đến cơn giận của bà đối với 
họ. Khi những người con của bà khóc lóc, bà cảm thấy 
như một trận mưa đá đầy cả máu mủ tuôn xuống làm 


cho bả đau đớn vô cùng. Nhưng bà cảm thấy an tâm 
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khi có bậc đạo sư cầu nguyện cho bà và bấy giờ bà 
thấy tâm của bà thành một với tâm của vị đạo sư. 

Sau một hỏi bà nghe tiếng gọi của một người mà 
bà nghĩ là thân phụ của bả và bà đi theo ông. Bà đến cõi 
trung ấm mà bà trông thấy như là một xứ sở. Ở xứ sở 
này, bà thấy có một cây cầu dẫn xuống địa ngục, nơi 
Diêm vương đang xét xử những hành vi thiện ác của 
những tội nhân. Trong cõi trung ấm này bà gặp nhiều 
người quen và những người này kể chuyện của họ cho 
bà nghe và bà thấy có một bậc đạo sư vĩ đại đi xuống địa 
ngục để giải cứu chúng sanh ở đây. 

Sau đó, bà được trả lại sự sống và trở về lại với 
xác thân của bà, vì duyên sống chưa hết. 

Câu chuyện người về từ cõi chết ở Tây Tạng 
như bà Lingza Chokyi nhiều vô sô. 

Ở Tây Tạng, người ta có những phương pháp 
trắc nghiệm đề biết những người trở về từ cõi chết này 
là thật hay giả. Trong khi người delok đang trải qua 


cơn hôn mê, thì người ta lây bơ bôi lên nơi những lỗ 
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chân lông trên thân xác và lúa mạch bôi lên trên mặt 
của họ. Nếu bơ không chảy ra, mặt nạ lúa mạch không 
nứt ra là người ấy được xác nhận là có chết thực. 
Truyền thống trắc nghiệm này ở Tây Tạng và vùng 
Hy-mã-lạp-sơn vẫn duy trì cho đến ngày nay. 

Có nhiều trường hợp cận tử nghiệp ở lâm sàng, 
nhưng chắc chăn không có trường hợp cận tử nghiệp 
nào giống cận tử nghiệp nảo, vì sao? Vì tác nghiệp và 
nghiệp cảm mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. 
Chúng như những giác mộng, không có giấc mộng của 
người nảo giống người nào cả, dù hai người đang ngủ 
chung một giường. 

Tôi có ông chú con bà cô ruột, ông ấy chết đi mẫy 
ngày, sau đó sống lại một thời gian khá dài và mới chết 
cách đây hai năm. Ông chú kể lại việc chết mấy ngày 
của ông là đi qua những thế giới, ở đó ông gặp những 
người thân quen, trong những người ấy có nhiều người 


sung sướng, có nhiều người đau khổ, bỗng nghe một 
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tiếng động, ông giật mình và tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, 
ông mới biết là ông đã chết đi hai ngày. 

Tôi cũng có một người học trò, cách đây ba 
năm, sau khi dự một bữa tiệc trở về nhà bị ngộ độc, 
gia đình đưa đến bệnh viện, cô ta chết lâm sảng đến 
ngày thứ ba mới bắt đầu tỉnh. Sau khi tỉnh, tôi đến 
thăm và hỏi ba ngày vừa rồi con đi đâu? Cô ấy trả lời, 
đi đâu con không biết, nhưng con thấy mình đang trôi 
bênh bồng trong một dòng sông đỏ. Tôi hỏi cảm giác 
của con bấy giờ thế nào? Người học trò nói, thấy dễ 
chịu và sau đó nghe âm thanh khóc, con liền mở mắt, 
thì thấy các bác sĩ đang chuyền thuốc và người thân 
đang ngôi chung quanh. 

Sau năm 1975, tôi chứng kiến một cận tử nghiệp 
của cụ ông Lê Nguyễn Cang, khuôn trưởng khuôn Thành 
Công, cụ ông là ông nội của Hòa thượng Tịnh Diệu, Trú 
trì chùa Giác Hải ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. 

Bấy giờ cụ ông chỉ đau nhẹ, thầy Tịnh Diệu mời 


tôi và thây Thuân Trực về quê câu an cho cụ ông. 
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Chúng tôi về quê thăm hỏi sức khỏe cụ ông và hỏi cụ 
ông nghe quý Thầy tụng kinh xong rồi thì về với Phật 
nghe. Ông cụ chắp tay nói: “Đệ tử đâu dám, việc đó 
có Phật lo”. 

Chúng tôi tụng kinh xong, mặt mày ông cụ rất 
tươi. Bấy giờ ông cụ bảo thây Tịnh Diệu nhắc lại giới 
pháp Bồ tát Tâm Địa cho ông cụ nghe, vì ông cụ thọ 
trì tại gia Bồ tát giới. Thầy Tịnh Diệu đắp y hậu, bắt 
ghế ngôi phía trên đầu, nói lại ý nghĩa phát tâm bồ đề 
và giới pháp Bồ tát cho ông cụ nghe, ông cụ nằm chắp 
tay cung kính lắng nghe. 

Nghe xong, ông cụ bảo quý cô con gái pha nước 
mời quý thầy dùng. Quý cô con gái trả lời: Dạ pha rồi, 
quý thầy đang dùng. Ông cụ nói: Có ba thầy đang mặc 
áo vàng đứng trước sân nữa kìa. Thầy Tịnh Diệu nghe 
ông cụ nói vậy, liền nhắc ông cụ nhất tâm niệm Phật, 
đừng đề tâm xao lãng. Ông cụ nói: “Tôi không loạn tâm 


đâu, có ba thây đang mặc áo vàng đứng ở trước sân 
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mà”. Ông cụ nói xong, thì các cô con gái của ông cụ hét 
lên vì thấy ba vị mặc áo vàng lướt qua trước sân. 

Bấy giờ mắt ông cụ nhìn chúng tôi, chắp tay 
ngang ngực nhắm mắt lại, chúng tôi đứng chung 
quanh niệm Phật A-di-đà và ông cụ đã hắt hơi thở cuối 
cùng một cách nhẹ nhàng và hai bàn tay ấp xuống nơi 
ngực của mình. 

Chứng kiến cái chết như vậy, tôi cũng thích 
chết, cái chết thật thân thiện và đáng yêu! Cận tử 
nghiệp và cái chết của ông cụ Lê Nguyễn Cang khuôn 
trưởng khuôn Thành Công đã đi qua đời tôi gần bốn 
mươi năm, mỗi khi nhớ lại, tôi thấy rõ vanh vách như 
chuyện ngày hôm qua. 

Tôi cũng đã chứng kiến cận tử nghiệp của thân 
phụ tôi. Thân phụ tôi qua đời vào lúc 22 giờ 35 phút, 
ngày 13 tháng 2 năm 2011, tức là ngày I1 tháng giêng 
năm Tân Mão. Trước khi mắt ba ngày, phụ thân trao 
chìa khóa gia đình cho tôi. Tôi cười và nói: “Thầy đã 


xuất gia tu hành, ôn trao chìa khóa của gia đình cho 
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thầy làm gì?”. Phụ thân tôi cười và nói: “Tôi trao như 
vậy là thầy biết rồi!”. 

Những ngày cận tử nghiệp của thân phụ tôi, tôi 
có cơ hội chăm sóc thân phụ của tôi về mặt tâm linh. 
Trong những ngày cuối đời ông cụ luôn gọi tên tôi, 
nếu thấy tôi không có mặt một bên. Cách một giờ ông 
lại gọi tên tôi một lần. 

Tôi hỏi thân phụ tôi : “ Gọi tên thầy đề làm gì? ” 
Thân phụ tôi trả lời là để biết thầy có đó và an tâm. Tôi 
nghe thân phụ tôi miệng luôn luôn đọc nhắm câu thần 
chú “Án-ma-ni-bát-di-hồng”, và thấy tay luôn luôn viết 
chữ án. 

Vào buổi chiều ngày 13 tháng 2 năm 2011, khi 
nói chuyện với thân phụ, tôi hỏi về những vị thức giả 
trong làng, thân phụ tôi nhớ và kế rõ ràng từng vị cho 
tôi nghe. Tôi hỏi về các Hòa thượng đã qua đời như 
Hòa thượng Thanh Trí, Hòa thượng Đức Tâm, Hòa 
thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Đôn Hậu, Hòa thượng 


Thiện Siêu, Hòa thượng Hiếu Quang, Hòa thượng 
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Chánh Trực... Thân phụ tôi đều nhớ đến các ngải vanh 
vách. Vào 20 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2011, thầy Thái 
Tâm về thăm thân phụ tôi, người vẫn ngồi thăng nói 
chuyện với thầy Thái Tâm và hỏi việc đám chay cầu 
siêu của Hòa thượng Phước Duyên vào ngày nào tháng 
hai âm lịch sắp tới. 

Sau khi thầy Thái Tâm chảo tạm biệt thân phụ 
tôi, tôi hỏi bây giờ ôn thấy trong đầu của ôn như thế 
nào? Thân phụ tôi trả lời, trong đầu bây giờ thấy cái 
sáng cái tối nó xung đột nhau. Tôi nhắc thân phụ tôi 
niệm Phật và thân phụ tôi làm theo. 

Sau đó, thân phụ tôi dùng cháo và nằm nghỉ. 
Nghỉ khoảng chừng 15 phút, thân phụ tôi tự ngồi dậy 
lây tiền tặng cho con cháu, ngồi chơi nói chuyện với 
con cháu, rồi nằm nghỉ và đặn con cháu ngồi đó đừng 
ai đi đâu hết, ta ngủ nửa giờ ta dậy. Thân phụ tôi ngủ 
đúng nửa giờ liền dậy, tự chống gậy đi toilet, tự làm 
vệ sinh và sau đó người cháu đưa thân phụ tôi lại chỗ 


nghỉ, ngôi khoảng 15 phút, sau đó năm xuông, các em 
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gọi tôi và bảo bác sắp đi. Tôi đến ngồi trên đầu thân 
phụ tôi, và kê đầu thân phụ tôi trên bắp về của tôi, tôi 
xoa trên đầu thân phụ tôi và âm thầm niệm Phật, 
không bao lâu thân phụ tôi mở mắt ngước nhìn tôi và 
nhằm mắt lại hắt nhẹ hơi thở cuối cùng. Tôi thông báo 
đến với mọi người chung quanh là “Ôn đã ra đi”, hơi 
ấm thoát ra từ đỉnh đầu, xin đại chúng niệm Phật đề hộ 
niệm. 

Tôi để thân thể thân phụ nằm ngay thắng, đắp 
mền quang minh và đội mũ Quan âm lên đầu của thân 
phụ tôi. Nhưng điều kỳ lạ, sau khi qua đời, nét mặt 
của thân phụ tôi tươi vui, đẹp và phúc hậu hơn khi 
sinh tiền rất nhiều và sắc thái ấy vẫn duy trì hơn ba 
mươi sáu tiếng đồng hồ cho đến khi tâm liệm. Chứng 
kiến cận tử nghiệp của thân phụ tôi, tôi thấy thân phụ 
tôi đã để lại cho gia đình của chúng tôi một cái chết rất 
quý báu. Cái chết ấy là bảo vật vô giá mà thân phụ tôi 


đã để lại cho gia đình chúng tôi. 
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Tôi cũng chứng kiến cận tử nghiệp của người 
bác họ, tôi thấy thật não nùng và đau lòng, khiến cho 
tôi rất sợ hãi sự chết. 

Bác tôi khi sanh tiền làm nghề giết trâu và heo. 
Sau đó lại làm thầy Phù hộ. Trước khi chết, bác tôi 
nhìn thấy những con trâu đến đưa sừng húc vào thân 
thể làm cho bác tôi kinh sợ và la lên: Trâu húc! Trâu 
húc! Sau đó trào máu ở miệng, kêu hồng như trâu và 
chết. 

Còn nữa, tôi cũng đã chứng kiến và thấy não 
lòng cận tử nghiệp của hai dì vải ở chùa Phước Duyên. 
Hai dì trước khi ở chùa là buôn bán gạo. Nên khi sắp 
chết tay cứ gạt qua gạt lại như gạt gạo khi đong bán 
cho người mua vậy. Họ không chịu năm trên giường, 
họ lăn xuống dưới đất để nằm, họ sợ ánh sáng. Tôi và 
Hòa thượng trú trì chùa Phước Duyên bấy giờ cứ niệm 
Phật để hộ niệm liên tục cho hai vị, họ đau đớn và 
nóng lắm, đòi uống nước liên tục, họ quay qua, 


nghiêng về thật khổ sở, thầy trò chúng tôi kiên trì hộ 
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niệm cho họ lâu lắm, họ mới chịu nằm yên, sau đó họ 
thở từ từ, mô hôi thoát ra và họ tắt hơi thở. 

Đối với những người chết đi sống lại, những 
người này sau đó sống chín chăn và dễ thương hơn. 
Họ nghĩ rằng, họ phải sống tốt hơn để họ chết đẹp 
hơn. Và chứng kiến những cận tử nghiệp của cụ Lê 
Nguyễn Cang và thân phụ tôi, tôi thấy cái chết của 
quý vị thật ý nghĩa. Nhưng, khi chứng kiến cái chết 
của bác họ tôi và hai dì vải chùa Phước Duyên, tôi 
thấy những cái chết thật hãi hùng. 

Vì vậy, đối với Phật giáo Tây Tạng, hộ niệm 
cho người cận tử nghiệp là hết sức quan trọng, vì đây 
là giây phút quyết định tái sanh đời sau lành hay đữ, 
hạnh phúc hay khổ đau của họ. 

Hộ niệm cho người cận tử nghiệp hay người sắp 
qua đời, thì người hộ niệm cần phải có đạo lực thanh 
tịnh và nhất là được người sắp qua đời tin tưởng và 
thương quý. Người hộ niệm phải sắp đặt người sắp 


qua đời năm vào một vị trí của ngôi nhà trông không 
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với không khí hoàn toàn yên tĩnh. Người hộ niệm 
phóng khởi tâm từ bi thương quý đến trái tim của 
người sắp qua đời, theo đõi và bám sát theo nhịp tim 
Vào ra, dài ngăn, sâu cạn của họ đề hộ niệm. Nếu họ 
thở một hơi dài, thì người hộ niệm sẽ niệm Phật theo 
một hơi dài đi kèm để trợ niệm cho họ; nếu họ thở một 
hơi ngăn, thì người hộ niệm sẽ thở một hơi ngắn đi 
kèm để trợ niệm cho họ. Nghĩa là người trợ niệm là 
phải biết trợ niệm theo hơi thở vào ra và ôm ấp nhịp 
tim của người cận tử nghiệp, băng tiếng niệm Phật. 
Người trợ niệm băng tiếng niệm Phật, không niệm to 
mà niệm rõ ràng, với âm thanh nhẹ nhàng, thánh thót 
như nhạc, âm thanh duyên theo nhịp tim đập của 
người cận tử nghiệp, khiến tâm của người sắp mất an 
trú được vào câu niệm Phật của người trợ niệm, nhờ 
vậy cảm giác dễ chịu phát sanh, tâm lo lắng, sợ hãi, 
buôn giận của họ lắng xuống, tâm thuần tịnh nơi họ 
phát sanh, khiến giờ phút ấy, họ đạt đến nhất tâm bất 


loạn, xả ly nhẹ nhàng đôi với sắc uân, khởi tâm hướng 
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về Tịnh độ của đức Phật A Di Đà và nhiếp tâm chuyên 
nhất vào danh hiệu của ngài. 

Hộ niệm là để giúp cho cận tử nghiệp của người 
sắp sửa qua đời an trú nhất niệm ở trong giác niệm. 

Người sắp sửa qua đời, nhờ tâm của họ duyên 
vào tâm thuần nhất thanh tịnh ở trong giác niệm của 
người trợ niệm, khiến bao nhiêu tạp niệm của họ lắng 
yên, chất liệu tín, hạnh, nguyện đối với cảnh giới Tịnh 
độ nơi tâm họ phát khởi, nhờ vậy mà họ có được nhân 
duyên để vãng sanh Tịnh độ. 

Ở Tây Tạng, người hộ niệm cận tử nghiệp cho 
tín đồ phải là bậc đạo sư (Lạt-ma) mà khi sinh tiền, 
người tín đồ ấy tin tưởng tuyệt đối vào đạo hạnh của 
vị đạo sư ấy và đã phát nguyện ký thác toàn bộ tâm 
linh của mình ở nơi vị đạo sư mà họ đã thệ nguyện đời 
đời quy y. 

Cách hộ trì cho người sau khi đã qua đời 

Người sau khi qua đời, thân Trung hữu của họ 


rât cân sự trợ niệm của những người đang còn sông. 
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Thời gian giúp họ tốt nhất là từ khi họ chết cho đến ba 
tuần đầu. Đây là thời gian mà trong tâm thức của 
người qua đời nghĩ ngợi rất nhiều về người thân của 
họ và đang gắn bó nhiều với đời sống của họ trước đó. 
Lại nữa, trong tâm thức của họ còn có nhiều sự tương 
cảm với thế giới mà trước đó họ đã sống. Nên, hỗ trợ 
hết lòng những gì tốt đẹp cho người qua đời ở thời 
gian ba tuần đầu này rất dễ có kết quả. Ở trong thời 
gian này, trong gia đình tụng kinh, lễ sám, ăn chay, 
niệm Phật, làm tất cả việc thiện như bố thí, cúng 
dường, phóng sanh để hồi hướng cho người qua đời, 
thì thân Trung hữu của người thân đã qua đời có một 
sự chuyên hóa theo hướng tốt đẹp rất tích cực, khiến 
thân Trung hữu của họ tiễn về nẻo tốt đẹp để tái sanh 
và chậm lắm là bốn mươi chín ngày. 

Sau bốn mươi chín ngày, cơ hội cho thân Trung 
hữu của người thân chọn ra cảnh giới tái sanh để đi lên 


rât hiêm. 
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Người Tây Tạng cầu nguyện cho người chết, họ 
đọc tên của người chết và họ niệm câu thần chú: “Om 
Mami Padme Hum”, đây là câu thần chú có nội lực từ 
bi rất lớn của Bồ tát Quán Thế Âm hay câu thần chú 
“Om Ami Dewa Hrih”, câu thần chú có nội lực phát ra 
ánh sáng vô lượng của đức Phật A DI Đà. Sau khi họ 
đọc những câu thần chú này là họ nghĩ đến tâm hạnh 
của người chết và họ hỗ trợ hướng tâm hạnh hay thân 
Trung hữu của người qua đời đi theo hướng của tâm 
đại bi hay tâm có ánh sáng vô lượng của Bồ tát Quán 
Thế Âm và Phật A Di Đà. 

Sau khi người thân qua đời, họ đang ở vào trạng 
thái của thân Trung hữu, linh giác của họ rất sáng trong 
và bén nhạy, chỉ cần người thân nghĩ đến họ và trao 
cho họ những ý nghĩ thánh thiện cao quý là tức khắc họ 
cảm nhận được ngay và họ hướng tới đời sống cao quý 
để tái sanh vào một thế giới an lành. Trái lại, người 


thân nghĩ xâu vê họ, không quan tâm đên họ, họ nôi lên 
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những oán giận, buôn tủi và đau khổ, khiến thân Trung 
hữu của họ bị sà xuống những cảnh giới đau khô. 

Theo Tử thư Tây Tạng, người chết họ sống với 
thế giới của tâm linh, nên mọi thứ ngôn ngữ không 
chướng ngại. Ta chỉ cần nói với họ băng bất cứ ngôn 
ngữ nào với tâm chí thành, họ đều hiểu và cảm nhận 
được cả, ngay cả một người Việt sau khi chết, ta đọc 
cho họ nghe Tử thư băng tiếng Tây Tạng với tâm 
thành khẩn, thì họ vẫn hiểu và cảm nhận được. Nhờ 
vậy, họ buông bỏ những ý niệm của tâm thấp kém, 
khiến tâm họ được thăng hoa và hướng tới được cảnh 
giới cao đẹp, an lạc để tái sanh. 

Ở Tây Tạng, ngoài lễ đọc Tử thư cho người qua 
đời nghe, họ còn có lễ Né Dren và Chang Chok. 

Lễ Né Dren là lễ khai thị để hướng dẫn cho 
hương linh không bị lạc đường vào ác đạo. Lễ Chang 
Chok là lễ tịnh hóa tâm thức hương linh. Hai lễ này họ 
thường làm trong thời gian cho người chết từ tuần thứ 


nhất đến tuân thứ bảy. Sau khi tâm thức của người qua 
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đời đã được tịnh hóa. Tịnh hóa là tịnh hóa những hạt 
giống tiêu cực nơi tâm thức của người qua đời. Nếu 
những hạt giống nơi tâm thức của họ không được tịnh 
hóa, thần thức của họ sẽ bị rơi vào tái sanh trong lục 
đạo. Mật điển Dzogchen nói răng, những cảm xúc tiêu 
cực được tích tụ và định vị ở nơi hệ thân vật lý như 
sau: Nghiệp nhân địa ngục là do tích tụ của lòng giận 
dữ, định vị của nó là ở hai gót chân; nghiệp nhân ngạ 
quỷ là do tích tụ của tham dục, định vị của nó là ở bàn 
tọa; nghiệp nhân súc sanh là do tích tụ của ngu s1, định 
vị của nó ở rốn; nghiệp nhân của cõi người là do tích 
tụ của chủng tử nghi ngờ, định vị của nó là ở trái tim; 
nghiệp nhân của loài A-tu-la là do tích tập của hạt 
giống ganh ty, định vị của nó là ở yết hầu; nghiệp 
nhân của chư thiên là do tích tập của những chủng tự 
kiêu ngạo, định vị của nó là ở đỉnh đầu. Nên, tịnh hóa 
là tịnh hóa những hạt giống này, khiến người chết 
không còn điều kiện để tái sanh ở trong lục đạo. Sau 


khi tịnh hóa những hạt giống ở nơi tâm liên hệ đến tái 
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sanh trong lục đạo, tâm thức của họ lại được vị pháp 
sư khai thị pháp thoại như khi họ đang còn sống, bấy 
giờ khiến tâm họ được khai mở, phiền não rơi rụng, 
chấp trước không còn, tâm thức của họ hướng về cõi 
Phật và không bao lâu họ được sanh vẻ thế giới Tịnh 
độ của chư Phật. Người Tây Tạng làm tuần cho người 
qua đời, họ tính tuần theo ngày giờ của người chết như 
sau: Nếu người chết trước giờ ngọ ngày chủ nhật, thì 
họ sẽ làm tuần vào ngày thứ bảy tuần sau. Nhưng, nếu 
người chết vào ngày chủ nhật sau giờ ngọ, thì họ cúng 
tuần cho người chết vào ngày chủ nhật tuần sau. 

Sống và chết là hai biển học rộng lớn vô cùng, 
con người học hoài không hết. Lại nữa, sống chết tuy 
hai mà một. Một là vì sống cũng từ nơi tâm mà biểu 
hiện và chết cũng từ nơi tâm mà ấn diệt. Biểu hiện và 
ân diệt đều tùy thuộc vào nhân duyên nội hàm và 
ngoại cảnh tương tác, khiến giữa đời ai có sanh thì có 
chết, ai có chết thì có sanh. Sống và chết của người 


đời môi người môi vẻ và mặc dù trong sự tương sinh 
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Giấc mơ Tây Tạng 
của tứ sinh lục đạo nhưng sống chết chắng có loài nào 
giống loài nào, chẳng có cảnh giới nào giống cảnh giới 
nảo. Vì vậy, mỗi người tự ý thức lấy sự sống chết của 
chính mình và tự mình thắp ngọn đuốc tuệ rọi vào tâm 
tư mình, để thấy rõ nhân duyên sống chết của mình là 
ở đâu và do đâu để tự chọn cho mình một cách sông 
và một cách chết có ý nghĩa. Cách sống có ý nghĩa 
nhất là cách sống với tâm giải thoát và cách chết có ý 
nghĩa nhất là cách chết với tâm không bị buộc ràng. 

Với cách sống và chết ấy, tôi xin khép lại Giấc 


mơ Tây Tạng ở nơi đây. 
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Thích Thái Hòa 
NHỮNG VÀN THƠ TÂY TẠNG 


Nắng Và Sương Trên Núi Tuyết 


Những hạt sương, hạt nắng mong manh, 
Đan kết thành núi Tuyết vĩnh cửu - trắng xóa, 
Xóa trắng bụi đời ô nhiễm trần gian! 


Hỡi Hy mã Lạp sơn! 
Tôi nghe gió reo và nắng hát, 
Chuyền hồn thiêng, linh khí duyên sinh qua vạn kiếp kinh cầu; 


Chiều hôm qua, 

Những hạt nước mưa, không rơi vào lòng đất mà rơi vào ướt 
Đẫm trái tim tôi; 

Đôi mắt ướt chuyền thành suối ngọc, chảy về bình nguyên nuôi 
Dưỡng ruộng đồng, kết trái nhân sinh! 


HỡiI Sumeru, núi cao diệu vợi! 
Đỉnh núi hạnh phúc, rộng lớn sâu huyện, 


Nơi ân chứa muôn điêu kỳ ảo! 


Tình yêu con người vượt lên đỉnh núi; 
Bước chân trân chạm phải rong rêu; 


Hối núi trăng, có nghe chăng lòng biên nói; 
GIữa muôn trùng hạt muôi đó chưa tan! 


Tây Tạng, Lhasa, ngày 02 — 9 — 2013 
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Giấc mơ Tây Tạng 
Bụi Khói Sương 


Cửa tu viện khép kín vằng nhật nguyệt, 
Khách phong trần đàm thoại với yêu ma; 
Đất chọc trời, trời ôm đất hỗn độn, 

Bụi khói sương phủ kín mấy thiên hà. 


Ca sa giả, thiên đàng thành địa ngục, 
Áo chân sư núi Tuyết vượt đường qua! 
Cơm ngàn nhà biến thành cơm tủi nhục, 
Phật mim cười, Tổ đốt sạch ca sa! 


Thăm Tu viện Tashi Lunpo Choede tại Tây Tạng 
Ngày 3 -9 - 2013 


Tình Tâm Linh 
Tặng Tenzin Trile, người em Tây Tạng, hướng dẫn viên của 
Đoàn suôt chuyên hành hương từ ngày 30 — 8 đên 4 — 9 -2013. 


Thương biết mấy, hỡi người em Tây Tạng! 
Đốt đèn khuya kỳ ngộ dáng bóng Thầy; 
Cung điện ngày xưa, nay em tủi nhục, 
Tình tâm linh, hun hút vượt trời mây! 


Duyên đã ngộ là vạn lân hội ngộ, 
Trái tim tôi, hàng vạn trái tim eml 
Mặt trời lên, núi ôm mây thiên định; 


Giọt cam lô rưới nhuận một đóa hoal 


Lhasa — Tây Tạng, ngày 03 — 9 — 2013 
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Trước bảo tháp Kumbum 
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Hành thiền tại hồ Yamdrok 
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Khúc cua đèo Yamdrock 





Tác giả cầu nguyện tại hồ Yamdrok 
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Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 80, 
Thật Xoa Nan Đà dịch, Đại Chính 10. 

Duyên Khởi Kinh, Huyền Tráng dịch, Đại 
Chính 2. 

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Huyền Tráng 
dịch, Đại Chính 5. 

Đại Bảo Tích Kinh, Bồ Đề Lưu Chi dịch, Đại 
Chính I1. 

Trung Âm Kinh, Trúc Phật Niệm dịch, Đại 
Chính 12. 

Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Kinh, Bát 
Nhã dịch, Đại Chính 19. 

Phật Thuyết Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ Kinh, 
Thi Hộ dịch, Đại Chính 19. 

Đại Lạc Kim Cương bất Không Chân Thực 
Tam Muội Da Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Lý 
Thú Thích, Bất Không dịch, Đại Chính 19. 
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- Xuất Sanh Vô Biên Môn Đà La Ni Kinh, Bất 
Không dịch, Đại Chính 19. 

-_ Xuất Sanh Vô Biên Môn Đà La Ni Nghi Quỹ, 
Bất Không dịch, Đại 19. 

-_ Du Già Kim Cương Đảnh Kinh Thích Tự Mẫu 
Phẩm, Bắt Không dịch, Đại Chính I8. 

-_ Lục Tự Đại Đà La Ni Chú Kinh, mất tên người 
dịch, Đại Chính 20. 

- Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa, 
Lama Yeshe, Kiến Không dịch, Thiện Tri Thức, 
xuất bản 1990, 

- Tạng Thư Sống Chết, Sogyal Rinpoche, Thích 
Nữ Trí Hải dịch, Đại Thừa xuất bản 1997. 

- Giải Thoát Trong Lòng Bàn Tay, Pabongka 
Rinpoche, Thích Nữ Trí Hải dịch, 1995. 

- The Tibetan Book Of Living And Dying, 
Sogyal Rinpoche, 1992. 

- Tây Tạng, Đích Văn Minh, Thạch Thái An, 
Trung Quốc Tạng Học Xuất Bản Xã, 1997. 
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Tạng Truyền Phật Giáo Thường Thức, Đa Thức 
Nhân Ba Thiết Trước, Cam Túc Dân Tộc Xuất 
Bản Xã, 2007. 

Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi, Thích 
Huyền Tôn dịch, Nhà xuất bản Tôn Giáo 2007. 
Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ, 
Tsongkhappa, Nhóm dịch thuật Lamrim 
Lotsawas, Hồng Đức xuất bản 2013. 

Đạo Ca Milaepa Mila Grubum, Jefsun 
Milarepa, Việt dịch Đỗ Đình Đồng, Nhà xuất 
bản Tôn Giáo, 2014. 

Phật Quang Đại Từ Điển. 

Anh Tạng Hán Đối Chiếu Từ Điển. 
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Thiết Kế Bìa : 
Lê Định 
Công ấn: 
Nhuận Pháp Minh - Nhuận Phật Minh 
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